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ĐỨC THANH BẦN

I. BẢN CHẤT ĐỨC THANH BẦN

Thanh Bần là một Luân Đức siêu nhiên, giải thoát chúng ta khỏi lòng ham mê tiền của, giúp chúng ta vui lòng chịu thiếu thốn vì lòng yêu mến Chúa.

Người Đông Phương quan niệm nghèo là bất hạnh khi nói: "Vạn sự bất như bần!". Nhưng người Tây Phương lại quan niệm: "Nghèo không phải là xấu". Còn Chúa Kitô thì đề cao nghèo là một Hồng Phúc, như Người đã tuyên dương những ai tự nguyện sống nghèo: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Vương Quốc Thiên Chúa là của họ" (Mt 5:3).

Công Đồng Vaticanô II đã quả quyết: "Tự nguyện sống khó nghèo để theo gương Chúa Kitô rất được quí trọng, nhất là ngày nay". Vì: "Nhờ Đức Nghèo, họ được san sẻ sự nghèo khó của Chúa Kitô; Đấng tuy giầu sang vô cùng đã trở nên thiếu thốn vì chúng ta, để chúng ta được giầu sang nhờ sự cùng cực của Người" (Perfectae Caritatis  # 13).

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM THÁNH

Lời Mẹ Maria nhắn nhủ: "Lời khấn Khó Nghèo là một cách cao quý để giải thoát khỏi gánh nặng những sự vật trần gian. Những sự vật ấy có đáng giá là bao mà phải khổ công tìm kiếm và bảo thủ? Nó gây ra biết bao áy náy và nguyền rủa nặng nề! Chỉ bao giờ người ta khinh chê nó mới chiếm được nó. Có thoát ly khỏi những ràng buộc của nó, người ta mới sẵn sàng hoàn toàn để tiếp nhận những kho tàng thần linh. Con người được sáng tạo là cốt để chiếm những kho tàng thần linh này, và con người có một khả năng hầu như vô cùng để chiếm hữu. Cho nên, theo kế hoạch của Thiên Chúa, chỉ phải sử dụng của cải trần gian vừa đủ để giữ sự sống thôi: Phải từ khước mọi thừa thãi. Đặc tính của Đức Khó Nghèo phong phú thánh thiện còn là chịu thiếu cả một vài nhu cầu nữa. Do đó, Mẹ muốn con đừng lưu luyến một vật nào, dầu to dầu nhỏ, dầu cần thiết dầu dư thừa. Con hãy dùng của ăn thanh đạm nhất, vải thô nghèo nhất, y phục chắp vá nhất" (Thần Đô Huyền Nhiệm trang 80).

Tiền của là ân huệ Chúa ban, như phương tiện giúp chúng ta sinh tồn; nhưng nhiều người lại tôn nó như chủ tể, như cùng đích của họ và hiến thân làm nô lệ nó. Vì thế, Chúa đã truyền: "Các con không thể vừa phụng sự Thiên Chúa vừa làm nô lệ tiền của được" (Mt 6:24).

Để trở nên môn đệ của Chúa: "Phải từ bỏ mọi sự mình có" (Lc 14:33). Để theo Chúa nên hoàn thiện, Chúa đòi: "Nếu con muốn nên hoàn thiện, hãy về bán hết tài sản phân phát cho người nghèo, hẳn con sẽ được báu tàng trên trời, rồi hãy đến theo Cha" (Mt 19:21). Vậy theo lời Chúa dạy, Đức Thanh Bần đã trở nên điều kiện cần thiết để được Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện.

Thấu hiểu giáo huấn đó, Thánh Climacô quả quyết: "Thanh Bần là phương thế giúp chúng ta đến cùng Chúa, không có chi ngăn cản nổi". Mẹ Thánh Terexa nhấn mạnh: "Ở trần gian, chúng ta càng khó khăn thiếu thốn bao nhiêu, đời sau trên Thiên Đàng, chúng ta càng giầu sang bấy nhiêu".

Thánh Augustinô lại đề cập đến sự giầu sang đích thực của chúng ta là chính Chúa khi ngài nói: "Kẻ không nhận Chúa làm gia nghiệp thì nó thiếu thốn mọi sự; còn kẻ nhận Chúa làm hạnh phúc thì lại rất giầu sang sung túc". Thánh Phaolô khen ngợi người nghèo khó: "Kẻ ấy không có gì mà lại được mọi sự" (II Cor 6:10). Thánh Phanxicô Nghèo lại sung sướng kêu lên: "Chúa là mọi sự của con!"

III. ÁNH NHÌN CỦA CÁC VỊ LẬP DÒNG

Theo quan niệm thông thường, tổ chức nào muốn phát triển, điều kiện là phải có nhiều tiền của. Không ai chối được giá trị tiền của; vì nếu không có tiền, chúng ta lấy gì để sinh sống, xây cất tu viện, cơ quan từ thiện, tổ chức việc tông đồ... Các Thánh Lập Dòng không phủ nhận điều cần thiết đó, nhưng các ngài chỉ xin Chúa ban những sự cần đó như ý Chúa muốn: "Xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ và như thế là đã mãn nguyện rồi".

1. Dấu Chỉ Suy Vong: Vì theo các ngài, nếu Hội Dòng giầu sang, nhiều tiền của, không thiếu thốn gì; đó là một nguy cơ, một dấu chỉ sự suy vong và băng hoại. Các ngài quá hiểu, khi giầu sang phú quí, người ta thường cậy dựa tiền của hơn tin tưởng vào Thiên Chúa và sự quan phòng bang trợ của Ngài. Thực nghiệm cho thấy: Vật chất lên cao, tinh thần xuống thấp; tiền của vào thì Chúa ra; đời sống vật chất tiến bộ thì đời sống tinh thần xuống dốc.

Quá hiểu sự thật đau lòng đó, nên các Vị Sáng Lập Dòng hằng ước ao và xin Chúa cho Hội Dòng các ngài luôn giữ được nếp sống nghèo nàn theo gương Chúa Kitô và Mẹ Thánh Người, đã sống cuộc đời lam lũ thiếu thốn trong xưởng thợ Nazareth với Thánh Giuse. Theo Thánh Philipphê Neri: "Kẻ mê tham tiền của không thể trở nên một Thánh Nhân". Thánh Phaolô tiết lộ mưu quỉ dữ: "Ham hố tiền của lợi lộc là như dò lưới ma quỉ dùng, làm hư hỏng nhiều linh hồn" (I Tim 6:9). Còn Thánh Alphongsô lại nặng lời nguyền rủa: "Vô phúc cho Tu Sĩ nào buông tuồng không giữ Đức Thanh Bần".

2. Dấu Chỉ Hưng Thịnh: Các Thánh coi nghèo là một hạnh phúc, nên bao lâu còn thấy Hội Dòng các ngài thành lập sống nghèo nàn là dấu còn hưng thịnh. Do đó, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nhắn nhủ: "Anh em nên biết rằng, nếu chúng ta lại để lòng dính bén của cải trần gian, thì Hội Dòng chúng ta sẽ trở nên cái gì?" Thánh Alphongsô nhận xét khi quả quyết: "Hễ Hội Dòng nào cẩn thận duy trì Đức Thanh Bần thì cũng giữ được lòng đạo đức sốt sắng; mà ở đâu lỗi Đức Thanh Bần thì sẽ thấy ở đó tinh thần đạo đức sút kém". Mẹ Thánh Terexa nói: "Đức Thanh Bần là thứ khí giới chúng ta phải thêu vào cờ hiệu chiến đấu của chúng ta; được như thế mới không bao giờ bị sa sút về Đường Thánh Thiện".

Đó là giá trị đích thực của Đức Thanh Bần Chúa đã mạc khải cho Nữ Chân Phước Angela Folignô: "Này con, nếu Đức Thanh Bần không phải là sự tuyệt hảo, chắc Cha không nhận Đức ấy cho Cha và Cha cũng không chia phúc ấy cho các con cái Cha yêu dấu". 

IV. THỰC THI ĐỨC THANH BẦN

Để thực thi Đức Thanh Bần trọn hảo, những ai sống Đời Thánh Hiến cần tìm hiểu tường tận Hiến Lệ Hội Dòng của mình. Ở đây, chúng ta chỉ nêu một vài hiệu quả thiêng liêng cao cả Chúa hứa ban và đôi lời giáo huấn cần thiết:

1. Hiệu Quả Thiêng Liêng: Đức Thanh Bần làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu, Đấng sinh ra trong nghèo nàn; trưởng thành trong lao nhọc và chết tất tưởi trong cùng cực. Đấng giầu sang vô cùng đã tự nguyện trở nên nghèo khó hơn loài vật: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu" (Mt 8:20).

Đức Thanh Bần làm cho linh hồn được hưởng sự bình an thiêng liêng, vì không bị vật chất ràng buộc, để chỉ tha thiết yêu mến và làm vui lòng Chúa. Nó còn giúp chúng ta tiến mau trên Đường Thánh Thiện và chắc chắn chiếm được Hạnh Phúc Vĩnh Cửu như lời Chúa cầu phúc (Mt 5:3).

2. Giáo Huấn Cần Thiết: Công Đồng Vaticanô II dạy: "Khó nghèo trong đời sống Tu Trì không chỉ hạn hẹp trong sự lệ thuộc phép Bề Trên khi sử dụng của cải; nhưng là phải nghèo khó trong thực tế và trong tinh thần, để chỉ lo thu tích một kho tàng trên trời" (Perfectae Caritatis # 13).

Thánh  Alphongsô khuyên nhủ các con cái ngài: "Hỡi con, hãy xét xem, con có giữ tiền bạc hay của gì trái ý Bề Trên không? Lại nên hiểu, dù có phép Bề Trên, nhưng phép ban trái lẽ cũng không có giá trị, vì Bề Trên chỉ có quyền ban những phép phải lẽ mà thôi".

Thánh Benađô nhấn mạnh: "Đức Thanh Bần không chỉ hệ tại sự nghèo khó, nhưng hệ tại sự yêu thích sống nghèo nàn thiếu thốn".

V. BẬC ĐỨC THANH BẦN

Theo Thánh Alphongsô, chúng ta chỉ kết tóm mức độ thực thi Đức Thanh Bần trong ba Bậc Thánh Thiện: 

1. Bậc Khởi Sinh: Không Có Của Riêng 

Tự nguyện từ bỏ mọi của cải trần gian vì lòng yêu mến Chúa, cả trong ý chí và trong thực hành theo Lời Khấn Thanh Bần. Tất cả mọi vật dụng Bề Trên ban hay được phép sử dụng đều thuộc Hội Dòng; chúng ta chỉ có phép dùng mà không có quyền định đoạt. Vì thế, phải hoàn lại công quĩ Hội Dòng ngay sau khi Bề Trên vừa ngỏ ý.

2. Bậc Tiến Sinh: Không Có Của Dư

Không để lòng ham muốn dính bén của cải trần gian để dễ kết hợp với Chúa, vì theo Thánh Alphongsô: "Tất cả mọi của dư thừa đều ngăn cản chúng ta kết hợp trọn vẹn với Chúa". Thánh Bonaventura phụ họa: "Tu Sĩ phải sống nghèo khó đến nỗi không còn có của gì để trao tặng kẻ khác".

3. Bậc Hiệp Sinh: Vui Lòng Thiếu Thốn

Vui lòng chịu thiếu thốn ngay cả những vật dụng cần thiết trong cuộc sống thường nhật, như  lời Mẹ Maria dạy một Nữ Tu Dòng Thánh Phanxicô: "Hỡi con, nếu con có đủ tất cả những vật dụng cần thiết, thì con không còn phải là khó nghèo thật sự nữa; vì khó nghèo thật sự hệ tại thiếu cả những vật dụng cần thiết".

Chương 3

CÁC THẦN ĐỨC

Theo giáo huấn của Giáo Hội: Các nhân đức nhân bản bám rễ sâu vào các Thần Đức là những nhân đức thích ứng các tài năng của con người với sự được dự phần vào bản tính thần linh, vì các Thần Đức trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa. Các nhân đức này dự bị cho các Kitô Hữu sống trong liên lạc với Thiên Chúa Ba Ngôi làm nguồn gốc, lấy một Thiên Chúa Ba Ngôi làm lý do và đối tượng hành động" (Catechismus # 1812).

Còn về các Thần Đức thì Giáo Hội dạy: "Các Thần Đức đặt nền móng, mang lại sức sống, và nói lên đặc điểm của hành động luân lý của người Kitô Hữu. Chúng đặt khuôn mẫu và mang sức sống đến cho các nhân đức luân lý. Chúng được Thiên Chúa phú bẩm vào linh hồn các Tín Hữu, khiến họ trở thành có khả năng hành động như những người con của Thiên Chúa và đáng được sự sống vĩnh cửu. Chúng là bảo chứng của sự hiện diện và của hành động của Chúa Thánh Thần nơi các tài năng của con người" (Catechismus  # 1813).

Thần Đức là Nhân Đức có đối tượng trực tiếp là Thiên Chúa, được phú vào linh hồn khi chúng ta lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy; điều khiển các tài năng hành động siêu nhiên theo phán đoán của trí khôn được Đức Tin Kính hướng dẫn. Có ba Thần Đức là Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy, Đức Kính Mến.

ĐỨC TIN KÍNH: Kết hợp chúng ta với Thiên Chúa là Chân Lý Tuyệt Đối, cho chúng ta thông phần tri thức của Thiên Chúa. Nhờ Đức Tin Kính, chúng ta hiểu biết Chúa như Chúa đã mạc khải và chuẩn bị chúng ta được tận hưởng Chúa trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

ĐỨC TRÔNG CẬY: Kết hợp chúng ta với Thiên Chúa là Hạnh Phúc Tối Thượng, cho chúng ta hy vọng được Chúa là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Nhờ Đức Trông Cậy, chúng ta đặt mọi khát vọng nơi Chúa là Đấng Nhân Từ vô cùng, sẽ ban cho chúng ta chiếm hữu được Hạnh Phúc Thiên Đàng là chính Chúa.

ĐỨC KÍNH MẾN: Kết hợp chúng ta với Thiên Chúa là Sự Thiện Tuyệt Đối, cho chúng ta được kính mến Chúa, vì Chúa là Đấng Thánh Thiện khả ái. Nhờ Đức Kính Mến, chúng ta được kết hợp với Chúa trong Tình Thân Ái Cha con và ngay tại trần gian này đã được thưởng nếm phần nào Hạnh Phúc Thiên Đàng mai sau.

Đức Kính Mến là hồn sống và là động lực của mọi nhân đức. Thiếu Đức Kính Mến, Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy cũng ra bất toàn như xác chết không hồn. Chính Thánh Phaolô đã xác quyết: "Nếu tôi được ơn nói tiên tri, hiểu thấu mọi mầu nhiệm, mọi khoa học, có cả Đức Tin Kính mạnh mẽ đến chuyển núi rời non, mà tôi không có Đức Kính Mến cũng là vô dụng. Nếu tôi phân phát mọi tài sản tôi có để nuôi sống những người nghèo khó, nếu tôi hiến dâng bản thân tôi đến thiêu rụi đi mà không có Đức Kính Mến há có ích gì cho tôi" (I Cor 13:2-3). Rồi ngài kết luận: "Hiện nay còn cả ba: Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy, Đức Kính Mến, mà Đức Kính Mến là trọng hơn cả" (I Cor 13:13).

 Đoạn A

ĐỨC TIN KÍNH

I. BẢN CHẤT ĐỨC TIN KÍNH

Theo Công Đồng Vaticanô I: "Đức Tin Kính là một Thần Đức siêu nhiên, nhờ ơn soi sáng và trợ giúp của Chúa, chúng ta tin thật những điều Chúa mạc khải, không phải vì trí khôn tự nhiên chúng ta có thể nhận ra những chân lý nội tại của sự vật, nhưng vì thế giá của Thiên Chúa mạc khải, là Đấng không thể sai lầm và không hề lừa dối ai" (Dz # 1789).

Thánh Phaolô dạy: "Đức Tin Kính là bảo đảm những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng thực tại những điều chúng ta không trông thấy" (Heb 11:1).

Thánh Gioan Thánh Giá nói: "Hãy nghe lời cốt yếu và đầy chân thật mà giác quan không thể chạm tới. Hãy tìm lời đó trong Đức Tin Kính và trong Tình Yêu Thương; con đừng tìm sự vui thỏa, mãn nguyện trong bất cứ một thụ tạo nào".

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Tin Kính là một Thần Đức giúp chúng ta tin kính Thiên Chúa và tin tất cả những gì Ngài đã nói và đã mạc khải cho chúng ta và được Hội Thánh đề ra cho chúng ta tin, vì Ngài là chính chân lý. Nhờ Đức Tin Kính, con người tự ý phú thác mọi sự cho Thiên Chúa định đoạt. Bởi vậy tìm cách nhận biết và làm trọn thánh ý Thiên Chúa. "Người công chính sống bằng Đức Tin Kính". "Đức Tin Kính sống động thì hành động bằng Đức Ái" (Catechismus # 1814).

1. Hành Vi Đức Tin Kính: Đức Tin Kính là hành vi của trí khôn nhận thức chân lý, nhưng chân lý tự nó không hiển nhiên, nên cần có ý chí truyền cho trí khôn nghiên cứu và ưng thuận. Đàng khác, Đức Tin Kính là hành vi siêu nhiên, nên cần có Ơn Thánh hướng dẫn trí khôn và nâng đỡ ý chí. Vì thế, Đức Tin Kính là hành vi tự do, siêu nhiên đáng ân thưởng hạnh phúc đời sau.

2. Đối Tượng Đức Tin Kính: Đức Tin Kính có đối tượng là tất cả các chân lý mạc khải; có những điều trí khôn không thể hiểu hoặc có thể hiểu, nhưng nhờ Đức Tin Kính mà được tường tận hơn. Còn Tín Điều Đức Tin Kính minh nhiên được gồm tóm trong Kinh Tuyên Xưng Đức Tin của các Tông Đồ.

3. Lý Do Đức Tin Kính: Đức Tin Kính có lý do là sự thông minh và chân thật vô cùng của Thiên Chúa, Đấng đã mạc khải các chân lý ấy cho Giáo Hội và Giáo Hội truyền buộc chúng ta phải tin.

Công Đồng Vaticanô I truyền dạy: "Phải dùng Đức Tin Kính Công Giáo Chúa ban mà tin tất cả những chân lý chứa đựng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền, đã được Giáo Hội dùng quyền giáo huấn trang trọng hay giáo huấn thường quyền trình bày và truyền dạy như Chúa đã mạc khải".

Thánh Toma tuyên xưng: "Con tin chắc chắn, chỉ dựa vào lời Chúa; con tin tất cả mọi điều Con Chúa đã phán; không có gì chân thật bằng Ngôi Lời Chân Lý".

Tín Điều Đức Tin Kính không thể tăng do bản chất và khách quan; nhưng có tăng do tùy phụ và chủ quan. Giáo Hội chỉ làm minh nhiên những chân lý tiềm ẩn trong Thánh Kinh.

II. QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

Đức Tin Kính rất quan trọng và cần thiết, vì là nền tảng đời sống siêu nhiên và kết hợp linh hồn chúng ta với Thiên Chúa.

1. Đức Tin Kính Là Nền Tảng Đời Siêu Nhiên: Theo giáo lý Công Đồng Tridentinô, Đức Tin Kính là khởi điểm Ơn Cứu Độ và nền tảng Sự Thánh Thiện: "Đức Tin Kính cần thiết như phương khẩn, vì mọi người cần có Đức Tin Kính thường xuyên đến nỗi thiếu nó, con người không thể được Ơn Cứu Độ" (Dz # 1793). Vì, sự sống siêu nhiên là một Mầu Nhiệm Cao Cả, làm cho linh hồn được thông phần sự sống thần linh của Thiên Chúa. Sự sống đó trí khôn chúng ta không thể hiểu được, cần phải có Đức Tin Kính soi dẫn.

Đức Tin Kính là nền tảng đời sống siêu nhiên, vì theo Thánh Phaolô: "Không có Đức Tin Kính không thể đẹp lòng Thiên Chúa. Vì kẻ đến cùng Thiên Chúa cần phải tin Ngài có thực và là Đấng trọng thưởng kẻ tìm kiếm Ngài" (Heb 11:6).

Sự Thánh Thiện được xây dựng bằng Ơn Thánh và Nhân Đức. Nhưng không có Đức Tin Kính thì Ơn Thánh không thể thông ban; thiếu Ơn Thánh không thể được cứu độ, không thể đạt Đích Thánh Thiện.

2. Đức Tin Kính Kết Hợp Linh Hồn Với Chúa: Đức Tin Kính kết hợp trí khôn chúng ta với thượng trí Chúa, khiến chúng ta suy tưởng như Ngài. Hiểu như thế, Đức Cha Gay diễn tả: "Nhờ Đức Tin Kính, sự sáng của Chúa nên sự sáng của chúng ta; sự khôn ngoan của Chúa nên sự khôn ngoan của chúng ta; tinh thần của Chúa nên tinh thần của chúng ta; sự sống của Chúa nên sự sống của chúng ta".

Thánh Gioan Thánh Giá quả quyết: "Đức Tin Kính là phương thế duy nhất; nhờ đó Chúa tỏ mình cho linh hồn trong ánh sáng thần linh cao cả vượt mọi hiểu biết. Vì vậy, một linh hồn càng có Đức Tin Kính vững mạnh càng được kết hợp với Thiên Chúa". Ngài còn nhấn mạnh thêm: "Chỉ có Đức Tin Kính mới là phương thế trực tiếp và thích hợp để linh hồn kết hợp với Chúa; vì giữa Thiên Chúa và Đức Tin Kính có một sự giống nhau đến nỗi có thể đồng hóa việc xem thấy Chúa cũng như tin vào Ngài". Có thể nói, linh hồn càng tin vững mạnh càng hiểu biết Chúa; hiểu biết Chúa, linh hồn càng sống theo tinh thần Chúa; sống theo tinh thần Chúa, linh hồn càng yêu mến Chúa trong tình thân mật đồng nhất với Ngài, đến nỗi Chúa và linh hồn chỉ còn là một duy nhất, ý hiệp tâm đồng, tri âm tri kỷ.

3. Đức Tin Kính Là Ánh Sáng, Là Sức Mạnh: Đức Tin Kính còn là ánh sáng soi dẫn chúng ta hiểu biết thánh ý Chúa, giúp chúng ta thoát khỏi những tà thuyết và mưu thâm quỉ dữ. Cha Balnes, một triết gia Tây Ban Nha đã thú nhận với bạn của ngài: "Bạn có biết những tà thuyết đã nhiễm sâu vào tôi thế nào không? Này bạn coi, mỗi lần tôi phải cầm đọc một cuốn sách xấu, tôi cần phải chạy đến kho tàng chân lý Thánh Kinh, đến lò lửa gương Chúa, đến sách dẫn dụ tội nhân, để rèn đúc lại tinh thần thêm vững mạnh". Chính vì nương tựa vào chân lý Đức Tin Kính nơi Thánh Kinh mà Cha Balnes đã chu toàn được nhiệm vụ bênh vực Giáo Hội; phi bác và chiến thắng được các bè rối. Đúng như lời Thánh Gioan: "Đức Tin Kính của anh chị em là một chiến công thắng được cả trần gian" (I Jn 5:4)

Biết bao vị Thánh và những tâm hồn thiện chí đã sẵn sàng hiến dâng trót cuộc đời và cả mạng sống mình, để minh chứng Đức Tin Kính của các ngài đặt nơi Đấng các ngài hằng tôn thờ, phụng sự và yêu mến. Biết bao thanh niên nam nữ dâng trót cuộc sống từ tuổi thanh xuân để phục vụ các phần tử xấu số, bị xã hội bỏ rơi, để làm vui lòng Đấng lòng họ yêu mến. Đó chẳng phải là sức mạnh và chiến thắng của Đức Tin Kính sao?

III. THỰC THI ĐỨC TIN KÍNH

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Người Tín Hữu Chúa Kitô không những phải giữ và sống Đức Tin Kính, mà còn phải tuyên xưng và truyền bá Đức Tin Kính: "Tất cả mọi người phải sẵn sàng tuyên xưng Chúa Kitô trước mặt người ta và bước theo Ngài trên con đường Thập Giá, giữa những sự bách hại không bao giờ thiếu cho Giáo Hội". Phục vụ và làm chứng cho Đức Tin Kính là những điều cần phải có cho Ơn Cứu Độ: "Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người ta, Thầy cũng sẽ tuyên xưng người đó trước mặt Cha Thầy ở trên trời; còn ai chối bỏ Thầy trước mặt người ta, Thầy cũng sẽ chối bỏ nó trước mặt Cha Thầy ở trên trời" (Catechismus  # 1816).

Thánh Giacôbê dạy: "Nếu ai xưng mình có Đức Tin Kính mà không hành động theo Đức Tin Kính thì nào có ích gì? Đức Tin Kính như thế có cứu họ được không?" (Jac 2:14) Ngài còn quả quyết: "Cũng như xác không hồn là xác chết, thì Đức Tin Kính không việc làm là Đức Tin Kính đã chết từ tận gốc" (Jac 2:17). Do đó, cần thiết chúng ta phải thực thi Đức Tin Kính trong đời sống ở mọi nơi và mọi lúc, tức là sống một Đức Tin Kính linh hoạt để minh chứng cho lòng mình trước tôn nhan Thiên Chúa và trước mặt đồng loại. 

Thực thi Đức Tin Kính tiến bước dần dần theo ba Bậc Thánh Thiện sau đây:

1. BẬC KHỞI SINH

+ Năng Tuyên Xưng Đức Tin Kính:  Lợi dụng tất cả các kinh nguyện và các việc đạo đức hằng ngày để tuyên xưng Đức Tin Kính; tha thiết xin Chúa ban thêm Đức Tin Kính như các Thánh Tông Đồ đã dâng lên Chúa lời cầu: "Lạy Chúa, xin thêm Đức Tin Kính cho chúng con" (Lc 17:5). Đồng thời, năng cảm tạ Chúa vì Ơn Đức Tin Kính đã được, cầu xin cho mọi người tin theo Chúa.

+ Suy Ngắm Để Xác Tín: Năng suy ngắm, tìm hiểu giáo lý sâu xa để xác tín và củng cố Đức Tin Kính thêm vững mạnh; kiên cường đến nỗi không điều gì có thể làm lay chuyển được.

+ Bỏ Sách Báo Phản Tín: Hoàn toàn loại trừ đọc hoặc truyền bá các sách báo phản tín và các tà thuyết nguy hại Đức Tin Kính đã bị Giáo Hội liệt vào loại sách cấm, cũng như các loại sách ngụy tin mừng.

+ Tẩy Hoài Nghi, Dị Đoan: Tuyệt đối tẩy chay tính hoài nghi các Tín Điều Đức Tin Kính và các lý thuyết nghịch với giáo huấn của Giáo Hội; tuyệt trừ thói xấu mê tín dị đoan, tin kiêng dối trá như dân ngoại và người vô tín ngưỡng.

+ Khử Kiêu Căng Tự Phụ: Khử trừ tính kiêu căng tự phụ theo trí phán đoán riêng mình có nguy hại đến Đức Tin Kính. Tuyệt đối trung thành với mọi huấn điều Đức Tin Kính, dù chỉ là giáo huấn thường quyền, với một tâm hồn khiêm tốn dễ thuần phục, đơn sơ, và ngoan thảo.

2 . BẬC TIẾN SINH

+ Năng Nghiên Cứu Thánh Kinh: Chuyên chăm đọc, suy ngắm, nghiên cứu và sống theo Thánh Kinh, nhất là sách Tin Mừng, không phải để được tiếng là thông thái khôn ngoan; nhưng để tâm tình, ngôn ngữ, hành động của chúng ta được thấm nhuần tinh thần và Sự Thánh Thiện của Chúa.

+ Phán Đoán Theo Đức Tin:  Tập phán đoán theo ánh sáng Đức Tin Kính: Mọi thụ tạo đều là kỳ công do Chúa tạo dựng, được quản trị, bảo tồn do quyền năng quan phòng khôn ngoan của Chúa. Mọi biến cố xảy ra đều do Chúa an bài để mưu ích lợi cho phần rỗi chúng ta. Loài người là con cái Chúa, là anh chị em con cùng một Cha Chung trên trời, đã được Giá Máu Chúa Kitô cứu chuộc.

+ Sống Nguyên Tắc Đức Tin: Cần thiết phải sống theo các nguyên tắc Đức Tin Kính, áp dụng vào cuộc sống hằng ngày trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc, dù may hay rủi, hên hay xui, dễ dàng hay khó khăn, gặp thuận lợi hay nghịch cảnh, để mọi tư tưởng, ngôn ngữ, hành động của chúng ta đều chiếu giãi tinh thần Chúa.

3. BẬC HIỆP SINH

Với tinh thần Đức Tin Kính, linh hồn sống dường như được thưởng nếm sự hiện diện hữu hình, thực tại sống động của Chúa ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.

+ Thụ Tạo, Bậc Thang Tới Chúa: Mọi thụ tạo đều như bậc thang đem linh hồn chúng ta lên tới gần Chúa; mọi vật đều là phương tiện nhắc nhở cho chúng ta phải hết lòng phụng sự, yêu mến và liên kết nên một với Người.

Khi ngắm nhìn cảnh bình minh huy hoàng; bầu trời xanh bao la vô tận; đêm thanh gió mát với ánh trăng êm dịu, ngàn sao lấp lánh; muôn hoa đua nở, tiếng chim ca hót líu lo, khe suối róc rách... Tất cả mọi cảnh vật thơ mộng hữu tình đó, là lý do khiến các Thánh ca ngợi quyền năng cao cả, lòng nhân từ yêu thương vô cùng của Thiên Chúa.

Dưới mắt người vô tín ngưỡng hay người kém lòng tin thì thụ tạo, thường làm cho họ say mê, kéo họ lìa xa Chúa; nhưng đối với các Thánh sống theo tinh thần Đức Tin Kính, mọi vật lại nâng tâm hồn các ngài lên cao, khiến các ngài được ngây ngất sảng khoái trong Chúa.

+ Phục Vụ Chúa Nơi Tha Nhân: Thánh Phanxicô Nghèo sung sướng khi được phục vụ những người bần cùng, tàn tật, xấu số, vì ngài nhìn nhận nơi họ hình ảnh Chúa Kitô. Ngài còn coi các tạo vật như anh chị em, vì tất cả đều là con một Cha Chung trên trời, Đấng đã tạo dựng và dưỡng nuôi tất cả.

+ Tin Chúa Qua Mọi Thụ Tạo: Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu lúc tản bộ tại vườn hoa, Chị Thánh thấy một hình ảnh hữu tình của một gà mẹ âu yếm ấp ủ đàn con dưới cánh, Chị tưởng ngay đến lời Chúa Kitô đã đề cập tới trong sách Tin Mừng, Chị cảm động nức nở khóc, vì nghĩ đến tình Chúa yêu thương nhân loại (xem Mt 23:37).

Lời nguyện của Chân Phước Maria Terexa Soubiana sau đây chứng minh các chân lý trên đây: "Lạy Chúa của con, Chúa hiện diện khắp nơi, chất chứa, trổi vượt, hướng dẫn, thấu nhập mọi sự; Chúa thỏa mãn và sắp đặt mọi việc hầu cai quản mọi vật với quyền năng và tình yêu vô tận của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết dùng thụ tạo để đi lên với Chúa; không lạc lõng trong những suy tư vô ích và nhỏ nhặt về các tạo vật; xin cho con chân thành qui hướng về Chúa với tinh thần Đức Tin Kính, một Đức Tin Kính không hề lay chuyển.

Đoạn B

 ĐỨC TRÔNG CẬY

I. BẢN CHẤT ĐỨC TRÔNG CẬY

Trông Cậy là một Thần Đức siêu nhiên Chúa phú vào linh hồn, làm cho chúng ta hy vọng chắc chắn được Chúa là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu và được những phương thế cần thiết để đạt tới hạnh phúc đó, vì Chúa là Đấng Toàn Năng và Nhân Hậu vô cùng đã phán hứa.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Trông Cậy là một Thần Đức làm cho chúng ta ao ước Nước Trời và sự sống vĩnh cửu làm hạnh phúc của chúng ta, tin tưởng vào những lời hứa của Chúa Kitô, và không dựa vào sức mạnh của mình, nhưng dựa vào sự trợ lực của ân sủng Chúa Thánh Thần. "Chúng ta hãy tuyên xưng Đức Trông Cậy một cách không nản, bởi vì Đấng đã hứa là Đấng Trung Tín". "Ngài đã đổ Thánh Thần xuống trên chúng ta cách tràn đầy, nhờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, để sau khi đã được công chính hóa bởi ân sủng Chúa Kitô, chúng ta hy vọng nhận được gia tài là sự sống vĩnh cửu" (Catechismus #1817).

Bản năng tự nhiên của chúng ta luôn khao khát hạnh phúc, mà Đức Tin Kính dạy chỉ có Chúa mới là Hạnh Phúc chân thật và trường tồn của chúng ta; vì thế, chúng ta cần thiết phải trông cậy, khao khát chiếm hữu được Chúa là Đấng gồm đủ mọi thiện hảo, đáng chúng ta tha thiết yêu mến và nỗ lực tìm kiếm. Đó là tình yêu trông cậy siêu nhiên và chính đáng.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Trông Cậy đáp lại khát vọng hạnh phúc mà Thiên Chúa đã đặt nơi tâm hồn mọi người: Nhân Đức này đảm nhận các niềm hy vọng hướng dẫn các hoạt động của con người, thanh tẩy các hy vọng đó và hướng chúng về Nước Trời. Đức Trông Cậy bảo vệ chúng ta khỏi tuyệt vọng, nâng đỡ chúng ta trong mọi cơn chán nản, cởi mở chúng ta trong khi chờ đợi vinh phúc muôn đời. Niềm phấn khởi của Đức Trông Cậy sẽ giữ chúng ta khỏi tính ích kỷ và dẫn đưa tới hạnh phúc của Đức Bác Ái" (Catechismus # 1818).

1. Đối Tượng Chính Yếu: Đối tượng chính yếu của Đức Trông Cậy là chính Thiên Chúa, vì Người là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu và Cùng Đích Thánh Thiện, làm cho mọi khát vọng chính đáng của chúng ta được hoàn toàn mãn nguyện.

2. Đối Tượng Tùy Phụ: Đối tượng tùy phụ của Đức Trông Cậy là những phương thế cần thiết và hữu ích Chúa ban, giúp chúng ta đạt tới Đích Thánh Thiện như Ơn Thánh, sự trợ giúp thiêng liêng hay vật chất.

3. Lý Do Đức Trông Cậy: Lý do của Đức Trông Cậy là chính công nghiệp Chúa Cứu Thế. Để đạt tới Đích Thánh Thiện không phải do nhân đức hay công nghiệp của chúng ta; nhưng là nhờ công nghiệp và tình yêu thương của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã quả quyết: "Thiên Chúa đã chẳng nệ ban Con Một Ngài làm Giá Cứu Chuộc chúng ta, thì lẽ nào Ngài còn tiếc chẳng ban cho chúng ta những sự cần thiết cùng với Con của Ngài sao?" (Rom  8:32)

II. QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

Đức Trông Cậy là phương thế rất quan trọng và cần thiết giúp chúng ta đạt Ơn Cứu Độ tới Đích Thánh Thiện; vì nó kết hợp chúng ta với Chúa, làm cho mọi sự chúng ta khao khát được toại nguyện và là sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng gian khổ để đạt tới Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

A. KẾT HỢP CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA

Trái tim chúng ta luôn có những khát vọng vô biên mà không sự gì nơi trần gian làm cho nó được no thỏa; vì tất cả thụ tạo chỉ là phù ảo, mau qua, chóng tàn. Duy một mình Thiên Chúa mới là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu, làm thỏa mãn được những khát vọng chính đáng ấy.

1. Giải Thoát Chúng Ta Khỏi Thụ Tạo: Nhờ Đức Trông Cậy chúng ta được giải thoát khỏi những ràng buộc của thụ tạo, khiến chúng ta khinh chê những sự trần thế và bất tín với chính mình. Chính Chúa Thánh Linh đã căn dặn: "Con đừng trông cậy ở những người quyền quí" (Ps 146:3). Thánh Vinh Sơn Phaolô nêu lý do khi khuyên nhủ: "Chúng ta hãy ý tứ chớ cậy quyền thế nhân loại, vì khi Chúa thấy chúng ta nương tựa vào loài người hay chết, khinh thường Chúa, thì Chúa để mặc chúng ta tự lo lấy".

2. Giúp Chúng Ta Vươn Lên Với Chúa: Nhờ Đức Trông Cậy, tâm hồn chúng ta được vươn lên kết hợp với Chúa, vì theo lời Thánh Gioan Thánh Giá: "Hy vọng là thuẫn mộc cứu rỗi, bảo vệ đầu não khỏi vết tử thương và hướng tầm mắt con về Thiên Quốc, chỉ chú tâm vào duy một mình Chúa mà thôi".

Trong mọi việc, nhất là trong việc nên thánh thiện, các Thánh đều thực nghiệm thấy sự bất lực yếu hèn của mình, khiến các ngài hoàn toàn bất tín với chính mình và đặt trót niềm tin tưởng nơi một mình Chúa. Lúc ấy các ngài tha thiết cầu xin Chúa như Thánh Nữ Madalena đệ Pazzi: "Lạy Chúa, xin ban cho con một Đức Trông Cậy mãnh liệt, vì con không thể tự cứu được con, nếu Đức này không ăn rễ sâu trong tâm hồn con".

Thánh Alphongsô khuyên chúng ta vươn lên tới tình yêu ký thác của một người con thơ bé nhỏ: "Nếu bạn không thể tin tưởng nơi mình, thì đó không phải là lý do để bạn thất vọng, nhưng là để bạn đặt trót niềm hy vọng vào Chúa; tận hiến toàn thân cho Người với tràn đầy sự ký thác, như một người con bé nhỏ thơ ngây ẩn náu trong lòng mẹ, khi nó biết rằng mẹ nó đầy uy quyền". Thánh nhân còn thêm: "Trông cậy lòng Chúa nhân từ thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa hăng hái ngày một hơn".

3. Lòng Yêu Mến Hoàn Toàn Phó Thác: Thánh Vinh Sơn Phaolô quả quyết: "Chúng ta càng trông cậy Chúa bao nhiêu, chúng ta càng kính mến Chúa hơn bấy nhiêu". Do đó, có thể kết luận: Cao điểm của Đức Trông Cậy là tình yêu phó thác, mà "Phó Thác" theo Chị Jean Baptist là tình yêu được biểu lộ ở mức độ cao nhất, và phó thác hoàn toàn chính là tình yêu hoàn toàn, càng yêu mến càng phó thác, càng phó thác tình yêu càng phát triển; như thế, Đức Trông Cậy đã kết hợp chúng ta nên một với Chúa trong tình yêu mến tha thiết.

B. MỌI KHAO KHÁT ĐỂU ĐƯC TOẠI NGUYỆN

Thánh Kinh đã quả quyết: "Chẳng ai trông cậy Chúa mà phải hổ ngươi bẽ mặt" (Ps 25:3). Không ai tỏ lòng yêu mến Chúa bằng người hết lòng tín nhiệm Chúa, vì như thế là tỏ ra họ tuyên xưng Chúa quyền năng và nhân hậu. Chúa không bao giờ thua kém lòng tín nhiệm của chúng ta, Ngài sẽ đáp lại gấp trăm ngàn lần điều chúng ta khao khát, miễn là điều khao khát đó chính đáng. Chính vì thế mà Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu đã quả quyết: "Không bao giờ chúng ta trông cậy Chúa đủ được, vì Chúa nhân từ vô cùng".

Tại sao nói được mọi khao khát chúng ta trông cậy nơi Chúa đều được toại nguyện? Vì ơn bền đỗ đến cùng là ơn quan trọng và cần thiết nhất, chắc chắn được Chúa thương ban, thì còn ơn nào mà Chúa lại tiếc không ban cho những kẻ trông cậy Ngài.

1. Trông Cậy Lòng Nhân Từ Chúa: Lý do vững mạnh của Đức Trông Cậy là chúng ta không đặt nền tảng trên công nghiệp và nhân đức của chúng ta vì nó bấp bênh, chúng ta không thể chắc chắn mình sống mãi trong trạng thái ơn nghĩa Chúa; nhưng đặt trên nền tảng kiên cố của Đức Trông Cậy vào lòng nhân lành của Chúa: "Đấng muốn cho mọi người được Ơn Cứu Độ và nhận biết chân lý" (I Tim 2:4). Thánh Phaolô đã quả quyết: "Thánh ý Chúa là muốn cho anh chị em nên Thánh" (I Thess  4:3). Ngài còn nhấn mạnh: "Tôi biết Đấng tôi trông cậy và tôi quyết chắc Ngài sẽ gìn giữ tôi bền vững đến ngày ấy, tức là tới cõi trường sinh" (II Tim 1:12).

2. Mau Đạt Tới Đích Thánh Thiện: Thánh Alphongsô mách cho chúng ta một phương thế chắc chắn và mau lẹ tới Đích Thánh Thiện: "Khi nào chúng ta hết lòng trông cậy Chúa, chúng ta không những chạy mà còn bay nữa". Ngài còn nhấn mạnh thêm: "Ai trông cậy Chúa hết lòng sẽ thấy mình có sức mạnh mau lẹ như được đôi cánh phượng hoàng để bay lên tới Chúa".

C. SỨC MẠNH CHIẾN THẮNG CẢ TRẦN GIAN

Người hết lòng trông cậy Chúa sẽ được nguồn sức mạnh để chiến thắng tất cả trần gian. Họ chấp nhận mọi nghịch cảnh, lướt thắng mọi khó khăn thử thách vì tin tưởng quả quyết được như Thánh Phanxicô Nghèo: "Phần thưởng tôi đang trông đợi thật cao trọng vô giá, cao trọng đến nỗi tôi coi các gian khổ đời này là sung sướng". Họ lại được sức mạnh tin chắc Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho họ như lời Chúa hứa: "Tội lỗi con như son đỏ, thì cũng được trắng phau như tuyết" (Is 1:18).

1. Can Đảm Trông Đợi: Thánh Gioan Thánh Giá đề cao sức mạnh của Đức Trông Cậy khi quả quyết: "Đức Trông Cậy vững mạnh vào Chúa ban cho linh hồn sức mạnh, can đảm và hướng thượng hơn về những sự thuộc về đời sống vĩnh cửu, mà mọi sự trần gian so sánh với những sự trông đợi trên Thiên Quốc thì chỉ là vật tàn úa, nhạt nhẽo, chết chóc, không một chút giá trị nào".

2. Dấn Thân Vững Tiến: Chính sức mạnh trông cậy tín thác đó, giúp chúng ta can đảm dấn thân làm vinh danh Chúa; kiên cường vững tiến theo gương Chúa Kitô và chắc chắn chiếm được Hạnh Phúc Vĩnh Cửu như lời Chúa đã hứa: "Chính Cha nên phần thưởng trọng hậu cho con" (Gen 15:1).

III. THỰC THI ĐỨC TRÔNG CẬY

Để củng cố và tăng triển Đức Trông Cậy, chúng ta hãy năng suy ngắm để xác tín về uy quyền toàn năng và lòng nhân từ vô cùng của Chúa. Đồng thời, hãy nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, bằng cách thực thi những phương thế Chúa ban. Những phương thế đó được áp dụng tùy theo mỗi Bậc Thánh Thiện linh hồn trải qua, để đạt tới Chúa là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu của chúng ta.

1. BẬC KHỞI SINH

Linh hồn mới bước vào Đường Thánh Thiện cần phải tránh hai cực đoan: Trông Cậy thái quá và Trông Cậy bất cập.

* Trông Cậy Thái Quá: Là cứ liều lĩnh nhắm mắt tin cậy, thế nào Chúa cũng ban những điều họ mong muốn, nhất là Ơn Cứu Độ và Sự Thánh Thiện, mà không cần quan tâm gì tới việc dùng các phương thế thích hợp Chúa ban với ba chủ trương lầm lạc sau đây:

+ Tin Càn: Một số người chủ trì rằng: "Chỉ cần có Đức Tin Kính, cứ tin Chúa Kitô là được cứu độ". Ngoài ra, không cần gì nữa và như thế họ được an tâm. Nhưng họ quên lời Thánh Giacobê đã quả quyết: "Đức Tin Kính không có việc làm là Đức Tin Kính đã chết" (Jac 2:17). Có Đức Tin Kính mà thôi chưa đủ, còn cần phải sống Đức Tin Kính bằng cách thực thi những điều Chúa muốn, mới làm hài lòng Người.

+ Tin Liều: Một số người khác lại cho rằng: "Không cần tránh các dịp nguy hiểm, nhất là khi làm việc tông đồ; vì khi đó đã có Chúa trợ giúp, không lẽ làm vinh danh Chúa, mà Chúa lại để cho mình sa ngã". Họ đã quên lời Chúa căn dặn:  "Ai liều mình trong nguy hiểm, sẽ chết trong hiểm nguy" (Sir 3:27). Chúa Kitô cũng truyền: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo mắc mưu quỉ dữ" (Mc 14:38).

+ Tin Bừa: Một số người khác lại mạnh miệng rằng: "Chúa nhân từ vô cùng, không lẽ Chúa dựng nên con người để bắt họ phải trầm đọa đời đời?". Nghĩ thế rồi, họ coi thường việc tuân giữ luật Chúa, tự do buông thả. Họ quên mất chân lý: "Chúa nhân từ vô cùng, nhưng lại cũng công bằng vô cùng, Ngài thưởng phạt cân xứng với công phúc và tội trạng".

Ba loại người trên đây nếu cứ cố chấp với những chủ trương sai lạc, không chịu sửa đổi theo giáo huấn của Giáo Hội và qua lời chỉ dạy của các vị hữu trách, đó là tội phạm đến Chúa Thánh Linh.

* Trông Cậy Bất Cập: Là chán nản thất vọng khi thấy mình đã nhiều năm đi Đàng Nhân Đức mà vốn còn nhiều yếu đuối khuyết điểm; hoặc đã chịu ơn Chúa nhiều mà chưa nên Thánh cân xứng; trái lại, còn sa đi ngã lại; nhất là nhìn lại quá khứ thấy mình nhiều tội lỗi quá không đáng Chúa tha thứ nữa, nên tự nghĩ Đường Thánh Thiện quá cao cả và khó khăn không thể tới được. Do đó, linh hồn sinh chán nản, ngã lòng, thất vọng. Thất vọng là tội phạm đến Chúa Thánh Linh.

+ Tội Trọng Thất Vọng:  Chúng ta nên biết: Tội quan hệ hơn của Giuđa không phải là tội bán Chúa, nhưng là tội thất vọng, ngã lòng. Bởi vậy, chúng ta cần phải lưu ý rằng: Dù tội lỗi thế nào, nếu thật lòng thống hối cải thiện Chúa cũng vốn sẵn lòng tha thứ, vì chính Chúa Kitô đã tuyên bố: "Cha không đến để cứu người công chính, nhưng để phục hồi tội nhân" (Mt 9:13). Người còn phán: "Thầy thuốc không cần cho người mạnh khỏe, nhưng cần cho kẻ yếu đau" (Mt 9:12).

* Giải Đáp Vấn Nạn: Cần giải đáp hai vấn nạn sau đây để chúng ta được an tâm, vững lòng trông cậy vào lòng nhân từ thương xót của Chúa:

+ Để Được Ơn Cứu Độ: Giả sử Chúa tỏ cho biết: Chúng ta đã bị tuyên án trầm đọa đời đời, chúng ta có buộc phải vâng theo không? Thánh Toma trả lời: "Không bao giờ được ưng theo như thế, nếu ưng theo là phạm tội; vì như thế là bằng lòng ở trong đàng tội lỗi. Đó là điều phản lại cùng đích Chúa đã định cho mọi người. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta được cứu độ, không phải để chúng ta bị trầm đọa".

+ Không Để Bị Trầm Đọa: Nếu Chúa thấy trước tội lỗi chúng ta phạm, Ngài tuyên án trầm đọa, rồi cho chúng ta biết; vậy chúng ta có buộc phải theo ý Chúa không? Thánh Toma trả lời: "Không hẳn là Chúa đã tuyên án như thế, nên chúng ta phải kể án đó là Chúa đe dọa mà thôi, chưa phải là nhất định, nếu chúng ta không cố chấp trong đàng tội lỗi, còn có thể trìu án đó lại được".

2. BẬC TIẾN SINH

Linh hồn đã tiến bước trên Đường Thánh Thiện, luôn trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn hay dễ dàng, xuôi thuận hay bất trắc, may mắn hay rủi ro, thành công hay thất bại; họ luôn trao phó mọi sự trong tay nhân từ Chúa, hoàn toàn đặt tin tưởng vào sự phù trợ của Chúa. Khi gặp trái ý, tự nhiên họ cũng cảm thấy buồn, khó khăn thấy lo sợ, yếu đuối thấy chán nản; nhưng bình tâm suy nghĩ, họ nhận ra thánh ý Chúa, nỗ lực thực thi những phương thế Chúa ban, đồng thời cầu xin ơn Chúa trợ giúp.

* Gặp Thất Bại: Khi thấy mình yếu đuối tội lỗi, chúng ta hãy tin tưởng chắc chắn vào tình yêu thương vô cùng của Chúa và nhắc lại các chân lý sau: "Chúa đến trần gian để cứu độ, không phải để luận phạt; để xây dựng không phải để phá hủy; để cứu chữa và tha thứ, không để kết tội hay xua đuổi; để yêu thương không để oán ghét chúng ta". Vì xác tín như thế, nên Thánh Vương Đavít đã quả quyết: "Tôi không sợ rủi ro bất trắc, vì Chúa ở cùng tôi" (Ps 23:4).

* Đạt Thành Công: Khi thấy mình được mọi sự xuôi thuận, lại là lúc khiến chúng ta phải quan tâm đề phòng hơn; vì theo tự nhiên, khi được thành công người ta thường quên Chúa, cậy dựa vào trần gian, lấy làm thỏa mãn ở những phù ảo mau qua, mà quên Hạnh Phúc Vĩnh Cửu Chúa dành cho con cái Chúa trên Quê Trời.

3. BẬC HIỆP SINH

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Trong niềm Trông Cậy, Giáo Hội cầu xin cho tất cả mọi người được cứu thoát. Giáo Hội khao khát được kết hiệp với Chúa Kitô là Phu Quân của mình, trong vinh quang Nước Trời". Như lời Mẹ Thánh Terêxa than lên trong sung sướng: "Hãy trông cậy, hỡi linh hồn tôi, hãy trông cậy! Hãy nhớ rằng ngươi càng chiến đấu, ngươi càng chứng tỏ tình yêu mến của ngươi đối với Thiên Chúa, và một ngày kia ngươi sẽ càng được vui hưởng với Đấng rất yêu dấu của ngươi trong hạnh phúc và một sự vui sướng không bao giờ hết" (Catechismus  # 1821).

 * Hoàn Toàn Thuần Phục: Linh hồn đã tiến cao trong Đường Thánh Thiện, họ hoàn toàn thuần phục thánh ý Chúa và kết hợp nên một với Ngài. Dù được thành công, họ không quá vui mừng sung sướng, khi gặp thất bại, họ không quá ngã lòng nản chí; vì họ luôn nhận ra thánh ý Chúa qua mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời. Họ luôn có tâm hồn ngoan ngoãn, dễ dạy và đơn sơ theo sự hướng dẫn của Chúa, giáo huấn của Giáo Hội, lời chỉ dạy của các Bề Trên. Họ chỉ muốn điều Thiên Chúa muốn, không bao giờ làm phiền lòng Ngài. Vì thế, lúc nào họ cũng cảm thấy được an vui hạnh phúc.

* Tín Thác Cảm Tạ: Khi được thành công, mọi sự xuôi thuận như ý, họ đón nhận như ơn phúc Chúa ban và dâng lời cảm tạ Ngài. Khi gặp thất bại, họ vui lòng đón nhận như quà yêu Chúa ban tặng và khéo lợi dụng như phương thế may mắn đưa họ tới gần Chúa.

Tóm lại, linh hồn tiến cao trên đường Đức Trông Cậy, họ hoàn toàn tín thác mọi sự nơi Chúa, như con trẻ ngây thơ luôn ngoan ngoãn tin tưởng cậy trông nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa là Cha Chí Ái của họ.

Đoạn C

ĐỨC KÍNH MẾN

Đức Kính Mến có hai đối tượng là Thiên Chúa và Tha Nhân. Trước khi trình bày lòng Kính Mến Thiên Chúa và lòng Yêu Mến Tha Nhân, chúng ta cần tìm hiểu sơ qua khái niệm về tình yêu; nhờ đó, chúng ta có thể áp dụng cách hữu lý, sâu xa và thánh thiện hơn trong lòng kính mến Thiên Chúa và tình thương yêu tha nhân.

KHÁI NIỆM VỀ TÌNH YÊU

I. ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU

Tình yêu là một khuynh chiều hướng tới sự thiện: Sự thiện khả giác hay linh thiêng, sự thiện bất chính hay chính đáng, sự thiện giả tạo hay chân thật, sự thiện tự nhiên hay siêu nhiên.

1. Tình Yêu Khả Giác: Hướng tới sự thiện mắt thấy tai nghe, tay sờ mó và cảm nghiệm được bằng giác quan. Những sự vật đó làm cho trái tim chúng ta rung động và cảm tình ưa thích. Đây là thứ tình yêu ở bậc thấp nhất và chỉ xứng hợp cho loài có thể xác.

2. Tình Yêu Linh Thiêng: Hướng tới sự thiện vô hình, không lệ thuộc giác quan, nhưng dựa vào trí khôn hiểu biết và ý chí quyết định. Nó hợp cho loài có hồn thiêng.

1. Tình Yêu Bất Chính: Hướng tới sự thiện vô trật tự, bất hợp pháp, trái lương tri, phản lý trí, nghịch công bằng.

2. Tình Yêu Chính Đáng: Hướng tới sự thiện chân thật, hợp lẽ phải, xứng lương tri, phù hợp công bằng và trật tự pháp định.

1. Tình Yêu Giả Mạo: Hướng tới sự thiện hão huyền, hào nhoáng mau qua, chóng tàn và chỉ lệ thuộc những sự vật đời tạm này; không chút bền vững, nay còn mai mất, đôi khi lại núp dưới lớp sơn giả tạo và hình thức tốt đẹp lừa đảo.

2. Tình Yêu Chân Thật: Hướng về sự thiện xác thực, chính đáng, không bôi bác lừa dối, không bịp bợm lá mặt, nhưng luôn trung tín vững bền.

1. Tình Yêu Tự Nhiên: Hướng về sự thiện tự nhiên như tiền của, danh vọng, chức quyền, địa vị, hương sắc nơi trần gian. Tất cả những thứ đó đã được Thánh Kinh mô tả: "Phù hoa nối tiếp phù hoa; tất cả của đời chỉ là phù hoa" (Ec 1:2).

2. Tình Yêu Siêu Nhiên: Hướng về sự thiện siêu nhiên cao cả, chân thật và trường tồn; dù mắt chưa hề xem, tai chưa hề nghe, lòng chưa hề cảm nghiệm được; nhưng những chân lý đó xác thực vì được Đức Tin Kính hướng dẫn, được thế giá Thiên Chúa hứa ban, Đấng Chân Thật không hề lừa dối ai và cũng không ai có thể lừa dối được Ngài.

Sự thiện siêu nhiên đó là các nhân đức, công nghiệp, Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau; hơn nữa, là chính Thiên Chúa, thác nguồn hạnh phúc, Đấng gồm tóm mọi Chân Thiện Mỹ, Đấng Toàn Năng Cao Cả; Đấng Linh Thiêng Chân Thật, Ngài là cùng đích tối thượng và tối hậu của mọi thụ tạo, đặc biệt là của loài người. Đây mới là tình yêu đáng chúng ta khao khát tìm kiếm, thánh hiến toàn thân và cả cuộc sống để phụng sự, tôn vinh và yêu mến.

II. NGUỒN GỐC TÌNH YÊU

Thánh Kinh đã mạc khải chân lý bất hủ này: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (I Jn 4:16). Chúa là nguồn gốc phát sinh tình yêu. Tất cả mọi tình yêu không phát sinh bởi Chúa và không qui hướng về Ngài hoặc trực tiếp hay gián tiếp, đều là bất chính, giả tạo, mau qua, phù ảo.

Do đó, mọi thứ tình yêu nơi chúng ta đều phải được phát sinh bởi Chúa như nguồn gốc và phải qui hướng về Chúa như cùng đích; lại phải được rập theo khuôn mẫu tình yêu cao cả của Chúa, tức là phải được siêu nhiên hóa, mới đáng được Chúa chúc phúc và ân thưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau. Chính Thánh Gioan Tông Đồ đã xác quyết chân lý này: "Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa" (I Jn 4:7).

III. YÊU SÁCH CỦA TÌNH YÊU

Theo tâm lý, để tình yêu được mãn nguyện, cần phải đáp ứng được những yêu sách thích hợp và chính đáng sau:

1. Hiện Diện Bên Nhau: Sự gần gũi bên cạnh người yêu là một đòi hỏi cần thiết. Thiếu sự hiện diện này, sẽ gây cho người yêu sự buồn rầu, thao thức, nóng lòng, chờ mong.


2. Cảm Thông Chia Sẻ: Có sự hiện diện mà thiếu cảm thông chia sẻ, chẳng những không đem lại niềm vui thỏa mà còn gây thêm khổ cực. Vì thế, cần phải tìm hiểu xem người yêu của mình cần những gì, để đáp ứng được đúng ước muốn, tâm tư, nỗi lòng của họ.

3. Nên Giống Như Nhau: Khi đã thật tình yêu nhau, tự nhiên muốn nên giống như nhau, bằng cách noi gương bắt chước tất cả những gì người yêu ước muốn; vì: "Yêu là nên giống như người mình yêu"

4. Tâm Đồng Ý Hợp: Tình yêu còn phải tiến cao tới chỗ nhất tâm thuận ý, tức là cùng suy tưởng, cùng phán đoán, để tới chỗ cùng hành động như nhau. Thiếu nó, sự xung khắc, chia rẽ sẽ tới và tình yêu bị tan vỡ; vì: "Yêu là cùng nhau hướng về một mục đích".

5. Hiệp Nhất Nên Một: Để tình yêu được trọn vẹn còn phải hợp nhất nên một, tan hòa và biến hóa nên nhau, để trở nên: "Một tâm trí và một linh hồn" (Acts 4:32).

6. Hy Hiến Cho Nhau: Tột điểm của tình yêu là hy hiến cho nhau. Vì: "Yêu là tự hy hiến chính mình". Tự hy hiến  chính mình là chịu thiệt thòi, mất mát, hủy diệt, vì: "Không ai yêu hơn kẻ hy hiến mạng sống mình vì người mình yêu" (Jn 15:13).

IV. ĐỐI TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU

Tình yêu bao giờ cũng hướng về một đối tượng, tức là cái làm cho nó sung sướng, vui thỏa và hạnh phúc. Nhưng trong thực nghiệm của đời sống nhân sinh, trong nhân loại, chưa hề thấy ai được hoàn toàn mãn nguyện, sung sướng và hạnh phúc lâu bền và trọn vẹn. Vì không có gì nơi trần gian làm cho những khát vọng của trái tim con người được thoả mãn; trí khôn và ý chí được toại nguyện, khiến chúng ta được hạnh phúc hoàn toàn và trường cửu.

Do đó, Chúa đã nâng tình yêu chúng ta lên hàng Nhân Đức ban Ơn Thánh, như phương thế giúp chúng ta chiếm hữu được Thiên Chúa là chính Nguồn Tình Yêu và Hạnh Phúc Vĩnh Cửu của chúng ta. Tình Yêu đó được mệnh danh là Đức Kính Mến, được Chúa ban tặng ngày chúng ta trở nên con cái Chúa qua việc lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, như một trong ba hồng ân đệ nhất tuyệt hảo và khẩn thiết giúp chúng ta đạt tới cùng đích là chính Thiên Chúa.

Trong đoạn này, chúng ta sẽ tìm hiểu trong hai tiết mục: Kính Mến Thiên Chúa và Yêu Mến Tha Nhân. 

Tiết  Một

KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

I. BẢN CHẤT ĐỨC KÍNH MẾN

1. ĐỊNH NGHĨA ĐỨC KÍNH MẾN

Theo Thánh Toma: "Đức Kính Mến là một Thần Đức được Chúa phú vào linh hồn; nhờ đó chúng ta kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân vì Chúa".

Theo Thánh Alphongsô: "Đức Kính Mến là một nhân đức siêu nhiên được Chúa in vào linh hồn làm cho chúng ta kính mến Chúa vì Ngài là Đấng Thiện Hảo vô cùng và yêu mến anh chị em bằng mình vì Chúa".

2. ĐỐI TƯỢNG ĐỨC KÍNH MẾN

Qua hai định nghĩa trên, chúng ta thấy Đức Kính Mến có hai đối tượng là Thiên Chúa và tha nhân: Kính Mến Chúa vì Chúa và yêu mến anh chị em vì Chúa; hay nói cách khác, Đức Kính Mến chỉ có một đối tượng duy nhất là Thiên Chúa; Kính Mến Chúa nơi chính bản thể nội tại của Ngài và Kính Mến Chúa nơi bản thân anh chị em.

Công Đồng Vaticanô II minh xác: "Thiên Chúa là Tình Yêu, ai sống trong Tình Yêu là sống trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong người ấy". Thiên Chúa đã đổ tràn Đức Ái Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhờ Chúa Thánh Thần Ngài đã ban cho chúng ta; cho nên ân huệ thứ nhất và cần thiết nhất là Đức Ái. Đức Ái làm cho chúng ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến  tha nhân vì Ngài. Nhưng để Đức Ái, tựa hạt giống tốt, lớn lên trong tâm hồn và kết sinh hoa trái, mỗi một Tín Hữu phải sẵn lòng lo lắng nghe Lời Chúa và với ơn Ngài ban thực hành thánh ý Ngài" (Lumen Gentium # 42).

Chính Chúa Cứu Thế đã ban huấn lệnh: "Con hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn con" (Mt 22:37). Sau đó, Người còn quả quyết: "Đó là Giới Luật trọng đại nhất, còn Giới Luật thứ hai cũng giống như thế: Con hãy yêu mến anh chị em như chính mình con" (Mt 22:39). Rồi Chúa kết luận: "Hết mọi luật pháp và lời các tiên tri đều gồm tóm trong hai Giới Luật đó" (Mt 22:40).

Trong tiết này, chúng ta chỉ bàn tới đối tượng đệ nhất của Đức Kính Mến, là nghĩa vụ đối với Thiên Chúa.

3. LÝ DO ĐỨC KÍNH MẾN

Chúa là Đấng Toàn Năng, Toàn Mỹ, Toàn Thiện, Toàn Ái, Đấng đáng mọi loài thụ tạo phải tôn thờ, phụng sự và kính mến. Chính Ngài đã thương yêu chúng ta. Chân lý chính yếu đó dạy chúng ta nhận biết và kính mến Chúa là Đấng Tạo Hóa, là nguyên ủy vạn vật và cùng đích mọi loài, là Vua Vũ Trụ, Cha Nhân Từ, Chúa Cứu Thế, Thầy Chí Thánh và là Bạn Tâm Phúc của mỗi người chúng ta.

Dựa theo giáo huấn của Thánh Phaolô, Công Đồng Vaticanô II liệt kê muôn ơn lành sung mãn Chúa đã đổ tràn xuống trên Giáo Hội và mỗi người chúng ta, nên đã quả quyết: "Sau cùng, Người đã vĩnh viễn ban cho dư tràn ơn thiêng trên trời để chúng ta hiểu thế nào là Tình Yêu Thiên Chúa và Chúa Kitô đối với chúng ta, tình yêu ấy vượt trên mọi trí hiểu" (Lumen Gentium # 6).

1. Chúa Là Đấng Tạo Hóa: Vì yêu thương, Chúa đã dựng nên chúng ta từ hư vô, cho chúng ta thông phần hữu thể của Ngài. Là thụ tạo, chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc Chúa, phải qui hướng về Ngài trót bản thân và cả cuộc sống, tôn nhận Ngài là cùng đích tối hậu và tối thượng của mình. Thánh Gioan đã xác quyết chân lý đó: "Vạn vật đều được hiện hữu bởi Chúa; ngoài Ngài, không vật nào được tạo thành" (Jn 1:3).

2. Chúa Là Vua Vũ Trụ: Là Vua, Chúa điều khiển vũ trụ bằng quyền toàn năng của Ngài. Vì tình yêu thương Chúa tạo dựng nên chúng ta, cũng vì tình thương Chúa cho chúng ta được sinh tồn trên trần gian này, do Ơn Đánh Động và Quan Phòng kỳ diệu của Ngài. Là thần dân của Vua muôn vua, chúng ta phải hiến dâng trót cuộc sống để tôn thờ, phụng sự và kính mến Ngài. Thừa lệnh Chúa, Maisen đã truyền dạy: "Anh chị em hãy nhận biết và thực lòng ghi nhớ: Trên trời dưới đất duy có một Thiên Chúa là Chúa, không có Chúa nào khác" (Deut 4:35).

3. Chúa Là Cha Nhân Từ: Chúa hằng săn sóc tới mọi nhu yếu của đời sống chúng ta với tất cả mối tình Hiền Phụ. Trước khi tạo thành chúng ta, Chúa đã dựng nên vũ trụ xinh đẹp và mọi sinh vật, như một người mẹ sắm sẵn mọi nhu cầu trước khi con bà chào đời. Chúa đặt mọi vật dưới quyền bá chủ của con người, để con người được tự do điều khiển và sử dụng chúng như sở hữu chủ. Chúa đã quan phòng đến mọi nhu cầu cần thiết trước khi chúng ta cầu xin (Mt 6:8), đến mọi chi tiết dù nhỏ mọn nhất như sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đã đếm hết (Mt 10:30), để chúng ta khỏi phải băn khoăn lo lắng điều gì (Mt 6:34). Là con cái được Cha yêu thương, chúng ta phải tận tình kính mến, phụng sự với hết tình con ngoan thảo; hằng làm hài lòng Cha như chính Chúa Kitô đã làm gương và được Chúa Cha khen thưởng: "Đây là Con Cha yêu dấu, Con hằng làm vui thỏa lòng Cha" (Mt 3:17).

4. Chúa Là Đấng Cứu Thế: Thánh Kinh đã mạc khải tình yêu thương vô cùng của Chúa đối với chúng ta qua chân lý bất hủ này: "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để mọi kẻ tin kính Người khỏi hư mất, lại được đời đời hằng sống" (Jn 3:16). Ngôi Lời Hằng Sống, toàn năng cao cả đã nhập thể, đồng số phận với kiếp sống phàm nhân như chúng ta, để trở nên Đấng Cứu Thế, giao hòa chúng ta với Thiên Chúa; phục hồi cho chúng ta quyền làm con cái Thiên Chúa; gánh lấy mọi tội lỗi chúng ta, bằng cách tự hiến thân làm Hy Lễ Đền Tạ Đức Công Bình Thiên Chúa.

Là những người con được cứu độ và hưởng muôn ơn phúc do tình Chúa yêu thương; chúng ta phải tri ân Đấng đã hiến dâng cả cuộc đời để thi thố tình yêu thương, dùng lời giáo huấn và gương sáng để chinh phục và làm Đấng Trung Gian cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa Cha. Chúng ta phải thánh hiến trót bản thân và cả cuộc sống để tôn thờ, yêu mến và làm tông đồ mở Nước Tình Thương Chúa, dẫn đưa các linh hồn về hưởng nhờ Ơn Cứu Độ và Tình Yêu Thương của Người.

5. Chúa Là Thầy Chí Thánh: Chúa Kitô đã tuyên bố: "Các con tôn nhận Ta là Thầy, các con nói đúng: Ta là Thầy các con" (Jn 13:13). Người truyền dạy: "Hãy học cùng Thầy" (Mt 11:29). Chúa kêu gọi chúng ta noi gương Người: "Thầy đã làm gương cho các con, để các con bắt chước mà làm như Thầy đã làm" (Jn 13:15). Thánh Phaolô cũng minh xác với chúng ta chân lý này khi ngài viết: "Chúa Cha ban Chúa Giêsu cho chúng ta, không những như Vị Tôn Sư mà còn như Mẫu Gương; vì tự đời đời, Ngài đã tiền định cho chúng ta được nên giống chân dung Con Một của Ngài" (Rom  8:29).

Là môn sinh của Thầy Chí Thánh, chúng ta hãy trung thành sống theo giáo huấn và gương mẫu của Chúa, bằng cách cố gắng họa lại nơi bản thân chúng ta chân dung sống động các nhân đức và sự thánh thiện của Người và nỗ lực làm tông đồ chinh phục các linh hồn về cho Chúa, bằng gương mẫu đời sống thánh thiện, như chứng nhân đích thực của Chúa, để cùng tiến bước theo Đấng đã tự xưng: "Thầy là Đường, là Chân Lý, là Sinh Lực" (Jn 14:6).

6. Chúa Là Bạn Tâm Phúc: Chúa Cứu Thế đã tự hạ mình ngang hàng với chúng ta và tuyển chọn chúng ta làm Bạn Tâm Phúc của Người, như chính Người đã tuyên bố: "Thầy chẳng gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng gọi các con là Bạn Tâm Phúc, vì Thầy đã tỏ cho các con am tường mọi điều Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy" (Jn 15:15).

Là những linh hồn được tuyển chọn sống Đời Thánh Hiến qua ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ, chúng ta được vinh dự trở nên Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô. Người Bạn Tâm Phúc theo giáo huấn của Thánh Phaolô thì: "Phải chuyên lo những việc thuộc về Chúa, tìm cách làm hài lòng Người" (I Cor 7:32) và: "Để chúng ta được nên thánh thiện cả xác lẫn hồn" (I Cor 7:34). Tất cả các nghĩa vụ đó được gồm tóm trong một nhiệm vụ duy nhất là kính mến Chúa, kết hợp mật thiết với Người, dâng trọn hồn xác và cả cuộc sống cho duy một mình Chúa, không chia sẻ cho bất cứ một thụ tạo nào, như lời Chúa phán với một linh hồn ưu tuyển trong Đại Thông Điệp Tình Yêu: "Cha muốn trái tim con người, nhất là trái tim các Bạn Tâm Phúc của Cha, phải dâng hiến trọn vẹn cho Cha. Trái Tim Linh Mục và Tu Sĩ phải dành cho duy một mình Cha. Cha không muốn một thái độ hững hờ và một tình yêu chia sẻ".

Tóm lại, tất cả các lý do trên đây cho chúng ta thấy tình Chúa yêu thương chúng ta, nâng chúng ta lên, cho chúng ta được diễm phúc kính mến Chúa, không những với tư cách là một thụ tạo, là thần dân, là môn sinh, mà còn được hưởng tình thân mật thắm thiết Cha con và Bạn Tâm Phúc nữa. Tất cả các chân lý đó đòi chúng ta phải kính mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn và hiến dâng toàn thân và cả cuộc sống để phụng sự tình yêu Chúa, để phần nào đền đáp lòng Chúa hằng tha thiết yêu thương chúng ta.

II. CAO TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

1. ĐỨC KÍNH MẾN CAO TRỌNG

Đức Kính Mến là một Thần Đức cao trọng hơn hết vì đó là một Giới Luật trọng đại nhất, trổi vượt hơn hết mọi Giới Luật Chúa ban truyền cho chúng ta.

* Giới Luật Trọng Đại Nhất: Chúa đã công bố Giới Luật trọng đại này trong Thánh Kinh: Cựu Ước và Tân Ước.

  + Trong Cựu Ước:  Thừa lệnh Chúa, Maisen đã truyền: "Hỡi Israel hãy nghe đây: Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, anh chị em phải kính mến Chúa là Thiên Chúa anh chị em hết lòng, hết sức, hết linh hồn anh chị em. Hãy Ghi Tạc các lệnh truyền hôm nay vào tâm khảm anh chị em; Hãy Thuật Lại cho con cháu; Hãy Suy Niệm các lệnh truyền đó lúc ở nhà, khi đi đường, lúc nằm ngủ, khi thức dậy; Hãy Buộc Chặt các điều luật đó nơi tay mình như dấu hiện hữu và máy động trước mắt anh chị em; lại Hãy Viết Lớn các luật đó trên cột và nơi mi cửa nhà anh chị em" (Deut 6:4-9). Để nhấn mạnh hơn nữa, Maisen còn ghi: "Nào Thiên Chúa của anh chị em có đòi hỏi anh chị em điều gì khác hơn việc này là: Phải kính mến Chúa, tôn thờ Ngài là Thiên Chúa anh chị em hết trái tim, hết linh hồn, để anh chị em được sung sướng" (Deut 10: 12-13).

+ Trong Tân Ước:  Để duy trì Giới Luật trọng đại này, chính Chúa Kitô đã long trọng xác quyết khi tuyên phán: "Con phải kính mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn con. Đấy là Giới Luật trọng đại nhất" (Mt 22:37-38).

* Trổi Vượt Trên Tất Cả: Thánh Phaolô truyền: "Anh chị em hãy khao khát những ơn cao cả, rồi tôi sẽ chỉ cho anh chị em con đường trọn hảo" (I Cor 12:31). Ơn cao cả ngài muốn chúng ta khao khát, đường trọn hảo ngài chỉ cho chúng ta đi là Đức Kính Mến. Vì theo lời ngài xác quyết: Đức Kính Mến là toát lược mọi nhân đức (I Cor 13:4-7) và tồn tại muôn đời (I Cor 13:8). Rồi Thánh Nhân kết tóm: "Hiện nay còn cả ba: Đức Tin Kính, Đức Trông Cậy, Đức Kính Mến, nhưng  Đức Kính Mến là trọng hơn cả" (I Cor 13:13). Ngài lại xác quyết: "Kính Mến là chu toàn mọi Giới Luật" (Rom 13:10).

* Ân Phúc Rất Đặc Biệt: Kính Mến Chúa là một ân phúc rất đặc biệt Chúa ban cho chúng ta. Là loài thụ tạo hèn mọn mà được kính mến Thiên Chúa cao cả và được hưởng tình yêu thương của Ngài. Thánh Kinh đã quả quyết: "Chúa thương yêu kẻ kính mến Ngài" (Prov 8:17). Nơi khác, Chúa lại tỏ tình âu yếm tha thiết khi truyền dạy: "Con hãy ghi tạc Chân Dung Ta vào trái tim con, hãy khắc đậm Chân Dung  Ta trên cánh tay con" (xem Cant  8:6).

 2. ĐỨC KÍNH MẾN CẦN THIẾT

Đức Kính Mến là một Thần Đức rất cần thiết vì chính Chúa Kitô đã quả quyết với bà Matha: "Chỉ có một sự cần thiết, Maria đã chọn phần tốt nhất" (Lc 10: 42). Phần tốt nhất Chúa đề cập đến ở đây là Kính Mến Thiên Chúa.

* Để Được Ơn Cứu Rỗi: Theo luân lý thần học: "Đức Kính Mến thông thường là phương khẩn tuyệt đối cho mọi người để được cứu rỗi. Vì không ai được cứu rỗi nếu không có Ơn Thánh; mà có Ơn Thánh tức là có Đức Kính Mến; nghĩa là để được cứu rỗi, cần thiết phải đang sống trong sủng trạng, có ơn nghĩa với Chúa là có lòng Kính Mến Chúa". Cũng theo luân lý thần học: "Đức Kính Mến thể hiện là phương khẩn tuyệt đối cho mọi người đã trưởng thành để được cứu rỗi khi chưa thể lãnh nhận Nhiệm Tích Thánh Tẩy hoặc Nhiệm Tích Hòa Giải". Vì đang khi mắc tội trọng, chúng ta chỉ có Ơn Thánh một trong ba cách sau đây:

+ Lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy với lòng thống hối ăn năn chung hết các tội lỗi đã phạm.

+ Lãnh Nhiệm Tích Hòa Giải với lòng thống hối, quyết tâm cải thiện đời sống.

+ Nhờ Ơn Hiện Trợ được lòng thống hối trọn hảo vì lòng Kính Mến Chúa.

* Để Được Nên Thánh Thiện: Để được cứu rỗi, Đức Kính Mến đã tuyệt đối khẩn thiết, thì để đạt tới Đích Thánh Thiện, Đức Kính Mến càng tuyệt đối khẩn thiết hơn bội phần. Thánh Kính đã ghi: "Đức Kính Mến là kho tàng vô tận, vì ai có Đức Kính Mến thì được nên nghĩa thiết cùng Thiên Chúa" (xem Sap 7:14). Mà chỉ có ai càng được nghĩa thiết cùng Chúa, thì càng nên giống Ngài trong Sự Thánh Thiện và chiếm hữu được Ngài, là chính Sự Thánh Thiện chúng ta khao khát mong chờ.

* Hồn Sống Mọi Công Việc: Đức Kính Mến là Hồn Sống, là Động Lực chỉ huy và chi phối mọi sinh hoạt của đời sống siêu nhiên. Thiếu nó, mọi việc chúng ta làm trở thành vô giá trị như xác chết không hồn. Thấu hiểu như thế, nên Thánh Augustinô nói: "Cứ yêu đã rồi làm gi thì làm". Còn Thánh Terexa Nhỏ thì quả quyết : "Không có tình yêu, mọi công việc dù vĩ đại đến đâu cũng chỉ là hư không; Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải làm những việc vĩ đại, Người chỉ khát mong chúng ta yêu mến".

Thánh Gioan Thánh Giá nhấn mạnh đến giá trị của công việc khi có lòng kính mến Chúa, ngài viết: "Hành động nhỏ bé nhất do tình yêu tinh tuyền sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn tất cả những công trình vĩ đại khác hợp lại". Vì thế, ngài hô hào: "Nơi nào không có Tình Yêu, chúng ta hãy thắp lên ở đó Ngọn Lửa Yêu Mến và chúng ta sẽ nhận được ánh sáng do Tình Yêu. Khi cuộc đời chấm dứt, chúng ta sẽ được xét xử căn cứ vào Lòng Kính Mến Chúa".

* Phương Thế Thắng Khó Khăn: Thánh Phaolô nói: "Chúa Giêsu đã chết vì yêu chúng ta, có ý cho chúng ta không còn sống cho chúng ta nữa, mà chỉ sống cho Đấng đã chết để chúng ta được sống" (II Cor 5:15). Vì xác tín chân lý Chúa đã chết vì yêu mình, mà Thánh Nhân đã can đảm lãnh nhận mọi đau thương, thử thách vì kính mến Chúa. Nhờ động lực lòng kính mến Chúa, ngài đã chiến thắng mọi khó khăn đến nỗi đã dám thách thức: "Ai có thể làm cho tôi xa lìa được lòng kính mến Chúa Kitô, phải chăng là gian nan, cùng cực, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách đó, tôi toàn thắng tất cả nhờ Đấng đã yêu thương tôi" (Rom 8:35-37).

* Khoa Học Tình Yêu Thương: Thánh Terexa Hài Đồng Giêsu đã thấu hiểu sự cần thiết và giá trị của Tình Yêu Thương, nên Chị Thánh đã tận dụng mọi nỗ lực trong cả cuộc sống để chứng tỏ lòng yêu mến Chúa, mà Chị gọi đó là một khoa học như Chị đã viết cho Mẹ Bề Trên: "Khoa học Yêu Thương? Vâng, con chỉ muốn được khoa học đó... Vì con chẳng muốn điều chi hơn là được kính  mến Chúa Giêsu đến điên dại. Con muốn chiếm được cành thiên tuế với bất cứ giá nào, nếu không bằng máu thì cũng bằng Tình Yêu. Con ước ao được kính  mến Chúa Giêsu như chưa từng có ai kính mến Chúa như thế. Xin cho con được kính mến Chúa vô bờ bến". Những lời trên đây phát ra từ trái tim bừng cháy lửa yêu mến của Chị Thánh.

Sau khi tra cứu Thánh Kinh, Chị Thánh đã tìm thấy Ơn Gọi của mình và sung sướng thốt lên: "Ơn Gọi của tôi là Tình Yêu". Thế là suốt cuộc đời, Chị Thánh đã gắng công sống theo Ơn Gọi Đặc Biệt đó và Chị đã đạt tới Đích Thánh Thiện, là chiếm hữu được Chúa là chính Tình Yêu và Hạnh Phúc của Chị.

III. HIỆU QUẢ ĐỨC KÍNH MẾN

Thánh Kinh quả quyết: "Đức Kính Mến thấu nhập linh hồn nào thì đem theo muôn vàn ân huệ khác" (xem Sap 7:11). Linh hồn tha thiết kính mến Chúa sẽ được Chúa ban muôn đặc ân, nhất là các đặc ân sau đây: 

1. TẨY XÓA TỘI LỖI

Để cảnh tỉnh lòng kiêu căng tự phụ của người Pharisiêu và bày tỏ lòng nhân từ của Chúa, Chúa dùng dụ ngôn và nói với ông Simon trước bọn họ: "Simon, Ta có một điều muốn nói với ông". Simon đáp: "Dạ, xin Thầy cứ tự nhiên". Chúa nói: "Có hai người mắc nợ chủ: Một người 500 đồng, một người 50 đồng, cả hai đều không có gì để trả, chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" Simon đáp: "Tôi trộm nghĩ, kẻ được tha nhiều, yêu mến nhiều hơn". Chúa quả quyết: "Ông nói đúng!" Rồi Chúa quay sang người đàn bà tội lỗi, bị nhiều người khinh dể tố cáo kết tội, Người nói với các người Pharisiêu: "Tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, vì chị ta yêu mến nhiều hơn. Còn kẻ được tha ít, tại yêu mến ít" (xem Lc 7:40-47). Thánh Pherô cũng dạy: "Trước hết, phải có Tình Yêu, vì Tình Yêu che lấp muôn vàn tội lỗi" (I Pet 4:8).

2. SIÊU THĂNG TÂM HỒN

Lòng kính mến Chúa sẽ siêu thăng tâm hồn chúng ta từ đời sống tự nhiên tới đời sống siêu nhiên; từ nếp sống cũ tới nếp sống mới; từ vật chất đến tinh thần; từ sự chết tới sự sống; vì theo giáo thuyết Thánh Toma: "Đức Kính Mến là cốt yếu của đời sống siêu nhiên; người Kitô Hữu ở vào tình trạng sống hay chết của linh hồn là tùy ở sự hiện diện hay khiếm diện của Đức Kính Mến". Vì, linh hồn nào không có Đức Kính Mến cũng không có Ơn Thánh, vì Đức Kính Mến và Ơn Thánh không hề lìa nhau, theo lời Thánh Gioan: "Ai không có Đức Kính Mến thì ở trong sự chết" (I Jn 3:14). Người có Đức Kính Mến là có Ơn Thánh và được thông phần vào sự sống của Chúa: "Ai sống trong Tình Yêu là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa sống trong họ" (I Jn 4:16).

Theo Thánh Toma: "Đức Kính Mến đặc biệt làm cho chúng ta hướng về Chúa bằng sự kết hợp chúng ta với Chúa; sao cho chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà sống cho Thiên Chúa". Thánh Phaolô cũng viết: "Những ai sống trong Chúa Giêsu, không sống theo xác thể, đều thoát khỏi trầm đọa; vì luật sống thiêng liêng trong Chúa Giêsu đã giải phóng họ khỏi luật tội lỗi và sự chết" (Rom 8:1-2).

3. ĐÓI KHÁT THIÊN CHÚA

Chúa Kitô đã phán: "Ai phạm tội là nô lệ tội lỗi" (Jn 8:34). Lòng kính mến Chúa giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, gỡ chúng ta khỏi những ràng buộc xác thể và những phù ảo trần gian; khiến tâm hồn chúng ta chỉ còn một khát mong duy nhất là được kính mến Chúa và tận hưởng Người. Với tấm lòng đói khát đó, Thánh Augustinô đã kêu lên với Chúa: "Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con khắc khoải mãi cho tới khi con được an nghỉ trong Chúa". Cũng một tâm tình đó, tác giả sách Thánh Vịnh đã ca lên: "Hồn con khát Chúa chứa chan, như nai khát nước suối ngàn Chúa ơi!" (Ps  42:2)

Chính Chúa Kitô đã chúc phúc cho những tâm hồn đói khát Thiên Chúa: "Phúc cho những ai có tâm hồn đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa" (Mt 5:6).

4. KẾT HỢP VỚI CHÚA

Nhờ Đức Kính Mến, chúng ta được kêu gọi tham dự Tình Yêu Muôn Thuở kết hợp giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì Đức Kính Mến kết hợp chúng ta với Chúa, cho chúng ta được sống tình thân mật tha thiết với Chúa đến nỗi: "Ai sống trong Tình Yêu là sống trong Thiên Chúa và Thiên Chúa sống trong họ" (I Jn  4:16). Tức là tham dự vào chính Tình Yêu mà Thiên Chúa tự yêu thương chính mình Ngài, nghĩa là Tình Cha yêu Con, Cha Con thương yêu nhau trong Thánh Linh Tình Ái. Theo Thánh Toma: "Tình Yêu liên kết chúng ta với Thiên Chúa đến nỗi chúng ta không còn sống cho chúng ta nữa, mà chỉ sống cho Thiên Chúa".

Đây là sự kết hợp siêu nhiên, chỉ đạt được khi linh hồn sống trong sủng trạng, được ơn nghĩa với Chúa tùy theo cấp bậc tiến đức của mỗi linh hồn, như lời Thánh Gioan Thánh Giá: "Linh hồn càng kết hợp với Chúa, thì càng được tiến mau trong Tình Yêu".

5. THƯỞNG NẾM HẠNH PHÚC

Đức Kính Mến còn có mãnh lực liên kết chúng ta với Chúa, cho chúng ta được thưởng nếm tình thân nghĩa thiết với Người ngay trên trần gian, trước khi được Phúc Hưởng Kiến diện đối diện, lòng bên lòng với Chúa trên Thiên Quốc; vì theo Thánh Kinh: "Đức Kính Mến làm cho chúng ta nên nghĩa thiết cùng Thiên Chúa" (xem Sap 7:14). Chúa còn phán: "Cha yêu thương kẻ kính mến Cha" (Prv 8:17). Người kính mến Chúa hết lòng được diễm phúc kêu lên như người Bạn Tình trong Diễm Tình Ca: "Đấng tôi yêu thuộc về tôi và tôi thuộc về Người" (Cant  2:16).

Để được thưởng nếm Hạnh Phúc Thiên Đàng ấy ngay trên trần gian này, chúng ta phải sống thế nào để nói được như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20).

IV. THỰC THI ĐỨC KÍNH MẾN

Đức Kính Mến của chúng ta phải đạt tới mức độ duy nhất với Chúa và chỉ chuyên lo làm hài lòng Người. Đó là một nghĩa vụ quan trọng và khẩn thiết nhất của Người Bạn Tâm Phúc Chúa Kitô. Do đó: "Kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi việc phải là mối lo duy nhất, lòng ước nguyện và khát vọng độc nhất của chúng ta". Nghĩa vụ đó đòi buộc: "Phải luôn tăng bội Tình Yêu Chúa Kitô, luôn hợp nhất với Chúa bằng một tấm lòng đầy đặn và quảng đại; chẳng quản một hy sinh nào; kết hợp với Chúa Kitô như Tri Kỷ, như Thầy Dạy và Bạn Đường tuyệt hảo duy nhất trong đời sống và trong sứ vụ tông đồ" (xem H. P. # 62).

Phải cố gắng chiếm được một đời sống nội tâm sâu xa và nỗ lực tiến tới một tập quán sống kết hợp mật thiết với Chúa trong mọi việc thường nhật dù rất nhỏ mọn.

Để đạt được tình yêu duy nhất với Chúa, cần phải nỗ lực bằng bất cứ giá nào, trung thành thực thi ở mọi nơi, trong cả cuộc sống các phương thế theo ba Bậc Thánh Thiện sau đây:

1. BẬC KHỞI SINH

Để được yêu mến và duy nhất với Chúa, chúng ta phải từ bỏ mọi tội lỗi, khước từ mọi thụ tạo và chính bản thân; vì theo Thánh Gioan Thánh Giá: "Càng tự hủy vì Chúa bao nhiêu, càng kết hợp với Chúa bền chặt bấy nhiêu". Do đó, cần lưu ý mấy điểm sau đây:

* Tuyệt căn mọi mầm mống tội lỗi: Tội trọng, tội nhẹ cố tình hay yếu đuối, cố gắng xa tránh bao nhiêu có thể những khuyết điểm, khiếm nhã vô tình làm phiền lòng Chúa.

* Xa tránh mọi bóng mờ tội lỗi, dịp nguy hiểm, hoàn cảnh và nguyên cớ có thể đưa chúng ta đến tội lỗi.

* Thống hối chân thành mọi lầm lỗi và mau mắn cải thiện đời sống, nỗ lực thực thi việc khổ chế bản thân, canh tân tâm hồn để duy trì và làm phát triển lòng kính mến Chúa.

2. BẬC TIẾN SINH

Để tình yêu và sự duy nhất với Chúa được vững mạnh và phát triển không ngừng, chúng ta phải tận lực họa lại nơi bản thân chúng ta chân dung đích thực và sống động của Chúa Kitô, cố gắng tái diễn nơi mình các nhân đức và đời sống thánh thiện của Chúa. Theo Thánh Gioan Thánh Giá, linh hồn phải trải qua hai cuộc từ bỏ: Từ bỏ chủ động và từ bỏ thụ động, tất cả mọi thụ tạo và chính bản thân mình.

* Từ Bỏ Chủ Động: Đức Kính Mến làm cho ý chí chúng ta trở thành trống rỗng trong mọi tập quán đối với thụ tạo; vì Đức Kính Mến buộc chúng ta kính mến Chúa trên hết mọi sự. Chỉ đạt tới điểm đó, khi chúng ta đã tuyệt trừ được lòng yêu thụ tạo, để hướng trọn tình yêu về Chúa. Tuyệt trừ tình yêu thụ tạo là thái độ dứt khoát, chúng ta phải tự nguyện hiến dâng trọn vẹn tình yêu cho Chúa như Chúa đã mạc khải cho Mẹ Thánh Terexa: "Con có biết thế nào là yêu mến Cha chân thật không? Chính là hiểu rằng mọi sự không hài lòng Cha đều là giả trá".

* Từ Bỏ Thụ Động: Linh hồn phải hoàn toàn thuần phục thánh ý Chúa, để Ngài được tự do thanh luyện họ nên trong sạch, thánh thiện giống Ngài và yêu mến Ngài hoàn toàn hơn bằng các phương thế Ngài muốn: Hoặc trực tiếp do Ngài gởi tới hay gián tiếp do con người như dụng cụ Chúa dùng. 

Thánh Gioan Thánh Giá lưu ý chúng ta: "Điều rất quan trọng là phải nhẫn nại và kiên trì trước mọi đau khổ, thử thách trong ngoài hồn xác, lớn nhỏ xảy tới. Phải đón nhận như từ tay Chúa trao ban với mục đích làm lợi ích cho chúng ta". Thánh Nhân còn khuyên nhủ: "Con nên nhìn nhận mọi người chung quanh như thừa tác viên của Chúa, vì họ được Chúa dùng như phương thế thánh hóa chúng ta".

3. BẬC HIỆP SINH

Tới bậc kính mến hoàn toàn, làm cho chúng ta được tan hòa nên một với Chúa như Thánh Gioan Thánh Giá nói: "Ý muốn của chúng ta và ý muốn của Chúa là một; ý muốn của Chúa trở nên ý muốn của chúng ta. Do đó, linh hồn yêu mến Chúa hoàn toàn, chỉ muốn điều Chúa muốn và làm điều Chúa muốn; không hề muốn và làm điều gì ngoài thánh ý Chúa". Thánh Nhân giải thích: "Tình Yêu là một khuynh hướng, một sức lực, một khả năng mà chúng ta sở hữu để tiến về với Chúa. Đó là lý do chúng ta càng yêu mến, càng thấm nhập cung lòng Thiên Chúa và nép mình trong Ngài. Tình Yêu càng nồng nàn, càng có sức kết hợp chúng ta với Chúa bền chặt hơn".

V. BA BẬC ĐỨC KÍNH MẾN

Theo Thánh Gioan Thánh Giá, mức độ Đức Kính Mến được chia ra bảy bậc; nhưng với các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, Cha Đaminh Thánh Giá tóm kết và dạy cho con cái ngài thành ba bậc như sau:

BẬC MỘT

ƯỚC AO, KHAO KHÁT, ĐÓI LẢ CHÚA

Khi đói khát đồ ăn thức uống, chúng ta cảm thấy thèm thuồng khổ sở, rã rời chân tay, mệt mỏi thân xác thế nào, thì linh hồn cũng mong ước, khao khát đói lả Chúa như vậy. Đói khát Chúa là như dọn cho mình thành thanh củi khô để Lửa Tình Yêu thiêu đốt. Chính Thánh Augustinô đã mô tả lòng đói khát Chúa của ngài: "Ôi, Chúa là Chân Lý vĩnh cửu, là Tình Yêu chân thật và là Sự Vĩnh Cửu dấu yêu! Chúa là Thiên Chúa của con, đêm ngày con khao khát Chúa"  (trích sách: "Confession"). 

BẬC HAI

SẴN SÀNG CHỊU CỰC KHỔ VÌ CHÚA

Mặc dầu phải chịu muôn vàn cực khổ: Thử thách, cám dỗ, tối tăm, khô lạt, vu oan, bắt bớ, tù đầy... Linh hồn vẫn đón nhận tất cả vì lòng kính mến Chúa với bất cứ giá nào. Thánh Gioan Thánh Giá được Chúa hỏi muốn ân thưởng điều gì về những công việc ngài đã thực hiện để làm vinh danh Chúa, ngài chỉ thưa: "Xin cho con được chịu đau khổ, khinh chê vì Chúa. Lạy Chúa, hoặc chết hoặc chịu đau khổ!"

Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các vị Chủ Chăn trong Giáo Hội: "Chúng ta hãy chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan khốn quẫn, cả những lúc lo âu, những lúc chịu đòn vọt, tù tội" (2 Cor 6:4-5). Chúa Thánh Linh còn xác quyết: "Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa, đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn một mực trung thành" (Jud 8:27).

BẬC BA 

PHỐI HIỆP YÊU ĐƯƠNG THA THIẾT

Thánh Gioan Thánh Giá mô tả: "Khi tới bậc này, linh hồn sẽ đắm đuối trong tình kính mến Chúa; chính lúc đó, họ được biến đổi và rực sáng tuyệt mức, đến nỗi họ giống như Thiên Chúa". Thánh Nhân còn thêm: "Tình trạng kết hợp thần linh này làm cho ý muốn chúng ta hoàn toàn ở trong ý muốn của Chúa". Khi đó chúng ta nói được như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sinh động trong tôi" (Gal 2:20).

Để diễn tả sự phối hiệp yêu đương tha thiết này, Thánh Augustinô đã thuật lại lời Chúa phán với ngài: "Cha là Lương Thực dành cho người lớn. Cứ lớn lên rồi con sẽ được ăn Cha. Chẳng phải con sẽ biến Cha thành con như biến đồ ăn thức uống thành xương thịt con, mà chính con sẽ được biến đổi nên Cha". Khi đã được mãn nguyện, Thánh Nhân đã thưa với Chúa: "Chúa tỏa hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa, con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa" (trích sách: "Confession").

Tiết Hai

YÊU MẾN THA NHÂN

I. BẢN CHẤT ĐỨC BÁC ÁI HUYNH ĐỆ

1. BÁC ÁI HUYNH ĐỆ LÀ MỘT THẦN ĐỨC

Bác Ái Huynh Đệ là một Thần Đức, vì do cùng một Đức Kính Mến, chúng ta kính mến Thiên Chúa nơi chính bản thể nội tại của Ngài và kính mến Chúa nơi bản thân anh chị em.

Chúa Kitô đã đặt cho Đức Bác Ái Huynh Đệ một địa vị quan trọng liền sau Đức Kính Mến Thiên Chúa khi xác quyết: "Con phải kính mến Thiên Chúa. Đó là Giới Luật trọng đại nhất. Còn Giới Luật thứ hai cũng giống như thế: Con phải yêu mến anh chị em". Rồi Người kết luận: "Hết mọi Luật Pháp và Lời Tiên Tri đều gồm tóm trong hai Giới Luật đó" (Mt 22:37-40).

Thiên Chúa được kính mến hay bị khinh chê trong anh chị em; đó là điều kiện tất yếu để chúng ta được cứu độ hay bị luận phạt; vì trong Ngày Chung Thẩm, Chúa coi việc thương giúp anh chị em là làm cho chính Người: "Cha nói thật với các con, bao nhiêu lần các con làm những việc thiện đó cho một trong những người hèn mọn nhất trong anh chị em Cha đây, là các con làm cho chính Cha" (Mt 25:40). Trái lại, Chúa cũng coi việc từ chối anh chị em là khước từ chính Chúa: "Cha nói thật với các con, bao nhiêu lần các con từ chối, không làm những việc thiện đó cho một trong những người bé mọn nhất, là các con khước từ làm cho chính Cha" (Mt 25:45).

2. GIỚI LUẬT MỚI CỦA CHÚA KITÔ

Chúa Kitô âu yếm nhắn nhủ các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly lời tâm huyết này: "Hỡi các con nhỏ của Thầy, Thầy ban cho các con một Giới Luật Mới là: Các con hãy yêu thương nhau" (Jn 13:33-34). Rồi Chúa nêu cho các ông một mẫu gương thương yêu hoàn hảo nhất: "Thầy yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy thương yêu nhau như vậy" (Jn 13:34).

Tại sao Chúa gọi Luật Bác Ái là Giới Luật Mới? Để trả lời, chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy: "Các con đã nghe lời xưa răn dạy: Mắt thế mắt, răng đền răng; nhưng Thầy truyền dạy các con: Đừng chống cự với người ác" (Mt 5:39). Và: "Các con cũng đã nghe lời dạy: Hãy thương yêu thân nhân mà ghét thù nghịch. Thầy lại truyền dạy các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch, cứ làm ơn cho kẻ ghen ghét các con, lại cầu nguyện cho kẻ vu oan cáo vạ và bắt bớ các con nữa; để các con nên con cái Cha các con trên trời" (Mt 5:43-45). Rồi Chúa cũng nêu cho chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo: "Cha các con trên trời là Đấng đã làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ lành người dữ, và làm mưa xuống cho người chính trực cũng như kẻ bất lương" (Mt 5:45).

Để việc thiện chúng ta làm cho anh chị em được kể là Việc Bác Ái đáng công phúc và làm hài lòng Chúa; việc đó phải thực hiện bởi lý do siêu nhiên. Vì theo Thánh Toma: "Tình yêu thương anh chị em chỉ đáng công phúc, khi nào được thực hiện vì lòng kính mến Thiên Chúa".

3. CHÚA RẤT QÚI TRỌNG

Chúa Kitô quí trọng Đức Bác Ái Huynh Đệ hơn cả lễ vật tiến dâng cho Người: "Cha muốn Tình Yêu chứ không muốn Hy Lễ" (Mt 9:13). Người còn căn dặn: "Nếu khi con dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ anh chị em có điều gì bất bình với con; con hãy để của lễ trước bàn thờ, đi hòa giải với anh chị em đã, rồi hãy đến dâng của lễ " (Mt 5:23-24).

Chúa hứa trọng thưởng tất cả những việc thiện dù nhỏ bé nhất chúng ta làm cho anh chị em; vì Chúa coi việc đó là làm cho chính Chúa, như Người đã phán: "Ai tiếp đãi các con là tiếp rước Thầy; ai tiếp rước Thầy là nghinh đón Đấng đã sai Thầy: Ai tiếp đón Tiên Tri, sẽ được phần thưởng Tiên Tri; ai tiếp đãi Thánh Nhân sẽ được phần thưởng Thánh Nhân. Ai tặng cho một trong những kẻ bé mọn nhất, vì là môn đệ Thầy uống một chén nước lã mà thôi, Thầy nói thật, họ sẽ chẳng uổng công đâu" (Mt 10:40-42).

Trái lại, Chúa lên án, trừng phạt những ai xúc phạm đến anh chị em: "Ai giận anh chị em sẽ bị tòa luận xử; ai rủa anh chị em: Đồ mạt kiếp! Sẽ bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh chị em: Đồ xuẩn! Sẽ bị gia hình trong hỏa ngục" (Mt 5:22). Vì theo lời tiên tri Giacaria: "Ai phạm đến anh chị em là phạm đến con ngươi trong mắt Chúa"  (Zc 2:12).

II. QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

Đức Bác Ái Huynh Đệ rất quan trọng và cần thiết để tạo nên đời sống cộng đồng an vui hạnh phúc, nó còn là lợi khí hữu hiệu của việc tông đồ; là nguyện ước tha thiết của Chúa Cứu Thế.

1. ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG HẠNH PHÚC

  Đức Bác Ái Huynh Đệ siêu nhiên, cao thượng và chân thành sẽ làm cho đời sống cộng đồng được thuận hòa, cởi mở, vui tươi và hạnh phúc. Vì mỗi người đều chỉ muốn làm cho anh chị em được hài lòng vì Chúa. Theo giáo huấn của Đức Phaolô VI: "Dấu chỉ của Đức Bác Ái Huynh Đệ chân thực gặp thấy trong sự đơn sơ, vui tươi; nhờ đó mỗi người đều cố gắng tìm hiểu xem mỗi người ao ước điều gì hơn cả" (Evangelica Testificatio # 39). Để đạt được lợi ích đó, ngài đã nhắn nhủ: "Chúng con đừng quên rằng, Đức Bác Ái Huynh Đệ phải là niềm hy vọng linh hoạt làm cho tha nhân có thể đạt được mục đích họ mong muốn nhờ sự giúp đỡ huynh đệ của chúng con" (Evangclica Testificatio # 39). Chính Thánh Vịnh 133 đã ca ngợi Đời Sống Cộng Đồng Huynh Đệ hạnh phúc đó: "Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui" (Ps  133:1).

2. LỢI KHÍ CỦA VIỆC TÔNG ĐỒ

Đức Bác Ái Huynh Đệ còn là lợi khí hữu hiệu của việc tông đồ. Trong khi thi hành Sứ Vụ Tông Đồ, ngoài các tổ chức thông thường, chúng ta còn một việc rất quan trọng và cần thiết có sức chinh phục các linh hồn hữu hiệu hơn bội phần, đó là gương mẫu Tình Yêu Huynh Đệ của chính đời sống chúng ta, vì như lời Chúa xác quyết: "Nếu các con thương yêu nhau, nhân loại sẽ cứ dấu ấy mà nhận biết các con là môn đệ Thầy" (Jn 13:35).

Đời sống Bác Ái Huynh Đệ của các Tín Hữu thời Giáo Hội sơ khai đã mang lại những kết quả lạ lùng, chinh phục biết bao lương dân gia nhập Giáo Hội Chúa. Sách Tông Đồ Công Vụ đã minh chứng: "Bấy giờ các Tín Hữu rất đông, nhưng đều cùng chung một trái tim một linh hồn với nhau; trong anh chị em chẳng ai kể của gì là của riêng mình, mọi vật đều là của chung" (Acts  4:32). Đó là thành quả tốt đẹp do giáo huấn Chúa Kitô dạy: "Các con hãy làm việc thiện để người ta thấy việc các con làm, mà ngợi khen Cha các con trên trời" (Mt 5:16).

3. NGUYỆN ƯỚC THA THIẾT CỦA CHÚA

Tại nhà Tiệc Ly, Chúa Cứu Thế đã dâng lên Chúa Cha lời nguyện tha thiết này: "Lạy Cha Thánh, vì danh Cha, xin gìn giữ những kẻ Cha đã trao phó cho Con; để họ được Hợp Nhất như Chúng Ta hợp cùng nhau vậy" (Jn 17:11). Ngài còn thêm: "Chính vì họ mà Con tự thánh hiến để họ được thánh hóa trong chân lý" (Jn 17:19). Lời nguyện tha thiết ấy còn được dâng lên với một cường độ mãnh liệt, thống thiết hơn nữa: "Xin Cha cho họ được Hợp Nhất Nên Một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ được liên hiệp với Chúng Ta, cho nhân loại tin rằng Cha đã sai Con đến. Con ban cho họ sự vinh hiển Cha đã ban cho Con, để họ được Hợp Nhất như Chúng Ta hợp cùng nhau" (Jn 17:21-22). Chúa còn khao khát xin cho chúng ta tiến tới cực điểm của sự hiệp nhất Người mới thỏa lòng: "Con ở trong họ, Cha ở trong Con, để họ được Tan Hòa Nên Một, để nhân loại nhận biết rằng Cha đã sai Con xuống và Cha thương yêu họ cũng như mến thương Con vậy" (Jn 17:23).

III. LÝ DO ĐỨC ÁI HUYNH ĐỆ

Tại sao thế giới hôm nay đầy những xáo trộn, bất công, tranh giành, chém giết lẫn nhau? Chính vì nhân loại đã quên những chân lý căn bản này:

1. CON MỘT CHA CHUNG TRÊN TRỜI

Tất cả nhân loại đều là anh chị em con một Cha Chung trên trời, cùng được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, cùng được hưởng muôn ơn phúc, sự săn sóc, tình âu yếm của một Hiền Phụ khả ái; lại cùng được hưởng lời Chúa hứa ban Hạnh Phúc Vĩnh Cửu trên Quê Trời, dành cho các con yêu dấu của Ngài.

2. CÙNG ĐƯC HƯỞNG ƠN CỨU ĐỘ

Nguyên tổ nhân loại bất tuân lệnh Chúa, nên bị kết án trầm đọa, trở thành kẻ phản bội, bất trung, bất hiếu với Chúa. Án phạt đó đã lưu truyền lại cho toàn thể miêu duệ. Nhưng tình Cha Nhân Từ yêu thương đã phục hồi cho nhân loại quyền làm con cái Thiên Chúa, cùng hưởng nhờ Ơn Cứu Độ, trở nên Kitô Hữu qua việc lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, được trở nên chi thể của Chúa Kitô và là chi thể của nhau trong Nhiệm Thể của Chúa là Giáo Hội, có Chúa Kitô là Đầu.

3. CÙNG MỘT CỘNG ĐỒNG BÁC ÁI

Là phần tử của một Cộng Đồng Bác Ái, tất cả đều được tuyển chọn thánh hiến toàn thân và trọn cuộc sống dành riêng để phụng sự Chúa trong Bậc Thánh Hiến. Như thế, chúng ta đã tự nguyện từ bỏ mọi sự, cha mẹ, anh chị em, thân nhân, bạn hữu để chọn nhau là anh chị em trong Chúa; không phải vì tình huyết nhục hay vì lý do tự nhiên nào; nhưng là mối tình yêu siêu nhiên, cao cả và thánh thiện, để lập nên một Cộng Đồng Bác Ái Huynh Đệ Thánh Thiện, cùng tuân giữ một Hiến Lệ, tiến theo một Mục Đích vinh danh Chúa và thánh hóa bản thân, để chiếm hữu được Chúa là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu của Tình Yêu Muôn Thuở.

4. CÙNG MỘT SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

Là những linh hồn được tuyển chọn tham dự cùng một Sứ Mạng Tông Đồ, chúng ta có nghĩa vụ dùng lời giáo huấn, gương mẫu đời sống thánh thiện, chinh phục các linh hồn về cho Chúa tùy theo Ơn Gọi và Chức Vụ của mỗi người. Tất cả đều phải trở nên chứng nhân đích thực và sống động của Chúa Kitô, như muối ướp trần gian và ánh sáng chiếu soi mọi người, để Chúa được nhận biết, phụng sự và yêu mến.

5.  DẤU ĐẶC BIỆT CỦA CHÚNG TA

Cha Đaminh Thánh Giá đã nhắn nhủ các con cái ngài: "Dấu đặc biệt của chúng ta là Tình Yêu Huynh Đệ, nên ở mọi nơi và trước mọi người, chúng ta phải thể hiện tình yêu ấy, để mọi người sống quanh chúng ta nhận biết và học theo tình yêu đó, để mọi hiềm khích bất thuận phải tiêu diệt ngay bất cứ ở đâu" (xem H. P. # 57-58). Để đạt thành quả tốt đẹp ấy, mỗi người chúng ta phải trở nên hiện thân của Đức Bác Ái, con người của Tình Yêu Thương, chỉ biết mưu cầu An Bình và Hạnh Phúc cho tha nhân, như nguyện ước của Thánh Phanxicô Nghèo: "Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm" (Kinh Hòa Bình).

Tất cả các chân lý trên, đều buộc chúng ta phải có tình yêu nhau tha thiết, chân thành, cao thượng và siêu nhiên. Mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta phải thấm nhuần tinh thần Bác Ái Yêu Thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.

IV. THỰC THI ĐỨC ÁI HUYNH ĐỆ

Cha Đaminh Thánh Giá còn truyền dạy con cái ngài: "Hết mọi anh em phải kết hợp với nhau trong Tình Yêu siêu nhiên, cao thượng và chân thành; trong tư tưởng, lời nói, việc làm phải tỏ lòng kính trọng, lịch sự hòa nhã với nhau; hãy lấy Đức Bác Ái mà chịu đựng khuyết điểm và cá tính của nhau; hãy bênh vực giúp đỡ nhau trong mọi trường hợp; đừng cắt nghĩa lời nói việc làm của nhau về ý trái; nhưng tốt hơn hết là hãy chữa lỗi cho anh em khi chưa phải là tội thật rõ ràng" (xem H. P. # 58).

Để đạt ước nguyện đó, chúng ta hãy năng suy ngắm để xác tín và thực thi các nguyên tắc của lời giáo huấn trên theo hai khía cạnh tiêu cực và tích cực sau đây:

1. KHÍA CẠNH TIÊU CỰC

* Tư Tưởng: Xét đoán là quyền của Chúa và các Vị Đại Diện Ngài tùy theo nhiệm vụ Chúa trao; đi quá giới hạn mình là lấn át quyền Thiên Chúa. Vì theo lời Thánh Giacobê: "Chỉ có Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà dám xét đoán anh chị em?" (Jac 4:12) Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ: "Anh chị em đừng xét đoán trước thời hiệu và ngày Chúa đến" (I Cor 4:5). Chính Chúa Cứu Thế đã dạy: "Các con chớ xét đoán, để các con khỏi bị đoán xét; các con xét đoán tha nhân thế nào, cũng sẽ bị đoán xét lại như vậy; các con đong đấu nào cũng sẽ bị đong lại đấu ấy" (Mt 7:1-2). Nơi khác, Chúa còn dạy thêm: "Các con chớ lên án để các con khỏi bị luận phạt" (Lc 6:37).

* Lời Nói: Lời nói xấu, giọng chua cay phá hủy tinh thần Bác Ái Huynh Đệ. Thánh Phaolô dạy: "Phải diệt trừ khỏi lòng anh chị em mọi lời chua cay, gắt gỏng, kêu ca, nhạo báng cùng mọi ý thâm độc" (Eph 4:31). Thánh Giacobê thêm: "Anh chị em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh chị em là nói xấu hoặc xét đoán Lề Luật. Nếu anh chị em xét đoán Lề Luật, thì anh chị em không còn vâng giữ, mà là đoán xét Lề Luật" (Jac 4:11). Rồi ngài kết luận: "Không giữ miệng lưỡi là đạo đức giả"  (Jac 1:26).

* Việc Làm: Thánh Phaolô gọi Đức Bác Ái Huynh Đệ là món nợ chúng ta phải trả cho nhau: "Chúng ta không mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ Đức Bác Ái Huynh Đệ" (Rom 13:8). Món nợ đó là: "Đừng báo oán, nhưng hãy làm điều thiện, không những trước tôn nhan Chúa mà còn trước mặt nhân loại" (Rom 12:17). Thứ đến, hãy tha thứ luôn mãi như Chúa Kitô đã dạy Thánh Pherô: "Thầy không bảo con phải tha cho anh chị em bảy lần, nhưng là bảy mươi bảy lần bảy" (Mt 18:22). Nghĩa là phải tha thứ cho anh chị em luôn mãi như Chúa hằng thứ tha cho chúng ta. Thứ nữa, đây là lệnh Chúa Kitô truyền: "Nếu anh chị em con lỗi phạm, con hãy sửa bảo họ" (Mt 18:15). Sửa chữa lỗi lầm anh chị em là giúp họ nên tốt hơn, tuy là việc khó nhưng lại là việc rất thánh thiện, cần thiết để xây dựng cho nhau cách thực tế nhất. Để thực thi việc đó, đòi chúng ta phải tế nhị và rất khôn ngoan mới đem lại lợi ích như lời Thánh Phaolô dạy: "Anh chị em hãy sửa bảo lẫn nhau cho thật khôn ngoan" (Col 3:16).

2. KHÍA CẠNH TÍCH CỰC

Để thực thi Đức Bác Ái Huynh Đệ, tránh những điều tiêu cực chưa đủ; còn phải nỗ lực làm cho Đức Bác Ái thêm vững mạnh, tăng triển theo chính mẫu gương Chúa Kitô đã thực hiện. Vì thế, Thánh Phaolô đã cầu xin cho chúng ta: "Xin Chúa cho mối tình anh chị em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng đậm đà thắm thiết hơn; cũng như mối tình của tôi đối với anh chị em vậy. Như thế, Chúa sẽ ban cho anh chị em được vững lòng bền chí, để anh chị em được nhìn nhận là thánh thiện vẹn toàn trong ngày Đức Kitô, Chúa chúng ta tái giáng cùng với các Thánh" (xem  I Thess  3:12-13).

Đức Bác Ái Huynh Đệ được thúc đẩy do lòng kính mến Chúa, như hồn sống của mọi sinh hoạt tâm linh; thiếu động lực chính yếu này, nó sẽ trở thành xác chết vô hồn. Vì thế, Đức Bác Ái Huynh Đệ cũng đòi phải đáp ứng các yêu sách chính đáng sau đây trong đời sống thường nhật:

* Hiện Diện Bên Nhau: Tình Yêu đòi sự hiện diện bên nhau, nhưng nó chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta biết tương trợ và phục vụ lẫn nhau, trọng kính, tìm hiểu, chịu đựng, tha thứ, cộng tác với nhau vì lòng kính mến Chúa. Theo Công Đồng Vaticanô II: "Bác Ái là việc anh chị em tích cực giúp đỡ nhau" (Lumen Gentium # 42).

+ Phục Vụ Lẫn Nhau: Thánh Pherô nhấn mạnh: "Ơn riêng Chúa ban, mỗi người phải dùng mà phục vụ anh chị em, vậy mới là người quản lý những ân huệ khác nhau của Chúa" (I Pet 4:10). Thánh Phaolô phụ họa: "Bổn phận của chúng ta, những người mạnh khỏe là nâng đỡ sự yếu đuối của những kẻ kém sức và không tìm cách làm hài lòng mình" (Rom 15:1).

+ Kính Trọng Lẫn Nhau: Thánh Phaolô truyền dạy: "Anh chị em hãy thương yêu nhau với tình Bác Ái Huynh Đệ và hãy thi đua kính trọng lẫn nhau" (Rom 12:10).

+ Lịch Sự Hòa Nhã:  Chúa Thánh Linh phán dạy: "Lời ngọt ngào tăng thêm bạn hữu, lưỡi êm dịu cất lời chào thăm ân tình" (Sir  6:5).

+ Tìm Hiểu Lẫn Nhau:  Chúa Kitô phán truyền: "Điều gì các con muốn anh chị em làm cho mình, thì các con hãy làm cho họ như vậy" (Lc 6:31). Trái lại: "Điều gì các con không muốn anh chị em làm cho mình, thì các con cũng đừng bao giờ làm cho họ" (xem Tobia 4:15).

+ Chịu Đựng Tha Thứ: Thánh Phaolô truyền: "Anh chị em hãy mặc lấy lòng thương xót nhân hậu, khiêm tốn, đơn giản, nhẫn nại; chịu đựng, tha thứ lẫn cho nhau, Chúa đã tha thứ cho anh chị thế nào, anh chị em cũng hãy tha thứ cho nhau như vậy" (Col 3:12-13).

+ Cộng Tác Với Nhau: Công Đồng Vaticanô II còn muốn cho Tình Bác Ái Huynh Đệ của con cái Giáo Hội lan tràn tới hết mọi người khi viết: "Bác Ái Huynh Đệ còn là việc anh chị em cộng tác phục vụ cộng đồng nhân loại" (Gaudium et Spes # 92).

* Cảm Thông Chia Sẻ: Tình Yêu đòi phải có sự cảm thông chia sẻ vui buồn, sướng khổ với nhau trong cả cuộc sống, như lời Thánh Phaolô khuyên nhủ: "Anh chị em hãy vui với người vui, khóc với kẻ khóc" (Rom 12:15). Nơi khác ngài thêm: "Anh chị em hãy mang vác gánh nặng lẫn cho nhau; như vậy là chu toàn Luật Chúa Kitô" (Gal 6:2). Chính ngài đã làm gương điều ngài dạy bảo: "Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người" (I Cor 9:22). Tobia khuyên con: "Con hãy chia sẻ cơm bánh cho người nghèo đói và phân chia áo quần cho kẻ trần trụi" (Tobia 4:16). Chúa Thánh Linh truyền dạy: "Nếu ai trong anh chị em các con lâm cảnh túng thiếu, thì các con đừng để lòng chai dạ đá, bo bo giữ của. Nhưng phải rộng tay giúp đỡ người nghèo túng, khi thấy họ thiếu thốn hãy cho họ vay mượn" (Deut 15:7-8). Chúa Cứu Thế truyền dạy: "Ai xin các con hãy cho, ai vay mượn các con đừng từ chối" (Mt 5:42).

* Nên Giống Như Nhau: Tình Yêu Thương không bằng lòng với sự dị biệt; nhưng nên giống nhau thế nào được nếu không tự hy sinh sở thích, ý riêng mình để làm hài lòng anh chị em. Thánh Phaolô đã làm gương khi ngài viết: "Tôi cố gắng làm hài lòng mọi người trong mọi sự, không tìm gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu độ" (I Cor 10:33). Và ngài còn truyền dạy: "Anh chị em hãy bắt chước tôi, như tôi đã noi gương Chúa Kitô" (I Cor 11:1). Thánh Nhân còn truyền thêm: "Mỗi người trong anh chị em phải làm hài lòng người khác, để mưu ích lợi và xây dựng cho nhau. Vì Đức Kitô đã không tự tìm cách làm hài lòng mình" (Rom 15:2-3).

* Tâm Đồng Ý Hiệp: Tình Yêu sẽ làm cho chúng ta có cùng một tâm trí, suy tưởng, cảm nghĩ như nhau với lòng chân thành, cùng nhau hướng về một Đích Thánh Thiện Chúa đã kêu gọi, như Thánh Phaolô nguyện chúc: "Xin Chúa ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau như Chúa Kitô đòi buộc. Nhờ đó anh chị em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà ca tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; hãy chấp nhận nhau để làm vinh danh Chúa" (Rom 15:5-7).

Thánh Phêrô khuyên: "Nhờ lòng vâng phục chân lý, anh chị em đã được thanh luyện tâm hồn để thực thi Tình Bác Ái Huynh Đệ chân thành, anh chị em hãy ân cần hết lòng yêu mến nhau. Vì anh chị em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời" (I Pet 1:22-23). Do đó, ngài truyền: "Hết thảy anh chị em phải đồng tâm nhất trí với nhau, đầy tình huynh đệ, đầy lòng thương xót và khiêm tốn, nhã nhặn" (I Pet 3:8).

* Hy Hiến Cho Nhau: Tình Yêu Thương thánh thiện phải đạt tới tột đỉnh là hy sinh bản thân, chịu thiệt thòi, mất mát, chịu nép vế, nhường bước và xả thân cho anh chị em theo gương Chúa Kitô: "Không ai có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của Đấng hy hiến mạng sống mình vì người mình yêu" (Jn 15:13). Thánh Gioan đề cao mẫu gương tự hiến tuyệt hảo của Chúa Kitô và khuyên chúng ta noi theo: "Căn cứ vào điều này mà chúng ta biết được lòng Chúa yêu thương chúng ta. Đó là Đức Kitô đã hiến mạng sống mình vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng hãy tự hy hiến mạng sống vì anh chị em" (I Jn  3:16).

* Trước Sự Chống Đối: Trước khi tắt thở trên Thánh Giá, Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha lời khẩn nguyện: "Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ đã lầm chẳng biết việc họ làm" (Lc 23:34). Chúa đã để lại cho chúng ta tấm gương nhân từ tha thứ trước sự chống đối, bách hại. Do đó, Chúa đã truyền: "Các con hãy yêu thương kẻ thù mình, hãy làm ơn cho kẻ thù ghét các con. Hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa các con và cầu nguyện cho những kẻ vu oan giáng họa cho các con" (Lc 6:27-28). Theo gương Cha trên trời: "Vì Cha các con hằng khoan hồng với kẻ bội bạc và xấu nết" (Lc 6:35). Chúa đã kết luận: "Vậy các con hãy thương yêu như Cha các con hay thương xót" (Lc  6:36).

Thánh Pherô khuyên nhủ: "Anh chị em đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lời nguyền rủa; trái lại, hãy chúc phúc, vì Chúa đã kêu gọi anh chị em thừa hưởng phúc lành của Ngài" (I Pet 3:9). Thánh Phaolô cũng phụ họa: "Anh chị em hãy chúc phúc cho kẻ khủng bố anh chị em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa" (Rom 12:14). Đó là điều kiện để chúng ta được Chúa đoái thương tha thứ như Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện: "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con" (Mt 6:12). Thánh Gioan Thánh Giá quả quyết: "Cuối đời, chúng ta sẽ được xét xử theo Tình Yêu Thương".

V. BA BẬC ĐỨC BÁC ÁI HUYNH ĐỆ

Đức Bác Ái Huynh Đệ tiến dần theo Bậc Thánh Thiện:

1. BẬC KHỞI SINH

* Luôn tránh làm phiền lòng anh chị em.

* Đoán lành, nói tốt, nhường nhịn, tha thứ.

* Trọng kính, lịch sự, hòa nhã, hiền từ.

2. BẬC TIẾN SINH

* Luôn phục vụ anh chị em những điều có thể.

* Chân thành sửa chữa, nâng đỡ, khích lệ.

* Chia sẻ, bù đắp khi vui cũng như lúc buồn.

3. BẬC HIỆP SINH

* Đón ý, tìm dịp để làm hài lòng anh chị em.

* Vui sướng vì phải vất vả, chịu thiệt thòi, bị vu oan, giảm danh giá vì anh chị em.

* Quên mình để xây dựng và hiệp nhất với tha nhân.

* Hạnh phúc khi được hy hiến bản thân vì anh chị em và vì công ích đoàn thể.

Tất cả đều được thực thi để làm vui lòng Chúa qua việc chu toàn Đức Bác Ái Huynh Đệ.

PHẦN BA

BẬC HIỆP SINH

Sau khi thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tội lỗi và các căn nguyên phát sinh tội lỗi trong Bậc Khởi Sinh, linh hồn được canh tân bằng việc nỗ lực thực thi các nhân đức theo gương Chúa Kitô trong Bậc Tiến Sinh, giờ đây, linh hồn đã có đủ điều kiện để đạt tới Bậc Hiệp Sinh, được kết hợp duy nhất với Chúa trong tình yêu thương thân mật tha thiết Cha Con và Bạn Tâm Phúc.

Bậc Hiệp Sinh được trình bày trong ba chương:

I. HIỆP NHẤT ĐƠN GIẢN

II. HIỆP NHẤT THẦN BÍ

III. HIỆN TƯNG THẦN BÍ

Tiên Dẫn

KHÁI NIỆM BẬC HIỆP SINH

I. MỤC ĐÍCH BẬC HIỆP SINH

Bậc Hiệp Sinh có mục đích kết hợp linh hồn với Chúa cách mật thiết thường xuyên, duy nhất với Ngài, tan biến trong Ngài; chỉ sống bởi Ngài và vì Ngài. Khi đó, linh hồn nói được như Thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sinh động trong tôi" (Gal  2:20).

Tới bậc này, linh hồn đạt được ba thành quả sau đây:

1. Thoát Ly Thụ Tạo: Linh hồn dường như đã thoát ly mọi thụ tạo, để luôn sinh hoạt trước tôn nhan Chúa; yêu thích cuộc sống trầm mặc để luôn tâm giao, chiêm ngắm Chúa ngự trong cung thánh linh hồn mình hằng giây phút.

2. Yêu Chúa Thường Xuyên: Lòng kính mến Chúa đã trở nên nhu cầu để sống, nên động lực chính yếu điều khiển, hướng dẫn và chi phối mọi sinh hoạt của cuộc đời, làm cho linh hồn chỉ luôn hướng về Chúa. Có thể nói, linh hồn đã chiếm được một tập quán kết hợp thường xuyên với Chúa.

3. Cầu Nguyện Đối Diện: Việc nguyện ngắm được đơn giản hóa, biến thành việc chiêm ngắm Chúa cách tha thiết yêu đương. Cuộc sống trở thành đời cầu nguyện liên tiếp, diện đối diện, lòng gần lòng, hằng thuần phục thánh ý Chúa và chỉ muốn làm vui lòng Ngài mà thôi.

II. ĐIỀU KIỆN BẬC HIỆP SINH

Để kết hợp với Chúa, cần ba điều kiện sau đây:

1. Lương Tâm Trong Sạch: Linh hồn phải luôn sống trong sủng trạng; xa tránh mọi khuyết điểm cố tình và mọi khiếm nhã làm phiền lòng Chúa, như Thánh Terexa Nhỏ: "Không từ chối Chúa điều gì, dù rất nhỏ mọn".

2. Tự Chủ Được Mình: Nhờ nỗ lực tiết chế tình dục và thực thi nhân đức thường xuyên, tài năng được thuần hóa, thân xác mau mắn vâng phục linh hồn, linh hồn dễ dàng thuần phục thánh ý Chúa trong mọi sự.

3. Kết Hợp Thường Xuyên: Kết hợp thân mật với Chúa đã trở nên một nhu cầu thường xuyên; linh hồn không thể sống nếu không tưởng nhớ, tâm sự, bàn hỏi với Chúa và làm mọi việc vì lòng kính mến Ngài. Khi không diện đối diện với Chúa theo thể lý, thì tâm trí luôn hướng về Chúa, như kim địa bàn luôn hướng về Phương Bắc, hoa quì luôn hướng về Thái Dương.

Khi nào Chúa ban cho linh hồn đạt được ba điều kiện trên là tùy quyền Chúa, chúng ta chỉ cần luyện tập và cộng tác với ơn Chúa ban.

III. SỰ CHIÊM NIỆM

Chiêm niệm là nhìn ngắm Chúa và các mầu nhiệm thuộc về Chúa cách say sưa, yêu mến Chúa với lòng cảm khoái dạt dào tha thiết.

Có ba thứ chiêm niệm sau đây:

1. Chiêm Niệm Thủ Đắc: Là việc nguyện ngắm tâm tình đã được đơn giản hóa. Nhờ Ơn Thánh trợ giúp và sự luyện tập, linh hồn  đạt được sự chiêm niệm này trong tình yêu mến Chúa tha thiết.

2. Chiêm Niệm Thiên Phú: Là một đặc ân Chúa ban nhưng không; linh hồn chỉ việc sẵn sàng lãnh nhận ơn soi động, tình yêu mến tùy theo Chúa dẫn dắt.

3. Chiêm Niệm Hỗn Hợp: Là trạng thái linh hồn đang ở giữa hai thứ chiêm niệm thủ đắc và chiêm niệm thiên phú.

Chương 1

HIỆP NHẤT ĐƠN GIẢN

Hiệp nhất đơn giản do hai yếu tố:

HỒNG ÂN THÁNH LINH 

VÀ NGUYỆN NGẮM ĐƠN GIẢN

Đoạn Một

HỒNG ÂN THÁNH LINH

I. KHÁI NIỆM HỒNG ÂN THÁNH LINH

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đời sống luân lý của các Kitô Hữu được nâng đỡ bởi các Hồng Ân của Chúa Thánh Linh: Đó là những tâm trạng thường xuyên giúp cho con người dễ dàng vâng theo các sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh" (Catechismus  # 1830).

Như người mẹ giúp con nhỏ đạt tới mục đích bằng hai cách: Cầm tay con dắt đi để nó khỏi vấp ngã hoặc ẵm nó trên cánh tay đưa nó tới nơi. Trên Đường Thánh Thiện, Chúa cũng giúp chúng ta tương tự: Dắt chúng ta đi bằng cách ban cho chúng ta các Nhân Đức Thiên Phú; ẵm đưa chúng ta tới bằng cách ban cho chúng ta các Hồng Ân Thánh Linh.

Theo Đức Cha Gay: "Hồng Ân Thánh Linh là các tập quán siêu nhiên làm cho các tài năng linh hồn ngoan ngoãn và mau mắn theo Ơn Thánh Chúa hướng dẫn".

Theo Cha Louis Lallement: "Hồng Ân Thánh Linh là những phẩm chất thường xuyên, Chúa ban tặng linh hồn cùng một trật với Ơn Thánh và các Nhân Đức Thiên Phú, để tăng cường nghị lực cho các tài năng; giúp chúng ta dễ thực thi các nhân đức, dù là những nhân đức anh hùng cao cả nhất".

Hồng Ân Thánh Linh rất cao trọng, vì là nguồn Sự Thánh Thiện, kết hợp chúng ta với Chúa, làm cho chúng ta dễ thuần phục theo ơn Chúa hướng dẫn, giúp chúng ta mau đạt tới Đích Thánh Thiện. Chính Chúa Thánh Linh sống động trong linh hồn chúng ta, soi dẫn trí khôn, rèn luyện ý chí, hướng dẫn hành động và đốt cháy lòng chúng ta kính mến Chúa.

II. TĂNG TRIỂN HỒNG ÂN THÁNH LINH

Để tăng triển Hồng Ân Thánh Linh đã được Chúa ban tặng dịp chúng ta lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, chúng ta cần phải:

1. Thực Thi Nhân Đức Luân Lý: Nhờ thực thi các Nhân Đức Luân Lý như Khôn Ngoan, Khiêm Nhu, Tuân Phục, Hiền Hòa, Trinh Khiết, chúng ta dễ thắng được các tính hư tật xấu và khuynh chiều lố lăng, giúp chúng ta dễ dàng vâng theo Ơn Chúa Thánh Linh hướng dẫn.

2. Khước Từ Tinh Thần Thế Tục: Thánh Phaolô nói: "Con người sống theo thú tính không thể nhận thức được những sự thuộc về Thiên Chúa" (I Cor 2:14). Tinh thần thế tục luôn đối lập với tinh thần Chúa. Muốn khước từ nó, cần năng suy ngắm, tìm hiểu Thánh Kinh, nhất là Sách Tân Ước để thấm nhuần và sống theo tinh thần các giáo huấn của Chúa

3. Siêng Năng Hồi Tâm Kiểm Điểm: Siêng năng hồi tâm kiểm điểm theo các nguyên tắc Đức Tin Kính, tinh thần Chúa và Giáo Hội, Hiến Lệ Hội Dòng... Nhất là sống thân mật với Chúa để tìm biết thánh ý Chúa và nhận nơi Ngài nghị lực thực thi, để làm vui lòng Ngài.

III. PHÂN LOẠI HỒNG ÂN THÁNH LINH

Thánh Kinh và Thánh Truyền nhận có bảy Hồng Ân Thánh Linh như tiên tri Isaia viết: "Thần Linh Thiên Chúa ngự trên Người: Thần Khôn Ngoan và Thâm Hiểu, Thần Chỉ Giáo và Hùng Dũng, Thần Minh Luận và Sùng Hiếu, Thần Kính Sợ sẽ tràn đầy nơi Người" (Is 11:2-3).

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Những hoa trái của Chúa Thánh Linh là những sự trọn hảo mà Ngài thực hiện nơi chúng ta như những hoa trái đầu mùa của vinh quang muôn đời. Truyền thống Giáo Hội thường kể ra mười hai hoa trái sau đây: "Bác ái, niềm vui, bình an, nhẫn nhục, kiên tâm, tốt lành, nhân từ, hiền hậu, trung tín, khiêm tốn, tiết dục, khiết tịnh" (Catechismus  # 1832).

Để dễ nhận thức bản chất của mỗi Hồng Ân Thánh Linh, các nhà thần học phân chia các Hồng Ân đó song song với mỗi nhân đức; vì mục đích Hồng Ân Thánh Linh là giúp chúng ta làm hoàn hảo các nhân đức: Bảy Hồng Ân Thánh Linh đối chiếu với ba Thần Đức và bốn Luân Đức chính theo cấp bậc.

Tiết Một

HỒNG ÂN KHÔN NGOAN

Làm Hoàn Hảo Đức Kính Mến

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN KHÔN NGOAN

Hồng Ân Khôn Ngoan có sức hoạt động tựa ánh sáng mặt trời, vừa đốt nóng vừa chiếu sáng. Nó đốt nóng và làm linh hoạt Đức Kính Mến trong linh hồn chúng ta; nhờ lòng tha thiết kính mến Chúa, nó soi sáng chúng ta hiểu biết và phán đoán các thực tại thần linh theo ánh sáng Đức Tin Kính, khiến linh hồn chúng ta trực giác nhận thức được lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa và quyền năng tối thượng của Ngài trên mọi loài thụ tạo.

Hồng Ân Khôn Ngoan giúp chúng ta biết dùng những nguyên lý tối thượng, trí khôn hiểu biết Chúa, lòng cảm nghiệm được sự ngọt ngào, khoái thú của các chân lý siêu nhiên. Vì thế, Cha Lallement đã định nghĩa: "Hồng Ân Khôn Ngoan là một nhận thức đầy khoái thú về Thiên Chúa, về các ưu phẩm và các mầu nhiệm cao cả của Ngài".

Thánh Gioan Thánh Giá diễn tả Hồng Ân Khôn Ngoan kết hợp linh hồn với Chúa: "Tình yêu qua đường lối biến hóa đã tạo nên sự tương xứng giữa Thiên Chúa và loài người đến mức độ cả hai thành một. Mỗi bên để cho bên kia chiếm đoạt, mỗi bên phó thác và trao đổi cho nhau, bên này sống trong bên kia, bên này trong một lúc là bên kia: Chính trong sự biến hóa tình yêu mà hai bên là một". Khi đề cập đến hiệu quả kỳ diệu này Thánh Nhân còn viết: "Trí khôn của linh hồn trong tình trạng đó là trí khôn của Thiên Chúa, lòng muốn của linh hồn là lòng muốn của Thiên Chúa, ký ức của linh hồn là ký ức trường cửu của Thiên Chúa, sự hoan lạc của linh hồn là sự hoan lạc của Thiên Chúa. Còn bản tính của linh hồn tuy không phải là bản tính của Thiên Chúa, vì không thể biến hóa thành bản tính Thiên Chúa, nhưng được kết hợp với Chúa, được Chúa chi phối, linh hồn được kể là đồng hóa với Thiên Chúa".

Theo Thánh Benađô, Hồng Ân Khôn Ngoan làm phát sinh trong linh hồn những hiệu quả sau đây:

1. Nguồn Sáng Siêu Nhiên: Giúp trí khôn chúng ta biết nhận định và suy xét vạn vật theo những chân lý tối cao và tổng hợp thành hệ thống duy nhất. Linh hồn được hiểu biết Chúa cách tường tận, nên chán ghét những khoái thú xác thể đê hèn, mà chỉ khát khao một mình Chúa.

2. Hương Vị Siêu Nhiên: Kích thích lòng kính mến và thưởng nếm được hương vị ngọt ngào của Chúa và vạn vật tương quan với Chúa như lời Thánh Vịnh: "Hãy thưởng nếm và chiêm ngắm Chúa thiện hảo dường bao!  (Ps 34:9)

3. An Bình Thư Thái: Linh hồn được hưởng sự an bình thư thái, nhìn nhận vạn vật đều được Chúa quan phòng định liệu để làm trọn thánh ý Ngài; những cám dỗ, nghịch cảnh, khó khăn, thử thách chỉ là những phương tiện Chúa dùng để thanh luyện và giúp cho linh hồn được thăng tiến trên Đường Thánh Thiện.

II. HỒNG ÂN KHÔN NGOAN CẦN THIẾT

Hồng Ân Khôn Ngoan cần thiết để chúng ta đạt được Ơn Cứu Độ và nhất là mau tới Đích Thánh Thiện, vì nó:

1. Tăng Cường Đức Kính Mến: Hồng Ân Khôn Ngoan không những làm cho chúng ta nhận thức và cảm khoái về Chúa, mà còn làm cho Đức Kính Mến trong chúng ta tăng cường mau lẹ. Vì: Làm sao chúng ta lại không kính mến Chúa tha thiết hơn khi chúng ta đã thưởng nếm được Ngài. Mức độ Hồng Ân Khôn Ngoan tràn ngập linh hồn chúng ta bao nhiêu, thì Đức Kính Mến được tăng cường bấy nhiêu. Ai có Đức Kính Mến là có Ơn Thánh và được nên nghĩa thiết với Chúa; được nghĩa thiết với Chúa là được Ơn Cứu Độ và nên thánh thiện. Thánh Phaolô viết: "Ai kính mến kết hợp với Chúa thì làm nên một tinh thần với Ngài" (I Cor 6:17). Càng kính mến Chúa, linh hồn càng đủ khả năng nhận được sức thúc đẩy của Hồng Ân Khôn Ngoan; do đó, càng kính mến Chúa càng tiến cao trên Đường Thánh Thiện.

2. Củng Cố Các Nhân Đức: Hồng Ân Khôn Ngoan không chỉ tăng cường Đức Kính Mến mà còn củng cố và gia tăng lòng Tin Kính và lòng Trông Cậy. Vì khi chúng ta cảm nghiệm được Chúa khả tôn, khả ái và nhận thức chân xác được các chân lý về Chúa, làm sao chúng ta lại không thêm lòng tin tưởng trông cậy Chúa hơn; nhất là khi chúng ta làm các việc tôn thờ Người như dâng Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện... Chúng ta hoài nghi sao được tình Chúa yêu thương chúng ta tha thiết qua các Nhiệm Tích Thánh, nhất là sự hiện diện thực tại của Chúa Giêsu Kitô nơi Nhiệm Tích Thánh Thể và trong tâm hồn người có ơn nghĩa Chúa.

Các Luân Đức được động lực Đức Kính Mến thúc đẩy sẽ tiến bước mau lẹ. Đức Kính Mến sẽ chi phối và hướng dẫn mọi hoạt động trong đời sống tâm linh của chúng ta; vì khi linh hồn thưởng nếm được sự ngọt ngào của Tình Yêu Chúa, sẽ biết khinh chê những giả trá trần gian, sẵn sàng quảng đại dấn thân hy sinh chịu khó vì lòng kính mến Người.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và làm tăng triển Hồng Ân Khôn Ngoan, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Khước Từ Vui Sướng Tội Lỗi: Sự vui sướng đê hèn giác quan làm mờ ám trí khôn, che khuất ý chí; khiến tâm hồn ra tối tăm, thân xác hóa nặng nề, khó hướng lòng trí lên những thực tại cao siêu trên trời, cản trở tâm hồn chúng ta bay lên với Chúa. Vì thế, để được Chúa Thánh Linh ban Hồng Ân Khôn Ngoan, chúng ta cần phải có tâm hồn trong sạch, không vấn vương tội lội, dâng trót hồn xác cho một mình Chúa, để chỉ kính mến và làm vui lòng Ngài; không để cho bất cứ thụ tạo nào có phần trong tâm hồn chúng ta, dù chỉ là những mối tình tự nhiên.

2. Khước Từ Khôn Ngoan Thế Tục: Khôn ngoan thế tục chỉ là giả trá, bất công, bất chính, lừa đảo, quỉ quyệt để mưu cầu lợi lộc trần gian. Cần phải khử trừ tất cả những thứ khôn ngoan đó, tâm hồn chúng ta mới có đủ dữ kiện xứng hợp lãnh Hồng Ân Khôn Ngoan Chúa Thánh Linh hứa ban.

3. Khiêm Nhu Sâu Thẳm Cần Thiết: Lòng khiêm nhu sâu thẳm là một điều kiện rất cần thiết để được Hồng Ân Khôn Ngoan, vì: Chúa thường che giấu những kẻ tự kiêu, tự đại cho mình là thông thái khôn ngoan và lại mạc khải các Mầu Nhiệm Nước Trời và Sự Khôn Ngoan Thiên Chúa cho những ai tự nhận mình yếu hèn, dốt nát (xem Mt 11:25). Thánh Gioan Thánh Giá quả quyết: "Những ai có Sự Khôn Ngoan Thiên Chúa đều là người nhỏ bé và dốt nát; khước từ khoa học trần gian và đem tình yêu bước vào đường phụng sự Thiên Chúa".

Tiết Hai

HỒNG ÂN THÂM HIỂU

Làm Hoàn Hảo Đức Tin Kính

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN THÂM HIỂU

Nhờ Hồng Ân Thâm Hiểu Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta hiểu được cách sâu xa những chân lý mạc khải, dù không thấu hiểu được các mầu nhiệm.

Nó khác Hồng Ân Khôn Ngoan, vì Hồng Ân Khôn Ngoan giúp chúng ta thưởng thức được các chân lý siêu nhiên; còn Hồng Ân Thâm Hiểu làm cho chúng ta nhận thức được cách thâm sâu các chân lý mạc khải.

Nó khác Hồng Ân Minh Luận, vì đối tượng của Hồng Ân Minh Luận là các tạo vật tương quan với Thiên Chúa; còn đối tượng của Hồng Ân Thâm Hiểu bao gồm tất cả các chân lý mạc khải.

Nhờ Hồng Ân Thâm Hiểu, chúng ta nhận thức được sự tương quan hài hòa giữa các mầu nhiệm và lẽ phải một cách khả tín. Nó giúp chúng ta hiểu biết sâu xa các chân lý mạc khải, chiếu giãi vào các chân lý siêu nhiên ánh sáng huy hoàng diễm lệ khiến chúng ta thêm vững Đức Tin Kính; nhờ đó chúng ta nhận ra những chân lý tiềm ẩn trong kho tàng Thánh Kinh.

Do đó, Hồng Ân Thâm Hiểu cũng như Hồng Ân Minh Luận giúp chúng ta tin vững vàng các chân lý Đức Tin Kính, nên được gọi là Hồng Ân làm hoàn hảo Đức Tin Kính. Mặc dầu chúng ta chưa được chiêm ngưỡng tường tận dung nhan Thiên Chúa, nhưng Hồng Ân Thâm Hiểu dẫn tới sát gần, tức là đưa linh hồn vào chính trung tâm các mầu nhiệm mặc khải, cho chúng ta nhìn thẳng vào tận trung tâm cung lòng Thiên Chúa. Nói cách khác, Hồng Ân Thâm Hiểu tỏ ra cho chúng ta hiểu biết các chân lý mạc khải, dường như bằng trực giác vậy.

Các mầu nhiệm trong Đạo Thánh, tức là các chân lý vượt quá sự hiểu biết của trí khôn con người, như Thánh Phaolô đã từng xác nhận: "Thuở xưa, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy các tổ phụ nhiều lần bằng nhiều cách, nhưng đến thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Con Một Ngài" (Heb 1:1-2). Chính Chúa Kitô cũng đã  dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con chúc tụng Cha, vì cả những nhà hiền triết, những người thông thái Cha cũng không cho họ am tường điều đó, nhưng Cha mạc khải cho những kẻ khiêm nhu bé mọn... Không ai biết Con ngoài Cha, cũng không biết Cha ngoài Con và những kẻ Con muốn mạc khải cho" (Lc 10:21-22).

Hồng Ân Thâm Hiểu hoạt động không phải bằng cách lập luận, suy nghĩ theo phương thức của trí khôn con người, nhưng là cách Chúa hé mở cho trí khôn nhìn thấy cách chính xác, như Thánh Gregoriô đã ca ngợi những việc kỳ diệu Chúa đã thực hiện trong lịch sử: "Chúa đã biến đổi một thanh niên chơi đàn lục huyền cầm thành một thi nhân Thánh Vịnh (I Sam 16:18), cảm hứng một mục tử chăn bò thành một tiên tri (Amos 7:14), đặt một thiếu niên bé mọn làm quan án xét xử những vị  lão thành (Dan 13:46), cải hóa một kẻ bắt Đạo làm thầy dạy các dân tộc (Acts 9:1), dùng một người thuyền chài làm nhà truyền giáo và Thủ lãnh Giáo Hội (Mat 4:19 và Jn 21:17), gọi một người thu thuế và đặt làm tác giả chép sách Tin Mừng (Lc 5:27).

II. HỒNG ÂN THÂM HIỂU CẦN THIẾT

Hồng Ân Thâm Hiểu cần thiết cho mọi người, đặc biệt cần thiết cho các linh hồn được tuyển chọn tiến tới Đích Thánh Thiện; vì chỉ khi nào hiểu biết sâu xa về Chúa, chúng ta mới dễ dàng sống Đời Thánh Hiến, hy sinh tất cả vì Chúa, chỉ lo yêu mến và làm hài lòng Ngài.

Hồng Ân Thâm Hiểu còn cần hơn nữa cho những ai có sứ mạng chinh phục, hướng dẫn các linh hồn trong nhiệm vụ làm Bề Trên, Linh Hướng, Giảng Thuyết, Giáo Dục và Tông Đồ... Vì nhờ Hồng Ân Thâm Hiểu hướng dẫn, các ngài có thể chu toàn được sứ mạng Chúa ủy thác theo đúng thánh ý Chúa và hợp với cách thế Ngài muốn, để mang lại cho Chúa nhiều vinh quang hơn.

Nhờ Hồng Ân Thâm Hiểu, những người thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa sẽ gặp được Ngài; những người nghiên cứu Thánh Kinh sẽ được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, hiểu biết các giáo huấn sâu nhiệm Chúa truyền dạy làm lẽ sống.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và làm tăng triển Hồng Ân Thâm Hiểu, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Phương Thế Tiêu Cực: Tận lực tuyệt trừ các tội lỗi, các mầm mống và khuynh hướng hư trụy, các tính xấu tự nhiên của bản năng hướng hạ.

2. Phương Thế Tích Cực: Năng nghiên cứu và suy ngắm Thánh Kinh là phương thế tuyệt hảo để được Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta thấu hiểu được Chúa và sự thuộc về Ngài.

+ Tin Kính Vững Mạnh: Nhờ Hồng Ân Thâm Hiểu, Đức Tin Kính của chúng ta được duy trì, thêm vững mạnh và đơn thuần, như Thánh Augustinô dạy: "Trước hết phải vững tin bằng tình con thảo với Chúa; Chúa Thánh Linh sẽ đổ tràn Hồng Ân Thâm Hiểu của Ngài xuống, giúp chúng ta hiểu biết Chúa và các chân lý về Chúa cách tường tận sâu xa". Thánh Anselmô cũng nhấn mạnh: "Phải giục lòng tin trước, rồi tìm hiểu giáo lý sau; vì phải nhờ Đức Tin Kính mới hiểu được chân lý mạc khải". Dầu được Chúa ban Đức Tin Kính ngày lãnh Nhiệm Tích Thánh Tẩy, nhưng sự hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nhân loại; vì thế, điều Đức Tin Kính không thể làm được thì Hồng Ân Thâm Hiểu trợ giúp. Hồng Ân này siêu thăng cách thế và giúp chúng ta được tường hiểu những huyền nhiệm thần linh, nhờ ánh sáng và sự thông biết của chính Chúa Thánh Linh.

+ Trực Giác Mầu Nhiệm:  Hồng Ân Thâm Hiểu không thêm gì mới vào những dữ kiện mạc khải; chỉ làm cho chúng ta hiểu ý nghĩa thâm sâu của chân lý mạc khải; chẳng hạn Đức Tin Kính dạy về Chúa Ba Ngôi, Hồng Ân Thâm Hiểu giúp chúng ta thấu suốt mầu nhiệm. Nhờ Hồng Ân Thâm Hiểu, linh hồn không những tin kính Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi, nhưng còn trực giác được Huyền Nhiệm Ba Ngôi là yếu tính của bản thể Thiên Chúa. Đó là Huyền Nhiệm vượt trên mọi Huyền Nhiệm; mạc khải sự toàn thiện, uy quyền và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã viết: "Điều mà mắt chưa hề thấy, tai chưa từng nghe, lòng trí chưa hề suy tới được, thì Chúa đã sắm sẵn cho những kẻ tin kính Ngài" (I Cor 2:9). Và: "Thiên Chúa đã dùng Thánh Linh Ngài mạc khải cho chúng ta. Thánh Linh Chúa dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm về Thiên Chúa nữa" (I Cor 2:10).

Tiết Ba

HỒNG ÂN MINH LUẬN

Làm Hoàn Hảo Đức Tin Kính

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN MINH LUẬN

Hồng Ân Minh Luận làm hoàn hảo Đức Tin Kính, giúp chúng ta hiểu biết những tương quan giữa thụ tạo và Thiên Chúa nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Cha Louis Lallement nói cách khác: "Hồng Ân Minh Luận thông sự thượng trí của Chúa, là ánh sáng do Chúa Thánh Linh chiếu soi, làm cho linh hồn chúng ta nhận biết những sự thuộc về loài người và phán đoán cách chắc chắn những tương quan với Chúa thuộc đối tượng Đức Tin Kính".

Hồng Ân Minh Luận giúp chúng ta nhận thức được ranh giới giữa tạo vật và Thiên Chúa, giữa sự có thể và không có thể, giữa thời gian và vĩnh cửu, giữa tự nhiên và siêu nhiên, giữa chân lý và lầm lạc, giữa sự lành và sự dữ, giữa ân sủng và tội lỗi, giữa nhân đức và nết xấu, giữa niềm tin và tà giáo... Vì Hồng Ân Minh Luận giống như mặt trời chính ngọ, mỗi tạo vật xuất hiện trong thực thể của nó, rõ rệt chứ không thể lầm lẫn được.

1. Nhận Biết Chúa Qua Thụ Tạo: Nhờ Hồng Ân Minh Luận, chúng ta nhận biết mọi vật đều do Chúa tạo dựng như dấu chỉ tình Chúa thương yêu và là phương tiện giúp chúng ta hướng lên cùng Ngài. Đối với các Thánh, vạn vật không lôi cuốn các ngài xa Chúa bằng những vẻ quyến rũ của chúng; nhưng lại là phương thế đưa các ngài tới gần Chúa, hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng chẳng khác gì cuốn sách dạy cho chúng ta biết về Chúa và tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại.

Vì, Hồng Ân Minh Luận như ánh sáng soi chiếu cho linh hồn cảm nhận được tất cả các tạo vật đều do quyền năng Chúa tạo dựng từ hư vô, chuyển vận do Chúa quan phòng, bao lâu còn tồn tại bấy lâu chúng còn quy hướng về Chúa như cùng đích của mình. Tất cả hoàn vũ và các công trình tạo dựng của Thiên Chúa đều như bản hòa tấu du dương với trăm ngàn cung điệu vang lên lời ca ngợi Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh: "Trời đất đều ca ngợi vinh quang Thiên Chúa!" (Ps 18:2). 

2. Từ Bỏ Mọi Sự Vì Chúa: Nhờ Hồng Ân Minh Luận, Thánh Phanxicô Nghèo tức khắc từ bỏ bạn hữu, của cải trần gian để kết hôn với Đức Khó Nghèo. Khi bị thân phụ tức giận đánh đuổi, coi là thằng điên, ngài đã hô lên: "Từ nay tôi không còn gọi Pherô Benadô là cha tôi nữa, vì Cha tôi ngự trên trời". Cũng nhờ Hồng Ân Minh Luận khởi hứng mà Mẹ Thánh Terexa đã viết lên những lời bất hủ: "Mọi sự qua đi, chỉ một mình Chúa tồn tại. Nếu bạn có Chúa ngự trong tâm hồn, bạn không còn thiếu sự gì. Tình Yêu của Ngài là đủ". Chân Phước Maria Bertilla khi gần chết đã thốt lên chân lý cao cả này: "Phải làm việc cho một mình Chúa Giêsu. Còn  mọi sự khác chỉ là hư vô!"

3. Duy Một Chúa Đủ Cho Con: Được Hồng Ân Minh Luận hướng dẫn, Thánh Gioan Thánh Giá đã đề ra"Con Đường Hư Vô" rất thời danh; từ bỏ mọi thụ tạo để thẳng tiến mau lẹ tới Núi Thánh Thiện; trên đỉnh núi ấy là cuộc gặp gỡ giữa linh hồn với Thiên Chúa. Thánh Nhân nhấn mạnh: "Hư Vô! Hư Vô!" Theo ý ngài: "Không phải chỉ những của cải trần gian, mà cả những của cải trên trời, nghĩa là cả những an ủi thiêng liêng, nhưng chỉ có một mình Chúa. Bao nhiêu từ bỏ, bao nhiêu thiếu thốn, khiến bản tính nhân loại sợ hãi; nhưng linh hồn được Hồng Ân Minh Luận soi dẫn sẽ hiểu rằng: Không có gì, vì tất cả chỉ là giả tạo; không có gì chắc chắn hơn là kính mến Thiên Chúa và phụng sự duy một mình Ngài".

II. HỒNG ÂN MINH LUẬN CẦN THIẾT

Hồng Ân Minh Luận đặc biệt cần thiết cho các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, vì họ có nghĩa vụ phải tái diễn cuộc sống Chúa Kitô và làm Tông Đồ cho Chúa giữa trần gian bằng đời sống thánh thiện gương mẫu.

1. Sống Cuộc Đời Thánh Thiện:  Để tái diễn cuộc sống thánh thiện của Chúa Kitô, Linh Hồn Thánh Hiến cần được Hồng Ân Minh Luận giúp họ hiểu biết thụ tạo chỉ là phù ảo mau qua; có thể còn là chướng ngại nguy hiểm, cần phải thoát ly để dễ hướng lòng lên cùng Chúa. Vì Hồng Ân Minh Luận nhắc họ nhớ lời Chúa: "ÍCH gì cho người chiếm được cả vũ trụ làm sản nghiệp, nếu chính mình lại bị tiêu diệt" (Lc 9:25). Đồng thời, Hồng Ân Minh Luận còn giúp các linh hồn luôn khám phá ra những cao quang, tốt lành đáng mến của Chúa; khiến họ hết lòng phụng sự, yêu mến làm vinh danh Ngài và cố gắng nên giống Ngài bằng việc thực thi các nhân đức, sống đời thánh thiện như Ngài.

3. Làm Tông Đồ Cho Chúa: Sống đời thánh thiện cá nhân chưa đủ, các Linh Hồn Thánh Hiến còn có sứ mạng làm Tông Đồ. Nhờ Hồng Ân Minh Luận, Nhà Giảng Thuyết biết cách thuyết phục các linh hồn tin theo chân lý; Cha Linh Hướng biết cách chỉ dẫn người thụ hướng đi đúng đường lối và Ơn Gọi Chúa đã kêu mời họ; Nhà Giáo Dục biết cách giáo huấn môn sinh theo đúng tinh thần Chúa; Nhà Thủ Lãnh biết cách phục vụ Dân Chúa xứng hợp, để mưu cầu hạnh phúc chân chính cho con người.

Tóm lại, Hồng Ân Minh Luận sẽ soi dẫn các Vị Tông Đồ tùy theo mỗi lãnh vực Chúa ủy thác, để đạt kết quả như Chúa mong muốn, sao cho vinh danh Ngài.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và làm tăng triển Hồng Ân Minh Luận, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Giữ Tâm Hồn Trong Sạch: Chỉ có tâm hồn trong sạch, được ơn nghĩa với Chúa, mới dễ dàng nhận ra Chúa nơi vạn vật. Thụ tạo không còn là chướng ngại, nhưng là phương tiện đưa họ tới gần Chúa, vì họ luôn nhận ra dấu chỉ uy quyền và tình thương của Ngài.

2. Sống Chân Lý Đức Tin: Đức Tin Kính sẽ hướng dẫn linh hồn nhận biết và sống theo thánh ý Chúa, để làm vui lòng Ngài. Họ luôn hồi tâm kiểm điểm, để canh tân đời sống, thăng tiến tâm hồn sao cho phù hợp với những chân lý Đức Tin Kính.

Tiết Bốn

 HỒNG ÂN CHỈ GIÁO

Làm Hoàn Hảo Đức Khôn Ngoan

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN CHỈ GIÁO

Hồng Ân Chỉ Giáo làm hoàn hảo Đức Khôn Ngoan, giúp chúng ta như một năng khiếu trực giác, cấp thời để phán đoán và nhận ra những phương thức mau đạt tới cùng đích, dễ dàng chu toàn sứ mạng tông đồ đã được ủy thác, giải quyết được cách dễ dàng chắc chắn, những công việc khó khăn cách mau lẹ.

1. Thánh Hóa Tha Nhân: Hồng Ân Chỉ Giáo giúp chúng ta luôn nhận ra những mưu mô thâm độc của kẻ thù là ma quỷ và thế gian, nhất là tìm ra những phương thế thích hợp để chu toàn sứ mạng tông đồ đã được ủy thác, trong việc  hướng dẫn các linh hồn trung thành với ơn gọi và đạt tới Đích Thánh Thiện theo bậc sống mỗi người. 

2. Quyết Đáp Kịp Thời: Theo Đức Khôn Ngoan, nhiều công việc cần phải suy nghĩ, đắn đo, điều tra lâu giờ; nhưng nhờ Hồng Ân Chỉ Giáo hướng dẫn, chúng ta có thể quyết định và thực hiện cách khôn khéo mà lúc thường không thể làm được; hoặc có thể giải đáp cách trôi chảy hợp lý những vấn nạn hóc búa của đối phương mà chưa khi nào nghĩ tới.

3. Thánh Linh Chỉ Dạy: Chính Chúa Kitô đã hứa ban Hồng Ân Chỉ Giáo đó cho chúng ta qua lời căn dặn: "Thánh Linh mà Cha sẽ phái tới vì danh Thầy, sẽ dạy các con tất cả và gợi lại cho các con nhớ tới những điều Thầy đã nói với các con trước" (Jn 14:26). Chúa muốn chúng ta không lo lắng, nhưng tin tưởng khi bị bắt bớ: "Khi các con bị giải nộp, đừng lo phải đối đáp thế nào, vì lúc ấy Thánh Linh sẽ chỉ giáo cho các con biết những điều các con phải đối đáp" (Mt 10:19).

II. HỒNG ÂN CHỈ GIÁO CẦN THIẾT

Hồng Ân Chỉ Giáo rất cần thiết cho mọi người để đạt Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện; chu toàn các nhiệm vụ Chúa ủy thác cho mỗi người tùy theo Ơn Gọi bậc mình.

1. Để Tới Đích Thánh Thiện: Hồng Ân Chỉ Giáo làm cho linh hồn trở nên mềm mại ngoan ngoãn đơn sơ dễ dạy, luôn sẵn sàng vâng theo ơn Chúa Thánh Linh hướng dẫn, mau mắn đáp ứng được những yêu sách Chúa đòi hỏi cách dễ dàng, để tiến bước theo Chúa trên Đường Thánh Thiện.

2. Để Chu Toàn Ơn Gọi: Hồng Ân Chỉ Giáo ngự trong linh hồn chúng ta, như Vị Lãnh Đạo khôn ngoan truyền dạy những nghĩa vụ phải thi hành; như Nhà Giáo Dục lành nghề huấn luyện tâm linh; như Cha Linh Hướng tài ba hướng dẫn các linh hồn tới Đích Thánh Thiện hợp thánh ý Chúa; như Vị Cố Vấn uyên thâm luôn bên cạnh để giúp ý kiến, nhất là trong những lúc gặp khó khăn cấp bách.

3. Để Làm Nên Việc Lớn: Nhờ Hồng Ân Chỉ Giáo, chúng ta có thể chu toàn được các nhiệm vụ lớn lao quan  trọng khó khăn Chúa ủy thác, nếu chúng ta biết ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh soi dẫn. Chính Thánh Nữ Catarina Sienna, một phụ nữ trẻ tuổi, ít học đã trở thành vị cố vấn lỗi lạc giúp đỡ cho nhiều vua chúa, các vị Hồng Y, các Đức Giáo Hoàng; Thánh Nữ đã đem lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội xứng với danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và làm tăng triển Hồng Ân Chỉ Giáo, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Tránh Vội Vàng Hấp Tấp: Tránh tính vội vàng, hấp tấp, nông nổi; thiếu đắn đo suy xét hay chỉ hành động theo xu hướng tự nhiên; cũng cần tránh tính lười biếng, dửng dưng, không thiết tha điều gì.

2. Gắng Sống Đời Nội Tâm: Nỗ lực tập luyện để tạo nên một tập quán sống đời nội tâm sâu xa, kết hợp mật thiết với Chúa; tâm hồn luôn sống an bình, trầm lặng để lắng nghe được tiếng Chúa thầm nhủ, vì tiếng Chúa Thánh Linh êm dịu như "Làn gió nhẹ" (Gen 3:8). Theo Thánh Gioan Thánh Giá, chỉ có tâm hồn an tĩnh mới nghe được lời nhắn nhủ tế nhị của Đấng Hiện Diện trong yên lặng ngàn đời.

3. Luôn Khiêm Nhu Dễ Dạy: Tâm hồn khiêm nhu tự cảm thấy mình bất lực; ngoan ngoãn đón nhận và thuần phục thánh ý Chúa. Họ luôn thưa với Chúa như Samuel: "Lạy Chúa, xin hãy phán dạy, này tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe" (I Sam 3:9).

Tiết Năm

HỒNG ÂN SÙNG HIẾU

Làm Hoàn Hảo Đức Công Bằng

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN SÙNG HIẾU

Hồng Ân Sùng Hiếu đưa chúng ta xích lại gần Chúa, ban cho chúng ta nhận thức và cảm nghiệm được tình âu yếm tha thiết, trong khung cảnh đầm ấm của đại gia đình thiêng liêng, có Thiên Chúa là Hiền Phụ, Đức Trinh Nữ Maria là Hiền Mẫu, các Thánh Nam Nữ là anh chị em trong Chúa Kitô, Con Độc Nhất của Thiên Chúa Cha là Huynh Trưởng giữa đoàn em đông đúc.

Hồng Ân Sùng Hiếu làm hoàn hảo Đức Công Bằng: Với Chúa qua Đức Tôn Thờ; với Mẹ Maria qua lòng tôn sùng đặc biệt gọi là biệt kính; với các Thánh qua lòng tôn kính ngưỡng mộ; với các Bề Trên qua Đức Tuân Phục thánh thiện; với anh chị em qua Đức Bác Ái Huynh Đệ siêu nhiên cao cả.

1. Sống Tình Con Ngoan Thảo: Chính nhờ Hồng Ân Sùng Hiếu, chúng ta vượt khỏi Đức Công Bằng pháp định, tiến tới lòng tôn thờ kính mến, hiến thân phụng sự Chúa với hết tình ngoan con thảo, hằng khát mong làm vui lòng Cha Hiền trong mọi sự; vì theo Thánh Phaolô: "Chúa Thánh Linh đích thân tới gặp gỡ chúng ta để chứng nhận chúng ta là con cái Thiên Chúa" (Rom 8:16).

2. Đơn Giản Hóa Tương Quan: Thánh Toma viết: "Hồng Ân Sùng Hiếu là một đặc tính thường xuyên, Chúa Thánh Linh phú vào linh hồn, để khơi dậy trong chúng ta tâm tình con ngoan thảo đối với Chúa". Nhờ Hồng Ân Sùng Hiếu, Chúa Thánh Linh trợ giúp đời sống thiêng liêng của chúng ta, êm đềm tu sửa đời sống ấy nên hoàn hảo và đơn giản hóa trong tương quan giữa chúng ta với Chúa và tha nhân, dựa trên nền tảng Đức Công Bằng.

Chúa Kitô đã mạc khải cho chúng ta chân lý siêu việt này khi dạy chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha: "Lạy Cha! Abba!". Chính Ngài đã sống mối tình Con Ngoan Thảo ấy, như mẫu gương cho chúng ta noi theo bắt chước. Chúa Kitô đã tôn xưng Thiên Chúa là Cha công chính (Jn 17:25), Cha cực thánh (Jn 17:11), "Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha làm vinh danh Con Cha, để Con Cha làm vinh danh Cha" (Jn17:1), thánh ý Cha đã trở nên lương thực nuôi sống Ngài (Jn 4:34), là sức mạnh giúp Ngài cam đảm: "Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này" (Jn12:27). Trong giờ hấp hối sầu khổ trước khi đi chết, Ngài đã thống thiết kêu lên: "Lạy Cha, chớ gì Con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý Con, nhưng là tôn ý Cha" (Mc 14:36). Trước khi tắt thở, Ngài đã kêu lên: "Lạy Cha, Con phó thác linh hồn Con trong tay Cha" (Lc 23:46).

II. HỒNG ÂN SÙNG HIẾU CẦN THIẾT

1. Để Hài Lòng Hiền Phụ: Mọi người đều cần Hồng Ân Sùng Hiếu để được lòng sốt sắng, chu toàn nghĩa vụ tôn thờ Chúa trong tình con ngoan thảo với Hiền Phụ khả ái và hết lòng tín thác, ngoan ngoãn thuần phục chu toàn thánh ý Chúa để làm hài lòng Ngài.

2. Để Vui Lòng Hiền Mẫu: Nhờ Hồng Ân Sùng Hiếu, chúng ta cũng được lòng đặc biệt tôn sùng Mẹ Maria bằng tình con ngoan hiền, xứng với Thiên Chức cao cả Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ Nhân Loại và Mẹ Yêu Dấu riêng mỗi người chúng ta, nhất là các linh hồn đã tận hiến toàn thân cho Mẹ; đồng thời, chúng ta cũng được lòng tôn kính các Thánh, tuân phục các Bề Trên với tinh thần Đức Tin Kính và yêu thương anh chị em vì Chúa.

3. Để Sống Đời Hạnh Phúc: Đặc biệt các Linh Mục, Tu Sĩ cần có Hồng Ân Sùng Hiếu, để Đời Thánh Hiến được hạnh phúc; vì đó là ơn gọi tự nguyện dành riêng cho duy một mình Thiên Chúa, chuyên lo phụng sự, tôn thờ, yêu mến, làm vui lòng Chúa và sống đời hy sinh phục vụ phần rỗi các linh hồn.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và tăng triển Hồng Ân Sùng Hiếu, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Khử Trừ Tính Kiêu Căng: Cần khử trừ tính cứng cỏi, phát sinh do lòng kiêu căng tự phụ; không dễ cảm kích trước những ơn lành và tình Chúa yêu thương; không dễ đau buồn thống hối, cải thiện những điều làm phiền lòng Chúa; không đền tạ những tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Chúa là Cha Nhân Từ mà chính mình có nhiệm vụ phải đền tạ tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Chúa.

2. Suy Ngắm Và Thực Thi: Năng suy ngắm Thánh Kinh, nhất là các đoạn nói về đời đau khổ, hy sinh và lòng nhân từ yêu thương của Chúa Cứu Thế đối với chúng ta. Hơn nữa, hãy sống theo các giáo huấn Chúa dạy và noi gương bắt chước các việc Chúa làm. Được như thế, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả tốt đẹp của Hồng Ân Sùng Hiếu, khiến chúng ta thêm lòng sùng mộ, yêu mến và sống tinh thần con ngoan thảo đối với Bề Trên; tình thân đối với anh chị em, lòng cảm thông đối với người cùng khốn, thân tình với tất cả những ai chúng ta có nhiệm vụ liên đới trong cuộc sống hằng ngày.

Tiết  Sáu

HỒNG ÂN HÙNG DŨNG

Làm Hoàn Hảo Đức Đại Đảm

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN HÙNG DŨNG

Hồng Ân Hùng Dũng làm hoàn hảo Đức Đại Đảm, tăng cường ý chí và bồi thêm nghị lực; khiến chúng ta chu toàn được các nhiệm vụ khó khăn đại sự, hoặc đương đầu được trước những thử thách cam go cách can trường để đạt được thắng lợi.

Theo Cha Louis Lallement: "Hồng Ân Hùng Dũng là một đặc tính thường xuyên Chúa Thánh Linh phú vào tâm hồn, giúp chúng ta có thể chịu đựng được những nghịch cảnh khác thường; thực thi được các việc khó khăn nguy hiểm ghê sợ nhất; chiến thắng được những trận chiến oai hùng nhất; chịu đựng được những thống khổ cay đắng nhất cách kiên chí anh dũng".

1. Xin Vâng Anh Dũng: Hồng Ân Hùng Dũng ban cho linh hồn sức mạnh để luôn can đảm thưa lời "Xin Vâng Anh Dũng" với tất cả thần hứng do Chúa Thánh Linh thúc đẩy, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, khó khăn để trung thành phụng sự, chu toàn thánh ý Chúa và làm vui lòng Ngài.

Trên Đường Thánh Thiện, những trở ngại, khó khăn, đau khổ, thử thách là những điều kiện phải có để đo lường mức độ trung kiên, mức độ linh hồn cố gắng đồng hóa với Chúa Kitô: "Nào Chúa Kitô đã chẳng phải chịu khổ nạn để rồi mới đi vào vinh quang đó sao?" (Lc 24:26). Chính Chúa cũng đã chỉ cho Thánh Phaolô, trước khi cho ngài được sáng mắt: "Cha sẽ chỉ cho con biết, con phải chịu nhiều đau khổ vì danh Cha" (Acts 9:16). 

2. Sức Mạnh Phi Thường: Chính Chúa Kitô đã ban Hồng Ân Hùng Dũng đó khi Người phán: "Các con hãy nhận lấy Sức Mạnh Chúa Thánh Linh ban xuống cho các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy" (Acts 1:8). Nhờ Hồng Ân Hùng Dũng ấy, các ngư phủ yếu hèn tầm thường đã trở thành các chiến sĩ anh dũng rao giảng Chúa Kitô, dù phải chết cũng không sờn lòng. Sách Tông Đồ Công Vụ đã minh chứng: Stephanô đầy Sức Mạnh Chúa Thánh Linh, sẵn sàng chết vì Chúa và xin tha cho kẻ giết mình (Acts 7:60). Goretti, một cô bé 12 tuổi đã anh dũng thà phải chết, để bảo toàn Đức Trinh Khiết đã hiến dâng cho Chúa, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ giết mình. 

Nhờ Hồng Ân Hùng Dũng, các Thánh được thông phần vào chính sức mạnh toàn năng của Chúa Thánh Linh hoạt động nơi mình, như Thánh Toma đã giải thích: "Hồng Ân Hùng Dũng sử dụng lòng muốn của Thiên Chúa như là của mình vậy"

II. HỒNG ÂN HÙNG DŨNG CẦN THIẾT

Hồng Ân Hùng Dũng đặc biệt cần thiết cho các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, vì họ được tuyển chọn để nên Thánh và làm việc Tông Đồ. Biết bao sự khó khăn nguy hiểm giữa đời chiêm niệm và hoạt động tông đồ, giữa cuộc sống tự nhiên và siêu nhiên. Thiếu Hồng Ân Hùng Dũng trợ giúp, nhiều linh hồn đã ngã quỵ và thất bại thê thảm. Cuộc chiến đấu cam go nhất phát xuất trong bản thân mỗi người, để minh định lập trường dứt khoát, khi được Chúa thánh hóa  với bảy Hồng Ân của Ngài. Hồng Ân Kính Sợ khởi sự thanh lọc bản ngã con người tình cảm: "Ai muốn theo Cha, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Cha" (Mat 16:24); giúp linh hồn vươn lên trong tình thân thiết Cha con nhờ Hồng Ân Sùng Hiếu, tiến đến chỗ sẵn sàng từ khước chính mình để chỉ sống cho Chúa: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Phil 4:13). Chính vì đã được Chúa chiếm hữu, linh hồn cảm thấy sức mạnh nhờ Hồng Ân Hùng Dũng, nên đã dám quả quyết: "Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi" (Gal 2:20).  

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và làm tăng triển Hồng Ân Hùng Dũng, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Tránh Tính Nhát Sợ: Chúng ta cần tránh tính nhát sợ, con người tự nhiên thường ngại chịu khó, thiếu can đảm, nhát sợ và cả nể; không dám dấn thân hy sinh, không có can đảm giữ luật vì nể người trên, chiều kẻ dưới. Tính xấu này rất cản trở Đường Thánh Thiện và nghĩa vụ bậc mình.

2. Tin Cậy Yêu Mến: Lòng tin cậy Chúa là sức mạnh chiến thắng; tình yêu mến Chúa là động lực giúp chúng ta chiếm được Hồng Ân Hùng Dũng. Thánh Phaolô đã quả quyết: "Chúa đã chọn kẻ yếu đuối để người mạnh khỏe phải hổ ngươi; khiến cái hiện hữu ra hư không, hầu khỏi có ai còn dám tự hào trước thánh nhan Ngài" (I Cor 1:28-29).

3. Nhẫn Nại Can Trường: Trong việc nên Thánh và làm việc tông đồ, cần can trường tuân giữ luật pháp cách tỉ mỉ, luyện tập các nhân đức, thắng dẹp các tình dục; nhẫn nại chịu đựng những khó khăn nghịch cảnh trong khi thi hành sứ mạng.

Tiết  Bảy

HỒNG ÂN KÍNH SỢ

Làm Hoàn Hảo Đức Trông Cậy Và Tiết Độ

I. BẢN CHẤT HỒNG ÂN KÍNH SỢ

Hồng Ân Kính Sợ làm hoàn hảo Đức Trông Cậy và Đức Tiết Độ, giúp chúng ta tôn kính Chúa như Cha Hiền, cố gắng xa tránh tất cả mọi tội lỗi, khiếm nhã làm phiền lòng Ngài; đồng thời, trông cậy Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta luôn sống đẹp lòng Ngài.

Hồng Ân Kính Sợ phát sinh hai tâm tình:

Trước hết, linh hồn tự cảm nhận thấy bản thân ty tiện của mình, chỉ là hư vô khốn nạn và tội lỗi, nên run sợ trước  sự uy nghi cao cả toàn năng của Thiên Chúa: Đó là thái độ của Maisen đã "Lấy tay che mặt, vì sợ không dám nhìn thẳng vào Thiên Chúa" (Exd 3:6); Isaia đã phải run sợ và thốt lên lời tự hạ: "Khốn thân tôi, thật tôi đã đến ngày tận số, vì tôi là người mở miệng nhơ nhớp, vậy mà mắt tôi đã thấy Đức Yahvê, Chúa các đạo binh" (Is 6:1-5); Zacharia đã xúc động và run sợ trước vị Thiên Sứ (Lc 1:12); Elisabeth đã kêu lên, vì tự cảm thấy thai nhi trong dạ bà rung chuyển trước uy quyền của Thánh Linh (Lc 1:41-42); Gioan Tiền Hô đã lùi bước và từ chối không dám làm Phép Rửa cho Đấng Thiên Sai (Mt 3:14); Pherô xao động trước mẻ cá lạ lùng, nên đã quỳ sụp xuống thưa với Chúa: "Xin Chúa lui xa khỏi con, vì con là người tội lỗi" (Lc 5:8-9); Phaolô đã chết điếng ngã sấp mặt xuống trước ánh sáng chói lòa nơi cửa thành Damas (Acts 9:4-7).

Thứ đến, linh hồn cảm thấy kính sợ với tấm lòng tôn kính tin tưởng và mến yêu, vì cảm nghiệm được Thiên Chúa là Cha mình, Đấng đáng tôn kính mến yêu và sùng mộ, vì theo lời Thánh Gioan: "Không có sợ hãi trong tình yêu. Ai sợ hãi, tức là người đó chưa được đào luyện trong tình yêu" (I Jn 4:18). Cùng với Giáo Hội chúng ta cầu xin Chúa: "Xin Chúa rửa sạch những gì nhơ nhớp, tưới mát vào chỗ khô khan, chữa lành những thương tích, uốn nắn những gì cứng cỏi, sưởi ấm vào nơi giá lạnh, chỉnh đốn những gì quanh co" (Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Linh).

1. Nguồn Sự Khôn Ngoan: Chúa Thánh Linh kêu mời chúng ta tới học nơi trường Ngài: "Hỡi con yêu dấu của Cha, hãy đến Cha dạy cho con biết kính sợ Thiên Chúa" (Ps 34:12). Đây là bài học đầu tiên Chúa Thánh Linh ban cho các linh hồn khao khát Sự Thánh Thiện; một bài học rất quan trọng và căn bản, vì nó giúp chúng ta gớm ghét tội lỗi, bảo đảm sự phát triển đời sống siêu nhiên, như lời Thánh Kinh đã viết: "Nguồn gốc khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa" (Sir 1:16).

2. Sợ Phiền Lòng Chúa: Chúng ta không sợ Chúa như tội nhân trước vị Thẩm Phán công minh, hoặc sợ Ngài trừng phạt xứng với tội lỗi; nhưng kính sợ với tình con ngoan thảo, sợ làm phiền lòng Chúa là Cha nhân từ khả ái. Chính Chúa Thánh Linh đã thầm nhủ tận thẳm cung linh hồn chúng ta: "Cha đã yêu con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên Cha lấy tình thương mà lôi kéo con lại với Cha" (Jer 31:3). Và: "Cha không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng gọi con là bạn tâm phúc, là con yêu dấu" (Jn 15:15).

3. Làm Vui Lòng Chúa: Vì say sưa tình Chúa là Cha Nhân Từ, linh hồn không khao khát gì hơn là lấy tình yêu đáp đền tình yêu, gắng luôn làm vui lòng Chúa, sống kết hợp thân mật với Chúa. Do đó, điều linh hồn sợ hơn hết là tội lỗi làm phiền lòng Chúa và phải xa lìa Ngài.

II. HỒNG ÂN KÍNH SỢ CẦN THIẾT

Hồng Ân Kính Sợ rất cần thiết, vì nó giúp chúng ta tránh được những suồng sã với Chúa, vì quên Chúa là Đấng Cao Cả tuyệt đối; coi thường những điều xúc phạm phiền lòng Ngài.

Hồng Ân Kính Sợ không làm suy giảm tình thân mật, đơn sơ của người con ngoan thảo với Chúa là Cha Nhân Từ, mà còn làm tăng triển lòng kính mến tha thiết hơn nữa, như đã thấy nơi đời sống các Thánh.

III. PHƯƠNG THẾ TĂNG TRIỂN

Để duy trì và làm tăng triển Hồng Ân Kính Sợ, cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Suy Ngắm Các Ưu Phẩm Chúa: Năng suy ngắm về uy quyền toàn năng cao cả của Chúa, để thêm lòng sùng mộ Ngài; nhất là về lòng nhân từ thương yêu của Chúa đối với chúng ta, để biết gớm ghét tội lỗi, không dám làm phiền lòng Ngài là Đấng khả tôn khả ái vô cùng.

2. Kiểm Tâm Thống Hối Cải Thiện: Năng hồi tâm kiểm điểm và chân thành thống hối về những sơ suất, khiếm nhã, không sống xứng đáng với danh nghĩa là người con ngoan thảo với Chúa là Cha Nhân Từ; nhất là quyết tâm cải thiện đời sống để đáp lại phần nào lòng nhân từ yêu thương tha thứ của Chúa.

Đoạn Hai

NGUYỆN NGẮM CHIÊM NIỆM

Nhờ Hồng Ân Chúa Thánh Linh

Hồng Ân Chúa Thánh Linh rất hữu ích trong việc nguyện ngắm và chiêm niệm.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Chiêm niệm là cái nhìn của Đức Tin Kính hướng vào Chúa Giêsu. "Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con", lời của một người dân quê nói với Thánh Vianney, Cha Sở của mình, về những lúc ông ta cầu nguyện trước Nhà Tạm. Sự chúng ta chăm chú nhìn ngắm Ngài sẽ làm chúng ta quên mình đi, từ bỏ mình đi. Cái nhìn của Ngài sẽ thanh tẩy trái tim chúng ta. Ánh sáng của cái nhìn của Chúa Giêsu sẽ soi sáng con mắt linh hồn chúng ta, và giúp chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng của chân lý và của lòng Ngài xót thương chúng ta. Sự chiêm niệm cũng hướng nhìn vào các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu, và cho chúng ta có "sự nhận thức nội tâm về Chúa Giêsu" để yêu mến Ngài và theo Ngài hơn nữa" (Catechismus  # 2715).

1. Nguyện Ngắm Chiêm Niệm: Hồng Ân Chúa Thánh Linh soi sáng trí khôn, kích động lòng muốn, làm cho linh hồn ngoan ngoãn thuần phục, để lãnh nhận những tác động của Chúa Thánh Linh, chuẩn bị linh hồn dễ dàng nguyện ngắm.

2. Chiêm Niệm Thủ Đắc: Chiêm niệm thủ đắc hay gọi là chủ động, là ngắm nhìn chân lý bằng trực giác cách say sưa tha thiết. Để làm việc đó, cần sự hỗ trợ của Hồng Ân Thâm Hiểu và Hồng Ân Khôn Ngoan, trí khôn thêm sâu sắc, lòng muốn thêm tha thiết, linh hồn được khoái thú chiêm ngắm chân lý lâu giờ.

3. Chiêm Niệm Thiên Phú: Khi Hồng Ân Chúa Thánh Linh được tăng triển, linh hồn trở nên dễ dạy khác thường, để có thể lãnh ơn chiêm niệm thiên phú Chúa ban hay cũng gọi là chiêm niệm thụ động.

Các Hồng Ân Chúa Thánh Linh đều góp phần quan trọng, đặc biệt là ba Hồng Ân: Minh Luận, Thâm Hiểu và Khôn Ngoan; Hồng Ân Minh Luận nâng chúng ta lên kết hợp với Chúa; Hồng Ân Thâm Hiểu làm cho chúng ta thấu hiểu các chân lý; Hồng Ân Khôn Ngoan làm cho chúng ta qui hướng mọi sự thuộc về Chúa và say sưa nếm hưởng tình yêu ngọt ngào của Chúa. Đó là tột đỉnh của chiêm niệm thiên phú.

Đoạn Ba

NGUYỆN NGẮM ĐƠN GIẢN

Nguyện ngắm đơn giản là việc nguyện ngắm đã được đơn giản hóa, từ lý luận đến tâm tình và thấm nhuần trong cuộc sống; hay cũng được gọi là chiêm niệm thủ đắc (chủ động) và chiêm niệm thiên phú (thụ động).

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Ngyuện ngắm là lắng nghe Lời Chúa. Chẳng những không thụ động, sự lắng nghe này là một sự vâng phục của niềm tin, một sự đón nhận vô điều kiện của người đầy tớ và một sự gắn bó đầy yêu mến của người con. Sự lắng nghe này dự phần vào tiếng "Xin Vâng" của Chúa Con đã trở thành Đầy Tớ, và tiếng "Xin Vâng" của Nữ Tỳ khiêm cung của Thiên Chúa" (Catechismus  # 2716).

I. BẢN CHẤT NGUYỆN NGẮM ĐƠN GIẢN

Nguyện ngắm Bậc Khởi Sinh chú trọng đến lý luận để củng cố Đức Tin Kính; Bậc Tiến Sinh lại quan tâm đến tâm tình để tăng cường Đức Kính Mến và kết hợp với Chúa; nhưng Bậc Hiệp Sinh, linh hồn chỉ còn đơn sơ chiêm ngắm Chúa bằng lòng kính mến tha thiết. Đương sự làm ít nhưng hưởng nhiều, vì được Chúa Thánh Linh nâng đỡ. Đó là cách nguyện ngắm đơn giản. Cách nguyện ngắm này gồm hai tác động: Chiêm ngắm để yêu mến; yêu mến để tận hưởng Chúa.

Đời sống đạo đức cũng được đơn giản hóa, dù đi đâu, làm việc gì, linh hồn cũng luôn hướng về Chúa, chỉ tha thiết kính mến và làm hài lòng Ngài.

II. ÍCH LỢI NGUYỆN NGẮM ĐƠN GIẢN

Nguyện ngắm đơn giản giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu trong nếp sống đơn thuần, tất cả chỉ qui về vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho linh hồn.

1. Vinh Danh Thiên Chúa: Nhờ chiêm ngắm Chúa, linh hồn được hiểu biết và say sưa kính mến Chúa hơn nhờ trực giác. Chân nhận chính mình và mọi thụ tạo đều phải qui hướng về Chúa. Do đó, đời sống chúng ta sẽ biến thành đời cầu nguyện và kính mến triền miên.

2. Lợi ÍCH Linh Hồn: Nhờ hiểu biết, kính mến Chúa hơn, thấm nhuần được tâm tình và đời sống thánh thiện của Chúa; tự nhiên linh hồn muốn từ khước bản thân, thoát ly mọi thụ tạo, để chỉ tôn vinh, kính mến duy một mình Chúa, Đấng đáng mọi loài phải tôn thờ phụng sự và kính mến.

III. MẤY ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Vì gọi là nguyện ngắm đơn giản, nên không còn lệ thuộc vào một phương thức nào nhất định, chỉ cần chú trọng đến điểm chính yếu là chiêm ngắm và kính mến.

1. Chiêm Ngắm Say Sưa: Có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, Tượng Chúa Tử Nạn, Tượng Mẹ Maria... Nâng tâm hồn lên hòa tan trong tình yêu mến tha thiết. Thánh Gioan Maria Vianney đã thực hiện và nói: "Không cần nói nhiều mới là cầu nguyện tốt. Chúng ta chỉ cần biết có Chúa hiện diện thực tại trong Nhiệm Tích Thánh Thể, bộc lộ hết tâm tình với Chúa, sung sướng ở trước tôn nhan Người; đó là cách cầu nguyện tuyệt hảo". Một hôm ngài đã trả lời cho người đã hỏi ngài làm gì trước thánh nhan Chúa: "Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Thế là đủ rồi! "

2. Hình Dung Sống Động: Hình dung lại một quang cảnh trong sách Tin Mừng cách sống động, chẳng hạn Chúa cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu, để cảm thông lòng thuần phục của Chúa Cứu Thế với Thiên Chúa Cha và tình yêu thắm thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con trong lúc đau thương hấp hối.

3. Thưởng Nếm Hương Vị: Đọc một đoạn Thánh Kinh hay trang sách đạo đức... rồi âm thầm thưởng nếm hương vị thiêng liêng để nuôi dưỡng tâm hồn.

Nếu không thấy được lợi ích trong việc nguyện ngắm này, chúng ta hãy trở lại cách nguyện ngắm tâm tình.

IV. ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Dù là nguyện ngắm đơn giản cũng cần phải chuẩn bị đề tài trước; nhưng khi được Chúa soi động chuyển đề tài thì cũng sẵn sàng nương theo. Điều dốc lòng cũng nên quyết định trước, trừ khi Chúa soi dẫn cách khác.

Trong cách nguyện ngắm này, không nên hay thay đổi điều dốc lòng, cứ để cho tới khi nào thành tập quán. Ví dụ: "Không từ chối Chúa điều gì". Hay: "Làm mọi việc vì lòng kính mến Chúa". Với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ biết áp dụng vào đời sống thường nhật và sẽ đạt được những ích lợi lớn lao chưa bao giờ có thể ngờ tới.

V. TƯƠNG QUAN GIA NGUYỆN NGẮM

ĐƠN GIẢN VÀ CHIÊM NIỆM THIÊN PHÚ

Nguyện ngắm đơn giản là giai đoạn chuẩn bị cho việc chiêm niệm thiên phú nếu Chúa ban.

1. Nguyện Ngắm Đơn Giản: Là một thứ chiêm niệm, nhìn ngắm Chúa hay những sự việc thuộc về Chúa cách đơn sơ và trực tiếp, khiến tâm hồn được kính mến Chúa cách say sưa tha thiết.

2. Chiêm Niệm Thủ Đắc: Nguyện ngắm đơn giản cũng gọi là chiêm niệm thủ đắc, vì nó không do đặc sủng phát sinh, nhưng do Đức Tin Kính và Hồng Ân Chúa Thánh Linh trợ giúp. Chiêm niệm thủ đắc còn yếu ớt và có gián đoạn; nhưng chiêm niệm thiên phú lại mạnh mẽ và liên tục.

3. Chiêm Niệm Thiên Phú: Chiêm niệm thủ đắc dọn đường cho chiêm niệm thiên phú, làm cho linh hồn ngoan ngoãn, dễ dàng đón nhận Chúa Thánh Linh và các Hồng Ân Ngài ban; để được chiêm ngắm Chúa cách đơn thuần, say sưa, tha thiết hơn. Đó chính là chiêm niệm thiên phú.

Chiêm niệm thiên phú là ơn nhưng không Chúa ban, không phải cứ qua giai đoạn nguyện ngắm đơn giản là đạt tới hay hễ ai ước muốn là chắc chắn chiếm được.

Chương 2

HIỆP NHẤT THẦN BÍ

Ơn chiêm niệm thiên phú phát sinh một hiệu quả kỳ diệu là sự hiệp nhất thần bí. Sau đây sẽ trình bày về khái niệm và các bậc của chiêm niệm thiên phú.

I. KHÁI NIỆM CHI'M NIỆM THIÊN PHÚ

A. BẢN CHẤT CHI'M NIỆM THIÊN PHÚ

Chiêm niệm thiên phú là nhìn ngắm Chúa và các sự việc thuộc về Chúa cách đơn sơ, yêu đương, trường kỳ dưới ảnh hưởng của Hồng Ân Chúa Thánh Linh và Ơn Hiện Trợ đặc biệt; Ơn Hiện Trợ này chiếm đoạt chúng ta, khiến chúng ta hành động theo thánh ý Chúa hơn theo ý riêng mình.

Để sáng tỏ vấn đề, chúng ta cần tìm hiểu tác động của Chúa và tác động của linh hồn trong sự chiêm niệm thiên phú:

1. TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA

Trong sự chiêm niệm thiên phú, Chúa giữ vai chính yếu và linh hồn đóng vai tùy phụ.

* Ơn Ban Nhưng Không: Chiêm niệm thiên phú là ơn nhưng không Chúa ban cho ai tùy quyền Ngài. Chúng ta có thể chuẩn bị điều kiện, nhưng không thể dùng tài đức hay công trạng nào để đáng được.

* Tùy Quyền Thiên Chúa: Chúa là Chủ mọi ơn phúc, Ngài ban ơn chiêm niệm cho ai, khi nào, cách nào là tùy quyền Ngài.

* Thiên Chúa Tác Động: Chúa tác động vào tận thẳm cung linh hồn, trên trí khôn và lòng muốn. Trí khôn được soi dẫn bởi Hồng Ân Thâm Hiểu và Hồng Ân Khôn Ngoan để thấu hiểu chân lý cách trực giác và đơn thuần. Lòng muốn đơn thuần yêu mến và tận hưởng Chúa.

* Nhận Thức Đặc Biệt: Chúa ban cho linh hồn nhận thức đặc biệt dường như thực nghiệm được chân lý. Ví dụ: Chúa là Đấng Tự Hữu, còn chúng ta là hư vô, khiến chúng ta khiêm tốn thuần phục Chúa. Cũng có khi Chúa ban ơn thị kiến, mạc khải, hưởng kiến... hoặc lòng kính mến Chúa tha thiết đặc biệt bằng cách Chúa tỏ mình là Đấng Toàn Thiện và thu hút chúng ta cách mạnh mẽ như nam châm hút sắt, nhưng rất êm ái, không hề làm cho chúng ta mất tự do.

2. TÁC ĐỘNG CỦA LINH HỒN

Tuy đóng vai tùy phụ, linh hồn cũng có những tác động riêng để tự do đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

* Tự Nguyện Hiến Thân: Linh hồn tự nguyện hiến thân để Chúa chiếm đoạt và hành động, giống như con nhỏ để mẹ ẵm đưa đi đâu tùy ý mẹ. Như vậy, là linh hồn vừa thụ động lại vừa chủ động.

+ Thụ Động, là để Chúa tự do hướng dẫn, thúc đẩy tâm trí làm điều Chúa muốn; linh hồn chỉ nương theo ơn Chúa mà không cưỡng lại; dầu vậy, không có nghĩa là các tài năng trở thành bất lực (trừ khi xuất thần).

+ Chủ Động, tuy nhiên, cũng vốn chủ động hơn bao giờ hết. Ơn Hiện Trợ tăng cường nghị lực khiến linh hồn nhìn ngắm và đắm chìm trong tình kính mến Chúa, bay bổng lên với Ngài. Vậy còn thứ chủ động nào mạnh mẽ hơn.

* Cảm Nghiệm Thực Tại: Linh hồn cảm nghiệm được Chúa cách thực tại, sống động, hiển nhiên. Đó là một tình trạng trung gian giữa Đức Tin Kính và Phúc Hưởng Kiến, làm cho linh hồn được tiếp xúc với Chúa, cảm nghiệm Ngài hiện diện cách sung sướng êm đềm.

* Hiểu -t Yêu Nhiều: Tuy hiểu biết Chúa ít, nhưng linh hồn kính mến Chúa nhiều. Vì còn đang sống trên trần gian và qua Đức Tin Kính, linh hồn chưa thấu triệt được bản thể của Thiên Chúa, nhưng đã có thể kính mến Chúa như Ngài tự tại.

* Sung Sướng Lo Âu: Trong trạng thái này, linh hồn vừa sung sướng lại vừa lo âu. Sung sướng vì được tận hưởng Chúa hiện diện; lo âu vì chưa chiếm được Chúa trọn vẹn. Lúc sung sướng là giai đoạn an lạc; lúc lo âu là giai đoạn đau khổ, hay cũng gọi là "Đêm Thần Bí". Điều đó tùy thuộc thánh ý Chúa và tùy giai đoạn đời sống thiêng liêng của mỗi linh hồn.

Theo các nhà thần bí học, ơn chiêm niệm không thể miêu tả bằng ngôn ngữ nhân loại, chỉ khi nào có ai đã được ơn đó mới hiểu được. Theo Thánh Benadô quả quyết: "Đó là một Thiên Tình Ca tuyệt diệu giữa Thiên Chúa và linh hồn, không thể nào diễn tả được; ai đã nếm hưởng mới hiểu được".

B. ÍCH LỢI CHIÊM NIỆM THIÊN PHÚ

Chiêm niệm thiên phú làm vinh danh Chúa và thánh hóa linh hồn cách đặc biệt:

* Vinh Danh Thiên Chúa:  Nhờ chiêm niệm thiên phú, chúng ta được thực nghiệm thấy Chúa cao cả thánh thiện; nên hết lòng tôn thờ, ngợi khen, chúc tụng và tha thiết kính mến Ngài. Vì chính Chúa Thánh Linh tôn thờ Thiên Chúa trong chúng ta, nên Danh Thánh Chúa được tôn vinh chúc tụng xứng đáng biết bao!

* Thánh Hóa Linh Hồn: Nhờ chiêm niệm thiên phú, chúng ta tiến mau trên Đường Thánh Thiện như qua con đường tắt. Vì hiểu biết Chúa do thực nghiệm chứ không do lý thuyết; kính mến Chúa bằng chính tình yêu Chúa Thánh Linh kính mến Thiên Chúa. Chúng ta kính mến Chúa vì Chúa và trong Chúa. Linh hồn băng mình vào tình yêu Chúa và Chúa ban chính mình Ngài cho linh hồn cách mãnh liệt say sưa. Vì hiểu biết và kính mến Chúa tha thiết như thế, nên linh hồn cảm nghiệm được chính mình là một vực thẳm tội lỗi khốn nạn, nên tự bất tín với chính mình và hoàn toàn tín thác thuần phục thánh ý Chúa trong mọi sự, đến nỗi Chúa và linh hồn duy nhất tan hòa nên một.

C. DẤU HIỆU CHIÊM NIỆM THIÊN PHÚ

Chiêm niệm thiên phú là ơn ban nhưng không cho ai tùy thánh ý Chúa. Đôi khi Chúa ban cho tội nhân để họ được ơn thống hối đặc biệt. Cũng có khi Chúa ban cho linh hồn thơ bé trong sạch, chẳng hạn như Thánh Nữ Rosa thành Lima, Thánh Terexa Nhỏ... Thông thường Chúa chỉ ban cho các linh hồn đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi đã được thử luyện trong gian khổ. Những linh hồn có Đức Tin Kính kiên vững, Đức Kính Mến tha thiết, Đức Khiêm Nhu sâu thẳm, Đức Trinh Khiết toàn vẹn và đã thoát ly các thụ tạo, có tập quán tâm giao thân mật khăng khít với Chúa.

Theo Thánh Gioan Thánh Giá, ba dấu sau đây chứng tỏ đã tới lúc nên nguyện ngắm chiêm niệm:

1. Thấy mình không thể suy nghĩ hay cảm nghiệm được hương vị gì khi nguyện ngắm.

2. Không còn thấy mình hướng chiều về bất cứ đối tượng nào ngoài một mình Chúa.

3. Chỉ khoái thú say sưa kính mến duy một mình Chúa trong cuộc sống trầm mặc.

Phải có cả ba dấu hiệu đó một trật, mới nên nguyện ngắm chiêm niệm. Nếu không, hãy khiêm tốn cứ thực thi lối nguyện ngắm suy lý hay tâm tình như thường.

Chiêm niệm là ơn quí trọng được phép ước ao, nhưng luôn phải khiêm tốn nhận mình bất xứng và hoàn toàn để tùy thuộc quyền Chúa ban.

II. BẬC CHIÊM NIỆM THIÊN PHÚ

Theo Thánh Gioan Thánh Giá và Mẹ Thánh Terexa thì chiêm niệm thiên phú có bốn bậc, tùy được Chúa chiếm đoạt nhiều hay ít:

A. NGUYỆN NGẮM AN TĨNH

Chúa chiếm đoạt tài năng thượng đẳng, nhưng giác quan và tài năng hạ đẳng vẫn còn tự do hoạt động. Nguyện ngắm an tĩnh có hai hình thức:

1. NGUYỆN NGẮM AN TĨNH KHÔ LẠT

Chúa khởi sự ban ơn chiêm niệm thiên phú trong kín nhiệm, khiến đương sự cảm thấy chán nản khô khan, âu lo, không thể suy luận được và chỉ muốn sống ẩn dật. Dầu vậy, lòng khao khát được kết hợp mật thiết với Chúa vẫn còn nồng cháy, không thể nguôi được.

Để đáng lãnh ơn chiêm niệm thiên phú, Chúa gởi cho đương sự muôn thử thách như bị Bề Trên, Cha Linh Hướng hiểu lầm; mọi người cho là quẩn trí, bày đặt... Biết bao tư tưởng xấu nghịch Đức Trinh Khiết tới dằn vặt, tưởng như Chúa đã từ bỏ, không còn tin tưởng, hy vọng gì nữa. Chúa để như thế có ý thanh tẩy linh hồn thêm trong sạch, khỏi kiêu căng khi được kết hợp mật thiết với Ngài. Thánh Gioan Thánh Giá gọi đó là "Đêm Tối Giác Quan". Ngài viết: "Nguyên nhân tình trạng khô khan này ở tại chỗ Thiên Chúa đang chuyển vận tất cả sức lực ngũ quan để đưa sang thế giới tinh thần, nhưng vì ngũ quan và sức tự nhiên không thể tiêu hóa được những gì là thiêng liêng; do đó linh hồn như thiếu của nuôi dưỡng bên trong, vì thế mà trở thành héo hon khô cạn".  

Trong tình trạng này, đương sự đừng lo sợ, cứ kính mến Chúa bằng một tình yêu tha thiết tinh ròng, để làm hài lòng Ngài, chứ không để được an ủi. Luôn khiêm tốn, đơn sơ bày tỏ, phó thác và tuân theo lời chỉ dẫn khôn ngoan của Bề Trên hay Cha Linh Hướng.

2. NGUYỆN NGẮM AN TĨNH NGỌT NGÀO

Được ơn nguyện ngắm an tĩnh là lúc Chúa chiếm đoạt trí khôn và ý chí, cho đương sự cảm thấy sự hiện diện thân mật của Chúa, khăng khít nên một với Ngài, khiến linh hồn sung sướng hoan lạc khôn lường. Tình trạng bắt đầu chỉ trong chốc lát, sau có thể tới nửa giờ, rồi kéo dài một hay hai ngày. Nhưng đương sự vốn sinh hoạt thường xuyên, không làm ngăn trở việc gì.

Nhờ ơn nguyện ngắm này, đương sự gớm ghét tội lỗi không vì sợ hỏa ngục, nhưng vì sợ làm phiền  lòng Chúa; khinh chê vui sướng trần gian, thích hy sinh vì kính mến Chúa và gắng làm hài lòng Ngài. 

B. NGUYỆN NGẮM TẬN HIỆP

Chúa chiếm đoạt nội quan, nhưng ngoại quan vẫn còn tự do hoạt động.

Nguyện ngắm tận hiệp hoàn hảo hơn nguyện ngắm an tĩnh, vì linh hồn được kết hợp với Chúa cách khăng khít trọn hảo hơn. Bậc này có hai điểm cốt yếu:

1. TẤT CẢ CÁC TÀI NĂNG NGƯNG HOẠT ĐỘNG

Đương sự không còn xem thấy, nghe được hay hiểu biết điều gì trong thời gian chiêm niệm, để Chúa in sự khôn sáng vào linh hồn dễ dàng hơn.

2. XÁC TÍN CHÚA HIỆN DIỆN TRONG LINH HỒN

Theo lời Mẹ Thánh Terexa: Khi đó Chúa ngự trong linh hồn, linh hồn sống trong Chúa. Sự hoan lạc dù sau bao nhiêu năm vẫn còn như mới, không thể phai nhạt được.

Chính lúc được ơn chiêm niệm tận hiệp, đương sự gần như thụ động, không chia trí và mỏi mệt, chỉ hoan lạc tận hưởng hạnh phúc, dù chỉ được hưởng trong giây lát, cũng bù lại tất cả một đời đau khổ. Theo kiểu nói Mẹ Thánh Terexa, thì đương sự được thay hình đổi dạng như con tằm biến thành con ngài; linh hồn thoát ly thụ tạo, nhiệt thành làm vinh danh Chúa, yêu thương đồng loại, hoàn toàn thuần phục thánh ý Chúa như sáp ong hơ vào lửa vậy.

C. HIỆP NHẤT XUẤT THẦN

Chúa chiếm đoạt tất cả nội quan và ngoại quan, nhưng chỉ nhất thời. Ơn này gọi là "Đính Hôn Thiêng Liêng".

Hiệp nhất xuất thần có hai hình thức:

1. XUẤT THẦN HOAN LẠC

* Yếu Tố: Hiện tượng này có hai yếu tố: Đương sự được Chúa thu hút, các tài năng ngưng hoạt động. Vì thế, gọi là xuất thần hay ngất trí; khi đó đương sự không còn biết sự gì xảy ra chung quanh mình nữa.

+ Được Thiên Chúa Thu Hút: Đương sự chìm đắm trong Chúa. Nhờ ánh sáng phi thường Chúa ban, đương sự cảm thấy Chúa tuyệt diệu, đáng kính mến vô cùng, khiến mình được vui thỏa tràn đầy. Đương sự thoát ly chính mình và mọi thụ tạo để hoàn toàn ngụp lặn trong tình yêu Chúa.

+ Tài Năng Ngưng Hoạt Động: Sự kiện này xảy ra dần dần và thay đổi mức độ tùy theo mỗi linh hồn.

- Ngoại Quan: Cảm giác biến dần, rồi mất hẳn. Sự sống thể xác như chậm lại, hơi thở bớt dần, nhiệt độ hạ thấp. Thái độ như bất động, mắt đăm đăm vào một đối tượng vô hình. Tuy nhiên, hiện tượng này không hại sức khỏe; sau đó, đương sự còn thuật lại được điều mình đã thấy và đã nghe.

- Nội Quan: Nội quan hoàn toàn ngưng hoạt động. Thời gian xuất thần lâu hay mau không hạn định. Có khi đương sự tự tỉnh lại hoặc do lệnh Bề Trên truyền; nếu truyền bằng khẩu lệnh thì luôn được tuân theo; truyền bằng tâm trí thì không nhất định.

* Trình Độ: Xuất thần có ba trình độ:

+ Mê Ly: Đương sự được Chúa bắn một mũi tên yêu đương, vừa đau vừa hoan lạc khôn tả. Chúa cho tận hưởng sự hiện diện của Chúa, rồi bỗng nhiên biến mất. Đương sự muốn chiếm được Ngài mãi, nhưng không được, nên sinh khổ cực. Tuy khổ cực, nhưng đồng thời cũng hoan lạc vô cùng.

+ Ngất Trí: Chúa chiếm lấy linh hồn cách mãnh liệt như phượng hoàng đáp xuống và công đi đâu không ai biết. Cơn ngất trí qua đi, đương sự chỉ tưởng nghĩ tới Chúa là cảm nghiệm được hạnh phúc và chán ngán mọi sự đời này, ước ao chịu khổ cực để đền tội. Lễ đính hôn thiêng liêng thường diễn ra trong lúc ngất trí này.

+ Phi Thần: Linh hồn dường như lìa khỏi xác để bay đi các phương trời xa lạ chưa hề nghĩ tới bao giờ. Đồng thời trong giây lát, đương sự được hiểu biết nhiều gấp ngàn lần sự nghiên cứu từ xưa tới nay.

* Công Hiệu: Thành quả đem lại do sự xuất thần là giúp đương sự tiến rất cao trong Đường Thánh Thiện đến mức anh hùng. Nếu không thấy dấu hiệu đó là điều khả nghi. 

2. XUẤT THẦN KHỔ CỰC
 

Để dẫn tới bậc tối cao của sự hiệp nhất, Chúa muốn thanh luyện đương sự nên thật trong sạch bằng cách gởi tới nhiều thử thách. Cơn thanh luyện này rất khổ cực dường như một thứ hỏa ngục mà Thánh Gioan Thánh Giá gọi là "Đêm Tối Tinh Thần". Trong tình trạng khổ cực này, khiến Thánh Job đã phải than lên: "Lạy Chúa, tại sao Chúa dựng nên con tương phản với Chúa? Tại sao chính con lại trở nên gánh nặng cho bản thân con?" (Job 7:20). 

Thánh Gioan Thánh Giá giải thích về cuộc can thiệp trực tiếp của Chúa với mục đích thanh luyện tâm hồn khỏi những mê muội, những bất hảo thường xuyên: "Ánh sáng của Chúa thanh lọc và chuẩn bị linh hồn trước khi tiến đến hạnh phúc kết hiệp, y như ngọn lửa thanh lọc súc gỗ trước khi biến hóa nó thành lửa. Lửa vật chất bắt đầu làm cho súc gỗ ráo khô, nó thoát ra chất ẩm ướt và lớp nhựa cây bị sức lửa nung nấu nó làm cho tan rã; sau đó súc gỗ đen lại, tỏa ra mùi hôi, những chất xấu bao quanh súc gỗ rụng xuống tất cả. Sau cùng, lửa thiêu đốt từ bên ngoài, biến súc gỗ thành lửa thật sự, và từ đó súc gỗ cũng bừng bừng bốc cháy như lửa. Ngọn lửa Thiên Chúa phú ơn chiêm niệm vào linh hồn cũng như thế. Trước khi thực hiện ơn kết hiệp và biến hóa linh hồn, Chúa cũng bắt linh hồn phải gột rửa hết những gì xấu xa, đê hèn... khác nào như mùi hôi đã nhập vào cốt tủy mà trước đây linh hồn không ý thức. Chính tình trạng bất xứng này làm cho Chúa ghê tởm". Đây cũng là một thứ luyện ngục ở trần gian, để thanh lọc và thánh hóa linh hồn một cách hiệu nghiệm, là vì thời gian tẩy luyện ở trần gian còn có công phúc, càng làm cho linh hồn thêm xinh đẹp và lớn lên trong Đức Ái. 

* Khổ Cực Trí Khôn: Trước ánh sáng vinh quang diễm lệ cao cả của Chúa, khiến đương sự bàng hoàng lo sợ đến nỗi thà chết còn hơn. Sự tiếp xúc với Chúa cũng như với loài người làm cho đương sự tự cảm thấy mình bất xứng, khốn nạn, thiếu thốn và tội lỗi, dường như cửa hỏa ngục đã mở sẵn để nuốt lấy mình.

* Khổ Cực Lòng Muốn: Đương sự thấy mình mất mọi thứ hạnh phúc, đến nỗi tưởng mình như đã bị án trầm đọa đời đời. Thỉnh thoảng cũng được an ủi đôi chút, nhưng rồi lại tiếp tục chịu khổ cực. Cầu nguyện khó khăn, tâm hồn rấy loạn, dường như Chúa đã từ bỏ. Thật không có thứ hình phạt nào khổ cực hơn.

Nhờ cơn thanh luyện này, đương sự nên trong sạch trọn vẹn để tiến tới sự hiệp nhất siêu biến.

D. HIỆP NHẤT SIÊU BIẾN

Chúa chiếm đoạt tất cả tài năng nội ngoại cách chắc chắn thường xuyên. Ơn này gọi là "Hôn Phối Thiêng Liêng".

Gọi là hiệp nhất siêu biến, vì nó biến đổi đương sự đến mức độ siêu thoát bản thân, để chỉ chuyên lo kính mến Chúa và làm vinh danh Ngài. Gọi là Hôn Phối Thiêng Liêng, vì Chúa và linh hồn phối hiệp nên một trong Tình Yêu Siêu Nhiên tha thiết và vững bền. Phải chăng đây là Bậc Hiệp Nhất Thần Bí tối cao, chuẩn bị Hạnh Phúc Thiên Đàng?

* Bản Chất: Trong Bậc Hiệp Nhất này, Chúa và linh hồn duy nhất, tan hòa nên một trong tình yêu đương tha thiết, nên được gọi là "Hôn Phối Thiêng Liêng". Mẹ Thánh Terexa giải thích: "Nước mưa từ trời rơi xuống sông, hòa lẫn với nước sông đến nỗi không thể phân biệt nước sông với nước mưa". Chúa và linh hồn cũng duy nhất tan hòa nên một tương tự như vậy.

+ An Bình: Những sự kiện xuất thần đã hết hay chỉ còn đôi khi, để nhường cho trạng thái an bình khôn tả, vì đương sự đã chiếm được Chúa trọn vẹn là nguồn bình an và hạnh phúc.

+ Trường Kỳ: Các Bậc Hiệp Nhất trước có tính cách tạm thời, nhưng Bậc Hiệp Nhất siêu biến lại có tính cách trường kỳ và bất khả phân ly.

Một hôm sau khi Hiệp Lễ, Chúa Giêsu hiện ra phán với Mẹ Thánh Terexa: "Từ nay con sẽ chỉ lo làm vinh danh Cha; vì chẳng những Cha đã tạo dựng nên con, là Vua và Chúa của con; nhưng Cha còn  là Bạn Trăm Năm của con nữa! Danh dự của Cha là của con và danh dự của con là của Cha". Sau đó, Chúa ban cho Mẹ Thánh được thưởng nếm Hoan Lạc cao cả dường như cảm nghiệm được Hạnh Phúc Thiên Đàng.

* Công Hiệu: Thành quả của sự Hiệp Nhất Siêu Biến là làm cho đương sự tiến cao trên Đường Thánh Thiện với các đặc điểm sau:

+ Phó Thác Hoàn Toàn: Đương sự hoàn toàn phó thác mọi sự trong tay Chúa, không muốn sống hay chết, chỉ muốn làm cho Chúa được vinh danh mà thôi.

+ Thuần Phục Trọn Vẹn:  Trong mọi hoàn cảnh, đương sự thuần phục thánh ý Chúa cách trọn vẹn. Ước ao chịu đau khổ vì Chúa, nhưng không được cũng không buồn, lại thương yêu kẻ thù ghét, vu oan, cáo vạ cho mình.

+ Yêu Đương Săn Sóc:  Đương sự chỉ lo kính mến và mưu cầu vinh danh Chúa, săn sóc đến lợi ích các linh hồn. Không còn khô khan hay cực lòng nữa.

+ Bình An Thư Thái: Trong Đền Thờ tâm hồn mình, chỉ còn có Chúa và linh hồn vui thỏa hạnh phúc hổ tương. Từ đây, không có xuất thần, phi thần nữa, nếu có chỉ là họa hiếm.

+ Nhiệt Thành Phụng Sự: Lòng nhiệt thành làm vinh danh Chúa, khiến đương sự không thể nghỉ yên; muốn kết hợp yêu đương tha thiết với Chúa; nhưng đồng thời lại nhiệt thành làm việc Tông Đồ vinh danh Ngài. Mẹ Thánh Terexa kết luận: "Chúa không xét đến việc làm bằng xét đến tình yêu khi làm việc". Mẹ Thánh Terexa còn căn dặn: "Chúa gọi thì hãy vào, chớ xô cửa, kẻo Người thịnh nộ mà không mở bao giờ nữa".

Chương 3

HIỆN TƯỢNG THẦN BÍ

Trong Bậc Chiêm Niệm, nhất là từ giai đoạn xuất thần, hay xảy ra những hiện tượng phi thường. Có khi bởi Chúa, cũng có lúc do ma quỉ.

I. HIỆN TƯỢNG PHI THƯỜNG BỞI CHÚA

A. HIỆN TƯỢNG TRÍ KHÔN

1. MẠC KHẢI TƯ

* BẢN CHẤT: Theo nghĩa đen, mạc khải là tỏ ra một điều bí mật. Theo kiểu nói của Công Đồng Vaticanô II: "Mạc khải là Lời Thiên Chúa vô hình nói với loài người" (Verbum Dei # 2). Theo nghĩa thần học: "Mạc khải là việc Thiên Chúa cho biết cách siêu nhiên một điều kín nhiệm, để mưu ích cho chung Giáo Hội, riêng cho một nhóm người hay cho cá nhân nào". Để phân biệt rõ ràng hơn:

+ Mạc Khải Công: Đã được ghi chép trong bộ Thánh Kinh và Thánh Truyền là những điều thuộc đối tượng Đức Tin Kính Công Giáo, mà chỉ duy Giáo Hội mới có quyền giải thích.

+ Mạc Khải Tư: Dù đã được Giáo Hội công nhận cũng không phải là đối tượng của Đức Tin Kính; đó chỉ là đối tượng của lòng tin tưởng phù hợp với Đức Khôn Ngoan. Sự công nhận của quyền bính Giáo Hội chỉ có nghĩa là tuyên bố những điều đó không trái với Thánh Kinh và Giáo Lý, được phổ biến để mưu ích lợi thiêng liêng cho Dân Chúa, chứ không phán quyết cách vô ngộ điều đó là thuộc Đức Tin Kính do Chúa mạc khải.

* PHÂN LOẠI: Mạc khải tư có ba cách:

+ Thị Kiến: Là mắt thấy một đối tượng cách siêu nhiên, mà tự nhiên không thể thấy được, chúng ta gọi là hiện hình. Ví dụ: Thánh Nữ Bernadetta thấy Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức. Không cần Đức Mẹ phải đích thân hiện đến, chỉ cần có một hình ảnh khả giác là đủ; còn Xác Thánh của Mẹ vẫn ngự trên Thiên Đàng.

Thị kiến này cũng có thể xảy ra trong trí khôn do Chúa in vào, khi ngủ hoặc lúc thức. Ví dụ: Thánh Giuse thấy Thiên Thần hiện ra báo mộng. Thị kiến xảy ra ở trí khôn do ảnh niệm thiên phú, làm cho đương sự thấy rõ sự thật, chẳng hạn như sự kiện Thánh Phaolô hiểu được thánh ý Chúa trên đường đi Damas.

+ Siêu Ngôn: Là khi tai nghe được những lời siêu nhiên, tỏ bày thánh ý Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh. Lời đó cũng có thể được in vào trí khôn trước, để rồi tỏ ra sau cũng như thị kiến vậy.

+ Thần Xúc: Là khi Chúa tiếp xúc với con người, in vào linh hồn những cảm xúc sung sướng thiêng liêng hoặc những luồng ánh sáng huy hoàng diễm lệ. Nhờ hiểu như thế chúng ta mới biết được tại sao khi Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, chỉ có ba em nhỏ xem thấy Mẹ, khi Mẹ phán với em này thì em kia không nghe được điều gì.

Những hiện tượng phi thường này không cần thiết để được kết hợp với Chúa và nên Thánh; trái lại, còn có thể là nguyên nhân khiến chúng ta ảo tưởng và kiêu căng tự phụ. Chúng ta cần tìm hiểu để biết phân biệt thực hư, không phải để ước ao mong muốn.

* QUI TẮC KIỂM CHỨNG: Trong những mạc khải tư, thường dễ pha trộn nhiều yếu tố nhân loại, nên cần hiểu biết qui tắc để kiểm chứng cách nghiêm chỉnh về đương sự, đối tượng và công hiệu của mạc khải.

+ Người Được Thụ Khải: Chúa có thể mạc khải cho bất cứ ai tùy quyền Ngài, dù là tội nhân; nhưng thông thường Chúa hay ban ơn đó cho người đã tiến cao trên Đường Thánh Thiện, xét theo tư cách tự nhiên và siêu nhiên, trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Tư Cách Tự Nhiên: Người đang ở trong trạng thái quân bình, phán đoán đúng, tính tình chân thật; không mắc bệnh thần kinh hay giầu tưởng tượng hoặc đa cảm, man trá quỉ quyệt.

- Tư Cách Siêu Nhiên: Người đạo đức chắc chắn, khiêm nhu sâu thẳm; không tự đắc hay khoe khoang về ơn đã được. Thành thực và hoàn toàn tuân phục Bề Trên hay Cha Linh Hướng; đã trải qua những thử luyện của Bậc Chiêm Niệm.

+ Đối Tượng: Nếu điều mạc khải trái với Đức Tin Kính và Luân Lý Công Giáo đều phải hủy bỏ ngay như lời Thánh Phaolô: "Dù các Thần Trời xuống truyền dạy anh chị em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi rao giảng, anh chị em cũng đừng tin theo" (Gal 1:8). Ví dụ: Phản Đấng Đại Diện Chúa, chối từ Đức Mẹ, hình ảnh khiêu dâm, lời nói mùi mẫm, cử chỉ lả lướt tình tứ, truyền điều nào nghịch Đức Tuân Phục.

+ Công Hiệu: Mạc khải bởi Chúa, tuy ban đầu đương sự cảm thấy bỡ ngỡ sợ sệt, nhưng sau được bình an tâm hồn, vui vẻ và khiêm nhu tuân phục. 

Còn do ma quỉ thì ban đầu vui vẻ, sau bối rối ngã lòng, kiêu căng tự phụ bất tuân. Khi cần, cũng xin Chúa ban một dấu phi thường để chứng minh, nhưng luôn phải hoàn toàn thuần phục thánh ý Chúa.

* MẤY ĐIỀU LƯU Ý KHÁC 

1. Những ai thấy mình được ơn mạc khải, phải tỏ bày với Bề Trên hay Cha Linh Hướng cách rất thành thực và phải hoàn toàn tuyệt đối tuân phục phán đoán khôn ngoan của các ngài.

2. Các vị Hữu Trách phải hết sức khôn ngoan dè dặt, đừng vội tin, theo chỉ thị và gương dè dặt khôn ngoan của Giáo Hội.

3. Bên ngoài nên tỏ ra thái độ coi thường, khuyên đương sự bỏ qua những truyện đó. Vì nếu là việc của Chúa, Ngài sẽ có nhiều cách để tỏ ra, không thể chối từ được.

4. Sau khi đã điều tra đầy đủ và xác thực mọi sự kiện với thời gian khá lâu, mới nên công nhận mạc khải. Tuy nhiên vẫn không là điều buộc phải tin.

2. ƠN ĐOÀN SỦNG 

Đoàn Sủng là những ơn ban nhưng không, phi thường và nhất thời, Chúa Thánh Linh ban để mưu ích trực tiếp cho tha nhân hoặc gián tiếp làm ích cho đương sự. Theo Thánh Phaolô trong thư gởi Giáo Đoàn Corinthô kể được 9 ơn sau đây (xem I Cor 12:7-11):

1. Ơn Tài Lợi Khẩu: Tài trình bày những chân lý cao

 siêu trong Đạo Thánh và giúp tìm ra những kết luận làm phong phú Giáo Lý.

2. Ơn Trí Thông Minh: Giúp dùng lời khôn ngoan thông thái và khoa học, để giải thích và củng cố Đức Tin Kính.

3. Ơn Làm Vững Tin: Làm cho Đức Tin Kính thêm vững mạnh, đến nỗi làm nên những phép lạ.

4. Ơn Chữa Bệnh Tật: Ban quyền chữa bệnh, không cần dùng thuốc hay phương thế loài người.

5. Ơn Làm Phép Lạ:  Ban quyền làm phép lạ để củng cố lời giảng dạy và những điều được mạc khải.

6. Ơn Nói Tiên Tri: Ban quyền giáo huấn thay Chúa và nếu cần được biết trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai cách lạ lùng.

7. Ơn Thấu Tâm Hồn: Hiểu biết sự bí mật trong các tâm hồn và phân biệt công việc của thiện thần hay ác thần.

8. Ơn Nói Nhiều Tiếng: Nói được nhiều ngôn ngữ chưa hề học, hoặc nói bằng ngôn ngữ của mình mà nhiều người nghe và hiểu được bằng ngôn ngữ riêng của dân tộc họ.

9. Ơn Giải Tiếng Lạ: Ban quyền giải thích được các ngôn ngữ nói trên cách minh xác tường tận.

Ví dụ: Thánh Phêrô và Gioan được ơn tài lợi khẩu; Thánh Mathêu được ơn trí thông minh; Thánh Vinh Sơn được ơn làm phép lạ; Thánh Gioan Maria Vianney được ơn thấu hiểu những điều thầm kín của nhiều tâm hồn.

B. HIỆN TƯỢNG TÂM SINH LÝ

Những hiện tượng sau đây có ảnh hưởng đồng thời cả thể xác lẫn tâm hồn, nên được gọi là hiện tượng tâm sinh lý, khác với những hiện tượng trên chỉ xảy ra nơi trí khôn.

1. Thân Xác Hóa Nhẹ: Thân xác hóa nhẹ, được cất lên khỏi đất, lơ lửng trên không trung, khi ở yên một chỗ, lúc bay bổng thật cao, rồi chạy thật mau là là trên mặt đất. Chẳng hạn, một hôm thấy người ta phải vất vả dựng một Thánh Giá lớn không nổi, Thánh Giuse Cupertinô bay lên không trung, cầm đầu Cây Thánh Giá nhấc bổng lên, đặt trúng vào lỗ đã đào sẵn cách dễ dàng như chơi.

2. Thân Xác Hóa Nặng: Thân xác hóa ra nặng khác thường, không sức nào chuyển dịch được; chẳng hạn truyện nhiều Thánh Trinh Nữ hóa ra nặng, khiến những kẻ ác tâm không sao thực hiện được ác ý của chúng.

Hiện tượng thân xác hóa ra nhẹ hay ra nặng khác thường, không vượt quá sức Thiên Thần hay ma quỉ; vì thế, nên cần thận trọng kiểm chứng kẻo bị lừa.

3. Thân Xác Tỏa Sáng: Lúc được xuất thần, đôi khi kèm theo hiện tượng thân xác tỏa hào quang bao quanh đầu hay tỏa ra khắp thân thể. Cần kiểm chứng cách rất cẩn thận kẻo bị mưu gian quỉ dữ; xem ánh sáng đó có khác thường, sinh công hiệu tốt như việc cải hóa tội nhân hoặc đương sự có tốt lành thánh thiện hơn không.

4. Xác Tỏa Hương Thơm: Thỉnh thoảng Chúa cho thân xác các Thánh lúc sinh thời hay sau khi từ trần được tỏa ra mùi hương thơm khác thường; nói lên nhân đức và sự thánh thiện của các ngài. Chẳng hạn nước tắm xác Mẹ Thánh Terexa tỏa hương thơm khác thường suốt chín tháng. Khi cải táng, chân tay Thánh Nữ còn chảy ra một thứ dầu thơm. Sự kiện này đã được kiểm nhận chắc chắn trong hồ sơ phong Thánh của ngài.

5. Nhịn Ăn Lâu Ngày: Nhiều vị được ơn nhịn ăn lâu ngày mà vẫn sống; hoặc chỉ sống do chịu chút Mình Thánh Chúa mà thôi. Chẳng hạn: Nữ Chân Phước Angela Folignô không ăn uống gì trong 12 năm; Thánh Nữ Catarina Sienna chừng 8 năm; Chân Phước Elizabeth Reute trên 15 năm; Thánh Ledwina 28 năm; Chân Phước Catarina Racconigi 10 năm; Rosa Andriani 28 năm; Louise Lateau 14 năm... Giáo Hội rất nghiêm ngặt trong việc điều tra hiện tượng này, bằng cách dùng những chuyên viên theo dõi để xem đương sự có tiếp tục thi hành các nhiệm vụ thường nhật được không.

6. Bỏ Ngủ Lâu Dài: Cũng phải kể thêm hiện tượng bỏ ngủ lâu dài như trường hợp Thánh Pherô Alcantara, trong 14 năm chỉ ngủ mỗi đêm một giờ rưỡi. Thánh Nữ Catarina Rixa mỗi tuần chỉ ngủ chừng một giờ.

7. Nhiều Nơi Một Trật: Thêm một hiện tượng nữa, là có nhiều vị được ở nhiều nơi một trật. Chẳng hạn, theo nhiều nguồn mạc khải, Mẹ Maria khi vừa sinh ra được Các Thiên Thần rước hồn xác Mẹ lên Thiên Quốc hưởng kiến Chúa Ba Ngôi; đồng thời, thân mẫu Ngài vốn còn ẵm Con trên cánh tay đang ở trần gian. Nhiều vị Thánh cũng được ở hai nơi một trật,  Thánh Piô được in Năm Dấu Thánh, người ta thuật lại trong tiểu sử ngài có nhiều lần ngài ở hai hoặc ba nơi một trật.

8. In Năm Dấu Thánh

* Bản  Chất: In Năm Dấu Thánh là hiện tượng Chúa Kitô in Dấu Thánh Thương Tích Người vào chân tay, cạnh sườn hoặc trên trán đương sự. Những Thương Tích Thánh ấy xuất hiện bất thần không do ngoại vật và cứ định kỳ lại rỉ ra một thứ máu tươi tốt.

Thánh Phanxicô thành Assisiô là vị đầu tiên được in Dấu Thánh Chúa ngày 17 tháng 9 năm 1222. Bác Sĩ Imbert, sau khi nghiên cứu từ trước tới đời ông, đã kể được 321 trường hợp: 41 Vị là đàn ông, 72 Vị  đã được phong Thánh.

Theo điều tra của các vị có thẩm quyền, đã xác nhận rằng: Chỉ có những vị đã tới bậc xuất thần mới được ơn đó, các ngài phải chịu nhiều đau khổ thể xác và tâm hồn, để xứng đáng được tham dự những nỗi thống khổ với Chúa Kitô.

*Triệu Chứng: Để có thể phân biệt được Dấu Thương Tích Thánh xác thực hay giả tạo, chúng ta cần căn cứ vào các triệu chứng sau đây:

1. Thương Tích chảy ra nhiều máu vào những ngày liên quan đến đời sống Chúa Cứu Thế. Người ta không thể giải thích được, tại sao máu ra nhiều trong khi các Dấu Thánh chỉ in rất nông vào những nơi xa mạch máu lớn.

2. Thương Tích không hề làm mủ trong lúc các vết thương khác nơi mình đương sự vẫn làm mủ như thường; các Thương Tích lại không thuốc nào chữa trị được và thường phải chịu đau đớn cho tới chết, có khi kéo dài 30, 40 năm.

3. Thương Tích chỉ được in vào những vị có nhân đức anh hùng và có lòng sùng kính đặc biệt Sự Thương Khó Chúa Kitô.

II. HIỆN TƯỢNG KỲ DỊ DO MA QUỈ

Để quấy phá công việc Chúa thực hiện nơi các tâm hồn, ma quỉ cũng hay xúi giục con người làm điều tội lỗi bằng các cơn cám dỗ; vây hãm bằng các hiện tượng ghê rợn tức là quỉ ám; xâm nhập vào thân xác để quấy phá linh hồn bằng hiện tượng quái dị tức là quỉ nhập. Cần tránh hai thái độ sau đây:

* Thái Quá: Nhiều người chủ trương: Sự dữ nào cũng do ma quỉ; nhưng họ không biết có nhiều nguyên nhân khác như đương sự mắc bệnh tâm thần, quẩn trí, điên khùng chẳng hạn.

* Bất Cập: Nhiều người lại chối mọi tác động của ma quỉ và quên những điều Thánh Kinh và Thánh Truyền dạy về ma quỉ. Sự thật là có các hiện tượng kỳ dị do ma quỉ gây ra, nhưng chỉ có thể công nhận khi đủ các dữ kiện chắc chắn sau các cuộc điều tra cẩn thận

1. NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM

Hiện tượng này có thể nói, chỉ là một chuỗi liên tiếp các cơn cám dỗ mãnh liệt dai dẳng khác thường. Vì ma quỉ có thể tác động vào ngoại quan hay nội quan của đương sự.

* Tác Động Vào Ngoại Quan: Trước thị giác, nó hiện hình ghê rợn khiêu dâm. Với thính giác, nó gây huyên náo, đập phá làm hoảng sợ. Về xúc giác, nó đánh đau, ôm ẵm, sờ mó để cám dỗ làm điều vô luân. Những hiện tượng này cũng có khi là do trí tưởng tượng bày đặt; dầu vậy, đó cũng vẫn là những cơn cám dỗ đáng ghê sợ.

* Tác Động Vào Nội Quan: Ma quỉ có thể kích thích trí khôn bày vẽ tưởng tượng, nhớ nhung và khuấy động dục tình. Có lúc, quỉ ám con người bằng hình ảnh dâm ô, dù cố gắng dập tắt đi cũng không sao được. Khi khác, nó gợi lên trong lòng bực tức, oán hờn hoặc yêu đương trái lẽ mà không biết tại đâu. Thực ra, rất khó quyết được khi nào là quỉ ám. Nhưng khi cơn cám dỗ vô cớ xảy tới bất thần, mãnh liệt và dai dẳng lâu ngày thì có thể coi đó là bị quỉ ám thật.

Muốn chiến thắng, hãy dùng các phương thế đã trình bày nơi chương 5 phần II tập nhất. Khi hoài nghi hoặc biết chắc là có quỉ ám thật sự, Cha Giải Tội có thể âm thầm đọc Kinh Trừ Quỉ mà không cho đương sự biết. Nếu trừ quỉ cách công khai, phải được Đấng Bản Quyền tuyển chọn mới được cử hành lễ nghi trừ quỉ.

2. NGƯỜI BỊ QUỈ NHẬP

* Bản Chất: Hiện tượng này xảy ra khi quỉ nhập thân  xác đương sự và hành động để khuynh đảo linh hồn. Đối với linh hồn, quỉ không có phép hành động trực tiếp vào trí khôn và ý chí, chỉ có thể gây ảnh hưởng cách gián tiếp qua thể xác mà thôi.

Mỗi khi lên cơn, quỉ làm cho nạn nhân múa may quay cuồng; lúc trở lại bình thường, nạn nhân không còn nhớ mình đã làm gì lúc đó. Ngoài ra, nạn nhân bình tĩnh như thường, dường như quỉ đã xuất ra rồi. Nạn nhân thường bị nhiều quỉ nhập một trật như sự kiện Sách Tin Mừng đã tường thuật qua câu đáp lời Chúa hỏi: "Tên tôi là cơ quân, vì chúng tôi đông lắm" (Mc 5:9). Thông thường tội nhân mới bị quỉ nhập, trừ trường hợp đặc biệt.

* TRIỆU CHỨNG: Thường có 3 triệu chứng sau đây:

1. Nói hoặc hiểu được các ngôn ngữ mà đương sự vốn chưa học biết bao giờ.

2. Biết những điều bí mật mà không cần phương thế tự nhiên nào.

3. Có sức mạnh khác thường.

Nếu một trật có cả ba triệu chứng đó thì hiện tượng quỉ nhập càng có tính cách xác thực. Khi kín đáo đọc Kinh Trừ Quỉ, dùng Nước Thánh, Tượng Ảnh Thánh mà nó lồng lộn lên cơn, thì đó là dấu hiệu xấu. Cần phải giấu kín nạn nhân, kẻo họ biết thì không bảo đảm đem lại kết quả; có thể nạn nhân nổi khùng lên vì lý do tự nhiên như giả tạo, để phỉ báng thù ghét Đạo Thánh.

Để quyết đoán được việc quỉ nhập xác thực hay giả tạo là điều rất khó khăn, nên các Vị Hữu Trách rất cần thận trọng dè dặt.

* PHƯƠNG THẾ TRỪ QUỈ

 1. Theo Lời Chỉ Dẫn: Theo ý kiến chung của Giáo Hội, các Vị Hữu Trách hãy dạy nạn nhân thanh tẩy tâm hồn bằng việc xưng tội chung, chay tịnh, cầu nguyện và Rước Mình Thánh Chúa. Năng làm các việc đạo đức, dùng Tràng Hạt Mân Côi, Nước Thánh, Các Ảnh Tượng Thánh, làm Dấu Thánh Giá, cung kính kêu Thánh Danh Giêsu Maria Giuse.

2. Được Chọn Trừ Quỉ: Chúa Giêsu đã ban cho Giáo Hội uy quyền trên ma quỉ; nhưng việc trừ quỉ đòi nhiều điều kiện: Thánh thiện, đạo đức và khôn ngoan. Do đó, chỉ những Linh Mục nào được Đấng Bản Quyền tuyển chọn, mới được cử hành lễ nghi trừ quỉ cách công khai trang trọng, còn đọc Kinh Trừ Quỉ tư thì Linh Mục nào đọc cũng được.

3. Điều Kiện Trừ Quỉ: Giáo Hội truyền dạy, các vị được tuyển chọn cử hành nghi lễ trừ quỉ phải xưng tội, cử hành tại Thánh Đường, không được làm tại tư gia; phải có người canh chừng nạn nhân lúc lên cơn; phải khảo vấn ma quỉ cách trang trọng về các điều cần thiết: Số, tên quỉ, ngày giờ và lý do xâm nhập; đừng cho nhiều người tham dự, cấm không cho phép ai được hỏi ma quỉ.

Khi quỉ đã xuất khỏi đương sự rồi, thì nhớ phải làm việc cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, khuyên nạn nhân cố tránh mọi tội lỗi, kẻo lại gây nên cớ cho ma quỉ tái nhập.

Tóm lại, qua các hiện tượng thần bí trên đây, chúng ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa biệt đãi những linh hồn được Chúa yêu thương; nhưng đồng thời, cũng cho chúng ta thấy có sự ghen ghét của ma quỉ muốn quấy phá chúng ta; nhưng chúng ta cần phải vững lòng tin tưởng: "Chúa ở với chúng ta thì không ai có thể làm gì được chúng ta" (Rom  8:31).

TÌM HIỂU THÊM CÁC DANH TỪ

A. Phần Anh Ngữ

* Thần học khoa: Theology

* Tín lý thần khoa: Dogmatic theology

* Luân lý thần khoa:  Moral theology

* Thánh hóa thần học: Ascetical theology

* Thánh Kinh: Holy Scripture, Bible

* Thánh Truyền: Holy Tradition

* Giáo huấn trang trọng: The Solemn teaching

* Giáo huấn thường quyền: The Ordinary teaching

* Phương pháp thánh hóa khoa: Method of Ascetical theology

* Lý thuyết cực đoan: The doctrinal method

* Thực nghiệm cực đoan: Experimental method

* Bản tính thánh hóa khoa: The nature of Ascetical theology

* Nguồn gốc thánh hóa khoa: Sources of Ascetical theology

* Sự quan trọng và cần thiết: Excellence and necessity

* Linh Mục, Giáo Sĩ: Priest, Clergy

* Tu Sĩ, Thầy Dòng, Nữ Tu: Religious, Monks

* Giáo  Dân,  Kitô  Hữu, Tín  Hữu:  Laity,  Christian,  Faithful 

* Nguồn gốc  sự  sống  siêu nhiên:  Origin of spiritual life

* Sự sống siêu nhiên:  The supernatural life

* Sự sống tự nhiên: The natural life

* Sự sa ngã của nguyên tổ Adam: The fall of Adam

* Ơn Cứu Chuộc, Ơn Cứu Độ: The Redemption, Salvation

* Hậu quả của Ơn Cứu Chuộc: Consequences of Redemption

* Thành quả của Ơn Thánh: Effects of Grace

* Siêu nhiên tuyệt đối: The absolute supernatural

* Siêu nhiên tương đối: The relative supernatural

* Ơn Nhập Thể: The Incarnation

* Ơn Thánh Hóa, Thường Sủng: Sanctifying Grace, Habitual Grace

* Ơn Hiện Trợ: Actual Grace

* Ơn ngoại nhiên: Preternatural gifts

* Tri thức thiên phú: Infused science

* Thống trị dục tình: The control of the passion

* Thân xác bất tử: The Immortality of the body

* Tội nguyên tổ: Original sin

* Sự công chính nguyên thủy: Original justice

* Miêu duệ: Posterity

* Đền tạ: To restore

* Mạc khải: To reveal

* Đức công bình Thiên Chúa: The Divine justice

* Lòng nhân từ Thiên Chúa: The Divine mercy

* Các ơn siêu nhiên: Supernatural goods

* Các ơn ngoại nhiên: Gift of intergrity

* Thiên Chúa Ba Ngôi: The Most Holy Trinity, The Blessed Trinity

* Thiên Chúa là Hiền Phụ của chúng ta: God is our Father

* Thiên Chúa là Bạn Tâm Phúc của chúng ta: God is our Friend

* Thiên Chúa là Đấng Thánh Hóa chúng ta: God is our Sanctifier

* Thông phần bản tính Thiên Chúa: Union of God and the soul

* Trở nên con Thiên Chúa: To become the son of God

* Kính mến: To love

* Tôn thờ, thờ phượng: To adore, to worship

* Biết ơn, tri ân:  To be grateful

* Nguyên nhân công phúc: The Meritorious cause

* Nguyên nhân mô phạm: The Exemplary cause

* Gương mẫu tuyệt hảo: A perfect model

* Gương mẫu phổ quát: A universal model

* Gương mẫu hấp dẫn: A attractive model 

* Gương mẫu hiệu lực: A efficacy model

* Nguồn sống siêu nhiên: The source of spiritual life

* Nhiệm Thể, Thân Thể Mầu Nhiệm: A Mystical Body

* Lòng tôn sùng Ngôi Hai Nhập Thể:  Devotion to the Incarnation Word

* Đặt Chúa Giêsu trước mặt:  Keep Jesus before our eyes

* Đặt Chúa Giêsu trong lòng: Keep Jesus in our heart

* Đặt Chúa Giêsu trên tay: Keep Jesus in our hands

* Ngôi Lời Nhập Thể: The Incarnate Word

* Linh Mục Thượng Phẩm: The High Priest

* Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế: God, Saviour, Redeemer 

* Đấng Trung Gian, Đấng Trạng Sư: Mediator, Advocate  

* Mẹ Thiên Chúa: Mother of God

* Mẹ Giáo Hội: Mother of the Church

* Nguyên nhân Trung Gian Ơn Thánh: A Meritorious cause of Grace

* Nguyên nhân Gương Mẫu: An Exemplary cause

* Nguyên nhân Trung Gian phổ quát: Universal Mediatrix of Grace

* Nguyên nhân gương mẫu: The Exemplary cause     

* Trung gian phổ quát Ơn Thánh: Universal Mediatrix of Grace

* Tôn kính Mẹ Maria: Profound veneration for Mary

* Tin cậy Mẹ Maria: Absolute confidence in Mary

* Tận hiến cho Mẹ Maria: Entire consecration to Mary

* Các Thánh Hiệp Thông: The Communion of Saints

* Tôn kính các Thánh: Venerate the Saints

* Cầu xin các Thánh: Invoke the Saints

* Noi gương các Thánh: Imitate the Saints

* Thiên Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần: The Angels, the Arch-Angels

* Thiên Thần Bản Mạnh, Thiên Thần Hộ Thủ: The Guardian Angels

* Nhiệm Tích Thánh, Bí Tích: The Sacraments

* Nhiệm Tích Thánh Tẩy: Baptism

* Nhiệm Tích Thêm Sức: Comfirmation

* Nhiệm Tích Thánh Thể: The Eucharist

* Nhiệm Tích Hòa Giải: Penance

* Nhiệm Tích Xức Dầu Thánh: Anointing of the sick

* Nhiệm Tích Truyền Chức Thánh: Holy Orders

* Nhiệm Tích Hôn Phối: Marriage

* Sự thánh thiện, sự trọn lành: The perfection

* Bản chất sự thánh thiện: The Essence of perfection                              

* Sự hy sinh hãm mình: Sacrifice

* Các Giới Luật, Điều Răn Chúa: The Commandments

* Sự khao khát: The desire

* Siêu nhiên: Supernatural

* Ưu thắng: First of all

* Trung tín: Keep firmly

* Hiểu biết Chúa: The knowledge of God

* Hiểu biết bản thân: The knowledge of self

* Cầu nguyện: Prayer

* Khẩu nguyện: Vocal prayer

* Tâm nguyện: Affective prayer 

* Hành nguyện: Prayer in practice

* Công nguyện: Public prayer

* Tư nguyện: Private prayer

* Việc linh hướng: Spiritual direction, Religious Counseling

* Đọc sách thiêng liêng: Spiritual readings

* Buổi huấn dụ, nghe giảng Lời Chúa: Conferences

* Thánh hóa giao tế: Sanctification of social relations

* Đường Thanh Tẩy, Bậc Khởi Sinh: The Purgative Way, Beginners

* Đường Tiến Sinh, Bậc Tiến Sinh: The Illuminative Way, Progress   

* Đường Hiệp Nhất, Bậc Hiệp Sinh: The Unitive Way

* Thống hối, sám hối: Penance

* Khổ chế, hãm mình:  Mortification                                               

* Khổ chế thân xác: Mortification of the body

* Khổ chế trí nhớ và tưởng tượng: Mortification of the memory and imagination

* Khổ chế dục vọng: Mortification of the passions

* Tính kiêu căng: Pride 

* Tính ghen tương: Envy, jealousy 

* Tính nóng giận: Anger

* Tính tham ăn: Gluttony

* Tính mê dâm: Lust

* Tính lường biếng: Sloth

* Tính hà tiện: Avarice

* Chước cám dỗ: Temptations

* Nhân Đức Luân Lý, Luân Đức: Moral Virtues  

* Nhân Đức thiên phú: The Infused virtures

* Đức Khôn Ngoan: Prudence

* Đức Công Bằng: Justice 

* Đức Đại Đảm: Fortitude

* Đức Tiết Độ: Temperance

* Đức Tôn Thờ: Adoration, Religion  

* Đức Tuân Phục: Obedience

* Đức Khoát Đạt: Magnanimity

* Đức Đại Độ: Munificence

* Đức Nhẫn Nhục: Patience

* Đức Kiên Nhẫn: Constancy     

* Đức Trinh Khiết, Trong Sạch: Chastity

* Đức Khiêm Nhu, Khiêm Nhượng: Humility

* Đức Hiền Hòa, Hiền Lành: Meekness

* Đức Thanh Bần, Khó Khăn: Poverty

* Nhân  Đức  Đối  Thần,  Thần  Đức: The  Theological  Virtues

* Đức Tin Kính: Faith

* Đức Trông Cậy: Hope

* Đức Kính Mến: Charity

* Đức Ái Huynh Đệ: Fraternal Charity

* Nguyện ngắm, suy ngắm, suy niệm: Meditation

* Nguyện ngắm tâm tình: Affective meditation

* Nguyện ngắm an tĩnh: The prayer of quiet

* Nguyện ngắm đơn giản: The prayer of simplicity

* Hồng Ân Chúa Thánh Linh: The Gifts of the Holy Spirit

* Hồng Ân Khôn Ngoan: The Gift of Wisdom

* Hồng Ân Thâm Hiểu: The Gift of Knowledge

* Hồng Ân Minh Luận: The Gift of Understanding

* Hồng Ân Chỉ Giáo: The Gift of Counsel

* Hồng Ân Sùng Hiếu: The Gift of Piety

* Hồng Ân Hùng Dũng: The Gift of Fortitude

* Hồng Ân Kính Sợ: The Gift of Fear

* Nguyện ngắm tận hiệp: The prayer of full union

* Chiêm niệm: Contemplation

* Chiêm niệm thiên phú: Infused contemplation

* Chiêm niệm thủ đắc: Acquired contemplation

* Chiêm niệm hỗn hợp: Mixed contemplation

* Hiệp nhất đơn giản chủ động: The simple, active unitive way

* Hiệp nhất thần bí thụ động: The alystic, passive unitive way

* Hiệp nhất thần bí: Mystical union  

* Hiệp nhất xuất thần: Ecstatic union

* (Đính hôn thiêng liêng: Spiritual espousals) 

* Hiệp nhất siêu biến: The transforming union

* (Hôn phối thiêng liêng: Spiritual marriage)

* Xuất thần: Rapture

* Xuất thần hoan lạc: Sweet ecstatic union

* Xuất thần khổ cực: "Arid" union

*(Đêm tối tinh thần: The night of the spirit)

* Phi thần: Flight of the spirit

* Khổ cực của trí khôn: Sufferings of mind

* Khổ cực của lòng muốn: Suffering of will

* Ngoại quan: Exterior senses

* Nội quan: Interior senses

* Mê ly: Ecstasy

* Duy nhất: Intimacy

* An bình: Serenity

* Trường kỳ: Indissolubility

* Hiện tượng thần bí: Extraordinaty mystical phenomena

* Hiện tượng tâm sinh lý: Psycho-physiological phenomena

* Hiện tượng kỳ dị do ma quỉ: Diabolical phenomena

* Mạc khải tư: Private revelations

* Thị kiến, hưởng kiến: Visions

* Siêu ngôn: Supernatural words

* Thần xúc: Divine touches

* Ơn đoàn sủng: The charism

* Ơn xác tín: The gift of faith

* Ơn trị bệnh: The grace of healing

* (Uy quyền trên bệnh tật: The power over disease) 

* Ơn làm phép lạ: The working of miracles

* Ơn nói tiên tri: The gift of prophecy

* Ơn thấu tâm hồn: The dicerning of spirits

* (Ơn đọc được sự kín trong tâm hồn:  

* The infused of reading the secrets of hearts)

* Ơn đa ngữ: Diverse kinds of tongues

* Ơn thông dịch: Interpretation of speeches

* (Uy quyền thông dịch và nói trước các tiếng lạ:

* The power to interpret the aforesaid stranges)

* Tài lợi khẩu: The word of wisdom

* Lời thông thái: The word of knowledge

* Ra nhẹ (khinh hóa): Levitation

* Tỏa ánh sáng (phát quang): Fragrant odors

* Không ăn lâu ngày (kỵ thực): Prolonged abstinence 

* In Dấu Thánh (ấn thương): Stigmatization

* Quỉ ám: Obsession

* Quỉ nhập: Possesion

B. Phần La Ngữ

* Catechismus: Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 

* Vita Consecrata: Đời Thánh Hiến (Đức Gioan Phaolô II)

* Evangelica Testificatio: Chứng Tá Phúc Âm (Đức Phaolô VI)  

* Lumen Gentium: Hiến Chế Tín Lý (Công Đồng Vaticanô II)

* Ad Gentes: Sắc Lệnh Truyền Giáo (Công Đồng Vaticanô II)

* Apostolicam Actuositatem: Sắc Lệnh Tông Đồ (Vaticanô II)

* Verbum Dei: Hiến Chế Tín Lý (Công Đồng Vaticanô II)

* Gravissimum Educationis: Tuyên Ngôn Giáo Dục ( " )

* Gaudium et Spes: Hiến Chế Mục Vụ (Công Đồng Vaticanô II)

* Perfectae Caritatis: Sắc Lệnh Canh Tân Dòng Tu ( " )

* Marialis Cultus: Tông Huấn về Đức Mẹ (Đức Phaolô VI)

* Acta Apostolicae Sedis (A. A. S.): Công Báo Tòa Thánh

* Menti Nostrae: Huấn Dụ gởi Hàng Giáo Phẩm (Đức Piô XII)

* Canon Law (Can): Luật Giáo Hội Công Giáo

* Denzinger (Dz): Sách Các Tín Điều của Giáo Hội...

